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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 4 NĂM 2022 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng / Phan Xuân Thuỷ, Trần Doãn 
Tiến, Nguyễn Trọng Nghĩa... ; Ch.b.: Phan Xuân Thuỷ... - H. : Giáo dục, 2021. - 456 tr. ; 24 
cm. - 532b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. - Thư mục cuối mỗi bài   s505013 

 2. Benson, Richard. Những gì bạn nghĩ mình biết... đều sai! = Everything you think you 
know is wrong : Phơi bày sự thật đằng sau những huyền thoại nổi tiếng / Richard Benson ; 
Nguyễn Khả Minh Hân dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 141 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 
- 88000đ. - 2000b   s505821 

 3. Nhà xuất bản Công an nhân dân 40 năm 1981 - 2021 xây dựng và trưởng thành / S.t., 
tuyển chọn, b.s.: Mã Duy Quân, Trần Đại Chung, Đinh Thành Đức, Nguyễn Thị Hoàng Yến. - 
H. : Công an nhân dân, 2021. - 108 tr. : ảnh, bảng ; 22x27 cm. - 215b 
 ĐTTS ghi: Cục Truyền thông Công an nhân dân. Nhà xuất bản Công an nhân dân. - Phụ 
lục: tr. 86-106   s505820 

 4. Thư mục chuyên đề Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà. 
- Bình Dương : S.n., 2021. - 138 tr. ; 30 cm 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương. Thư viện tỉnh   
s506388 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 5. Bài tập nâng cao Scratch 3 : Hành trang cho tương lai / Nguyễn Hữu Hưng (ch.b.), Tạ 
Bích, Dương Lực... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 196 tr. : minh hoạ 
; 26 cm. - 200000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 192-196   s504918 

 6. Bùi Việt Hà. Python cơ bản / Bùi Việt Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 254 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 125000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 253-254   s506413 

 7. Đồng Thị Bích Thuỷ. Giáo trình Cơ sở dữ liệu / Đồng Thị Bích Thuỷ, Phạm Thị Bạch 
Huệ, Nguyễn Trần Minh Thư. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 199 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 48000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 199   s505549 

 8. Giải mã đề thi dành cho bài thi đánh giá năng lực : Tài liệu ôn luyện đạt điểm cao kỳ 
thi đại học năm 2021 / Lê Đức Thiệu (ch.b.), Sùng A Cải, Nguyễn Thị Thu Hường... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 416 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 250000đ. - 3000b   s506418 

 9. Giáo trình Lập trình căn bản trên ngôn ngữ lập trình C / Phan Thanh Đức (ch.b.), Nguyễn 
Thanh Thuỵ, Lê Cẩm Tú, Giang Thị Thu Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 178 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 90000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghệ Đông Á. Khoa Công nghệ thông tin. - Thư mục 
cuối chính văn   s505571 

 10. Giáo trình Mạng kết nối vạn vật (IoT) & ứng dụng thực tế / Nguyễn Thái Học (ch.b.), 
Nguyễn Quang Huy, Lê Xuân Hải... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - 162 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 200000đ. - 80b 
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 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 138-142. - Phụ lục: tr. 143-
162   s506357 

 11. Giáo trình Mạng máy tính căn bản / Đinh Văn Thành (ch.b.), Lê Văn Hùng, Nguyễn 
Thanh Thuỵ, Giang Thị Thu Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 208 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 95000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghệ Đông Á. Khoa Công nghệ thông tin. - Thư mục 
cuối chính văn   s505573 

 12. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 4 năm 2021 / Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị 
Hồng, Nguyễn Thị Nhâm Tuất... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 400 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đoàn Đại học Thái Nguyên. Đoàn trường Đại học khoa học. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s506361 

 13. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ năm 2021 = Proceedings 
of the National Conference for young scientists 2021 / Phan Thuý Hằng, Nguyễn Thị Liên, 
Nguyễn Thị Lý... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 228 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục cuối mỗi bài   s505016 

 14. Làm quen với các ứng dụng máy tính / Dịch: Nxb Bách khoa Hà Nội, Nguyễn Mạnh 
Tú ; Nguyễn Quỳnh Chi h.đ. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 144 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ 
sách Tin học phổ thông chuẩn năng lực quốc tế ICT 4.0 - Digital Student). - 77000đ. - 1000b   
s506473 

 15. Làm quen với mạng trực tuyến / Dịch: Nxb Bách khoa Hà Nội, Đoàn Phương Linh ; 
Đỗ Văn Uy h.đ. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 168 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Tin học 
phổ thông chuẩn năng lực quốc tế ICT 4.0 - Digital Student). - 88000đ. - 1000b   s506472 

 16. Làm quen với thế giới số / Dịch: Nxb Bách khoa Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Thảo ; 
Thạc Bình Cường h.đ. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 121 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách 
Tin học phổ thông chuẩn năng lực quốc tế ICT 4.0 - Digital Student). - 67000đ. - 1000b   
s506474 

 17. Lập trình cơ bản / Lê Xuân Việt (ch.b.), Dương Hoàng Huyên, Đinh Thị Hồng Huyên, 
Đoàn Đức Tùng. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 189 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 98000đ. - 
200b 
 Thư mục: tr. 188   s506539 

 18. Lập trình Java căn bản / Phạm Văn Trung, Phạm Văn Tho, Bùi Công Thành, Phạm 
Thị Minh Thương. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 168 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 95000đ. - 
200b 
 Thư mục: tr.164   s506534 

 19. Lập trình với Scratch 3 : Hành trang cho tương lai. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2021. - 202 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 200000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Học viện VIETSTEM. - Phụ lục: tr. 187-200   s504919 

 20. Mười vạn câu hỏi vì sao / Đỗ Đức b.s., s.t.. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 319 tr. ; 
21 cm. - 120000đ. - 1500b   s506671 

 21. Mười vạn câu hỏi vì sao? / Đỗ Đức b.s., s.t.. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 439 tr. ; 
21 cm. - 129000đ. - 1500b   s506672 

 22. Nguyễn Kim Đẩu. Những dạng chuyển động của vật chất : Dành cho độ tuổi 8 - 15 / 
Nguyễn Kim Đẩu biên khảo ; Nguyễn Mộng Hưng h.đ. ; Đặng Dinh chỉnh lí. - H. : Thanh niên, 
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2021. - 55 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Bộ sách Bổ trợ kiến thức. Chìa khoá vàng). - 38000đ. - 1200b   
s506075 

 23. Phạm Phương Hoa. Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office tự học nhanh Word - Excel 
: Dùng cho các phiên bản 2021 - 2019 - 2016 / Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển. - H. : 
Thanh niên, 2021. - 447 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 188000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 2   s506061 

 24. Phương pháp nghiên cứu khoa học : Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo sau đại học / 
B.s.: Đặng Xuân Hoan, Nguyễn Thị Thu Hà (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Vân... - H. : Bách khoa 
Hà Nội, 2021. - 329 tr. : bảng ; 21 cm. - 181000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia. - Thư mục: tr. 303-306. - Phụ lục: 
tr. 307-324   s506116 

 25. Sách luyện thi Hội thi Tin học trẻ với Python : Bảng B: Thi kỹ năng lập trình cấp 
Trung học cơ sở. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 190 tr. ; 26 cm. - 200000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Vietstem   s506578 

 26. Tập san Đại học Sư phạm: Văn - Sử - Triết luận cảo, 1955 - 1956 / Đào Duy Anh, 
Trương Tửu, Hoàng Xuân Nhị... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 407 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
190000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội   s505957 

 27. Tuyển tập công bố khoa học - Hội thảo Quốc gia: Nghiên cứu và giáo dục lý luận 
chính trị trong các trường đại học kỹ thuật với tầm nhìn định hướng của Đại hội Đảng lần thứ 
XIII / Phan Xuân Sơn, Đào Mai Phương, Lê Mạnh Hùng... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 
495 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các Trường Đại học Kỹ thuật. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s506459 

TRIẾT HỌC 

 28. Allan, Scott. Sức mạnh của nỗi sợ = Empower your fear / Scott Allan ; Vô Uý dịch. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 260 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Kinh doanh - Kĩ năng). - 112000đ. - 
5000b   s506628 

 29. Aloha Tuấn. Giác ngộ - Bí mật tối cao / Aloha Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 396000đ. - 3000b 
 T.1: Ta hiện hữu trong cùng khắp. - 2021. - 356 tr. : hình vẽ, bảng   s504927 

 30. Aloha Tuấn. Giác ngộ - Bí mật tối cao / Aloha Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 396000đ. - 3000b 
 T.2: Pháp thiền "Tất cả chỉ là ý nghĩ" & sự tiến hoá tột cùng của ý thức. - 2021. - 340 tr. : 
hình vẽ, bảng   s504928 

 31. Aloha Tuấn. Giác ngộ - Bí mật tối cao / Aloha Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 396000đ. - 3000b 
 T.3: Cốt tuỷ của mọi kinh sách. - 2021. - 324 tr. : hình vẽ, bảng   s504929 

 32. Blumenthal, Brett. Thấu hiểu cơ thể vừa khoẻ vừa vui / Brett Blumenthal ; Phan Linh 
dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 278 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Sức khoẻ). - 119000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 52 small changes: One year to a happier, healthier you   s506058 
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 33. Burgo, Joseph. Tận cùng của nỗi đau : Giải mã những cơ chế phòng vệ tâm lí và cách 
chúng âm thầm định hình cuộc sống của bạn... / Joseph Burgo ; Lam Anh dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2021. - 388 tr. ; 20 cm. - 139000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why do I do that? : Psychological defense mechanisms and the hidden 
ways they shape our lives   s506619 

 34. Bùi Bá Quân. Dịch đồ học tại Việt Nam / Bùi Bá Quân. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2021. - 706 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 400000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 376-405. - Phụ lục: tr. 407-706   s505653 

 35. Byrne, Rhonda. Người hùng = Hero / Rhonda Byrne ; Nguyễn Phúc Quang Ngọc dịch. 
- H. : Thế giới, 2021. - 238 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 298000đ. - 5000b   s505101 

 36. Carlson, Richard. Tất cả đều là chuyện nhỏ = Don't sweat the small stuff... / Richard 
Carlson ; Hiền Lê dịch. - Tái bản lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. 
- 199 tr. : hình vẽ ; 15 cm. - 48000đ. - 2000b   s505159 

 37. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people / Dale 
Carnegie ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái bản lần thứ 87. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2021. - 319 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 10000b   s504932 

 38. Chopra, Deepak. Cuốn sách của những bí mật = The book of secrets / Deepak Chopra 
; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 366 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 1000b   s505690 

 39. Decoz, Hans. Thần số học : Khám phá biểu đồ vận mệnh và sự huyền nhiệm từ những 
con số / Hans Decoz ; Từ Uyển Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 391 tr. ; 24 cm. - 219000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Numerology   s506067 

 40. Downs, Robyn Conley. Tâm lý học hành vi : Quản lý cảm xúc làm chủ bản thân / 
Robyn Conley Downs ; Linh Nguyễn dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 279 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. 
- 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The feel good effect   s506261 

 41. Đề kiểm tra đánh giá Giáo dục công dân 6 : Bám sát SGK: Chân trời sáng tạo, Kết nối 
tri thức với cuộc sống / Võ Thị Xuân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 160 tr. : bảng ; 
24 cm. - 59000đ. - 1500b   s505877 

 42. Gardner, Howard. Chân, Thiện, Mĩ trong tầm nhìn đương đại / Howard Gardner ; Hiếu 
Tân dịch. - H. : Tri thức, 2021. - 415 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 170000đ. - 700b 
 Tên sách tiếng Anh: Truth, Beauty and Goodness reframed   s505529 

 43. Giang Kate. Trong ta rồi sẽ lành lại / Giang Kate. - H. : Thanh niên, 2021. - 429 tr. : 
hình vẽ ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hương Giang   s506052 

 44. Giáo dục công dân 6 - 7 : Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam / Trịnh Ngọc 
Sáng, Đoàn Thanh Huyền, Lê Văn Diên. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 52 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 19500đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam   s505869 

 45. Giáo dục công dân 8 - 9 : Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam / Trịnh Ngọc 
Sáng, Lê Thị Đức, Đoàn Thanh Huyền, Lê Văn Diên. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2021. - 52 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 19500đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam   s505870 



5 

 

 46. Giáo dục đạo đức kỹ thuật : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Văn Hạnh 
(ch.b.), Phan Thị Thanh Cảnh... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 151 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 
cm. - 76000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s506122 

 47. Hall, Karyn D. Người nhạy cảm và hành trình đi tìm bình yên = The emotionally 
sensitive person / Karyn D. Hall ; Ngọc Đoan Trang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 330 
tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 139000đ. - 5000b   s506636 

 48. Hà Yên. Kiên trì / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Võ Thị Hoài Phương, Đỗ Xuân Việt. - In 
lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 78 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - (Gieo mầm tính 
cách). - 32000đ. - 3000b   s506323 

 49. Hành trình thay đổi / Trần Thị Thanh Toan, Nguyễn Thị Thanh Duyên, Nguyễn Thị 
Băng Châu, Nguyễn Lê Tiến Anh. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 49 tr. : ảnh màu ; 25 cm. - 
300b   s505514 

 50. Himmelfarb, Gertrude. Những con đường đến tính hiện đại = The roads to modernity 
/ Gertrude Himmelfarb ; Nguyễn Sỹ Nguyên dịch ; Mai Sơn h.đ. - H. : Tri thức, 2021. - 474 tr. 
; 20 cm. - (Tủ sách Khai phóng). - 125000đ. - 1000b   s505537 

 51. Hoido Jeong. Thuật toán may mắn : Cách thu hút những điều may mắn đến với bạn / 
Hoido Jeong ; Hoàng Uyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 323 tr. : bảng ; 21 cm. - 140000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The algorithm of luck   s505682 

 52. Hướng dẫn học tập môn Lịch sử triết học / Nguyễn Thế Phúc (ch.b.), Nguyễn Việt 
Phương, Trần Thị Hồng Minh... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 165 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Khoa Lý luận Chính trị. - Thư mục: 
tr. 164-165   s504961 

 53. Hướng dẫn trả lời câu hỏi & bài tập Giáo dục công dân lớp 6 : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới (Bám sát SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống) / Võ Thị Xuân. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 134 tr. : bảng ; 24 cm. - 50000đ. - 1500b   s505878 

 54. Hướng dẫn trả lời câu hỏi & bài tập Giáo dục công dân lớp 6 : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới (Bám sát SGK: Chân trời sáng tạo) / Võ Thị Xuân. - Hải Phòng 
: Nxb. Hải Phòng, 2021. - 135 tr. : bảng ; 24 cm. - 49000đ. - 1500b   s505793 

 55. Keller, Jeff. Thay thái độ đổi cuộc đời = Attitude is everything / Jeff Keller ; Thu An 
dịch. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 189 tr. : ảnh ; 21 
cm. - 74000đ. - 3000b   s505950 

 56. Lý Ái Linh. Dám yêu dám gánh vác / Lý Ái Linh ; Ngọc Dao dịch. - H. : Thanh niên, 
2021. - 332 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 此生江湖聚散，你要敢爱敢当   s506053 

 57. Lý Ái Linh. Xin đổi tổn thương lấy trưởng thành / Lý Ái Linh ; Thanh Thuý dịch. - H. 
: Thanh niên, 2021. - 238 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 你若不伤爱就无恙   s506054 

 58. Mẫu người của cậu là gì? / Big Arts Entertainment. - H. : Thanh niên, 2021. - 215 tr. : 
tranh vẽ ; 15 cm. - 99000đ. - 2000b   s506264 

 59. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình : Mong bạn trở thành phiên bản hoàn 
hảo nhất : Song ngữ / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. - H. : Thanh niên. - 21 cm. - 129000đ. 
- 1000b 
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 Tên sách nguyên bản: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信 

 T.1. - 2021. - 255 tr.   s506095 

 60. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình : Mong bạn trở thành phiên bản hoàn 
hảo nhất : Song ngữ / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. - H. : Thanh niên. - 21 cm. - 129000đ. 
- 1000b 

 Tên sách nguyên bản: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信 

 T.2. - 2021. - 263 tr.   s506096 

 61. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. - H. 
: Thanh niên. - 13 cm. - 78000đ. - 1000b 

 Tên sách nguyên bản: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信 

 T.6. - 2021. - 158 tr.   s506254 

 62. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. - H. 
: Thanh niên. - 13 cm. - 78000đ. - 1000b 

 Tên sách nguyên bản: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信 

 T.7. - 2021. - 158 tr.   s506255 

 63. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. - H. 
: Thanh niên. - 13 cm. - 78000đ. - 1000b 

 Tên sách nguyên bản: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信 

 T.8. - 2022. - 158 tr.   s506256 

 64. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. - H. 
: Thanh niên. - 13 cm. - 78000đ. - 1000b 

 Tên sách nguyên bản: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信 

 T.9. - 2021. - 158 tr.   s506257 

 65. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. - H. 
: Thanh niên. - 13 cm. - 78000đ. - 1000b 

 Tên sách nguyên bản: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信 

 T.10. - 2022. - 158 tr.   s506258 

 66. Minh Đào. Khi người ấy nói lời yêu, có rất nhiều điều bạn nên nghĩ : Những triết lí về 
tình yêu để đọc khi đang nằm / Minh Đào. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 207 
tr. : ảnh ; 20 cm. - 99000đ. - 5000b   s506644 

 67. N Henry Hoang TPB. The secret of DESO : Why are successful people often so lonely? 
/ N. Henry Hoang T.P.B. - H. : Dân trí, 2020. - 179 p. : fig. ; 21 cm. - 12.8 USD. - 1000 copies 
 Tên thật tác giả: Hoàng Ngọc Minh Toàn   s505372 

 68. Nishida Kitarō. Cái thiện - Hành trình kiếm tìm tự ngã chân chính / Nishida Kitarō ; 
Nguyễn Mạnh Sơn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 303 tr. ; 21 cm. - 
120000đ. - 1000b   s504926 

 69. Nghiêm Vũ Thu Loan. Sáng hơn ánh mặt trời / Nghiêm Vũ Thu Loan. - H. : Văn học, 
2022. - 150 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s505759 

 70. Ngô Thị Lan Anh. Giáo trình Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn giáo dục công dân 
: Dành cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị / Ngô Thị Lan Anh (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hường, Nguyễn Thị Khương. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 147 tr. : bảng ; 24 
cm. - 120000đ. - 200b 
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 Thư mục: tr. 146   s506168 

 71. Nguyễn Hạnh. Tình thân ái / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên. - In lần thứ 5. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 91 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (500 câu chuyện đạo đức). - 
30000đ. - 2000b   s505265 

 72. Phan Văn Trường. Một đời như kẻ tìm đường : Ta về tìm lại chính ta, Xin làm một 
chiếc lá đa sân đình! / Phan Văn Trường. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 
414 tr. ; 23 cm. - 175000đ. - 2000b   s504911 

 73. Phạm Thị Lan. Vai trò xã hội của Nho giáo ở Việt Nam từ thế kỷ XV đến nửa đầu thế 
kỷ XIX : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Lan. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 217 tr. ; 21 cm. - 
200000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 206-216   s504970 

 74. Phạm Văn Chung. Triết lý và tư tưởng triết học của Lão Tử trong Đạo đức kinh / Phạm 
Văn Chung. - H. : Tri thức, 2021. - 390 tr. ; 21 cm. - 219000đ. - 500b   s505531 

 75. Register, Jake. Chiêm tinh học ứng dụng : Chỉ dẫn và khám phá sự tương hợp của các 
chòm sao trong mọi mối quan hệ / Jake Register ; Huy Nguyễn dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 
397 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 209000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Astrology for relationships   s506037 

 76. Rohn, E James. Triết lý cuộc đời / Jim Rohn ; Thuỷ Hương dịch. - H. : Lao động, 
2021. - 147 tr. ; 19 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The treasury of quotes   s506241 

 77. Rovira, Alex. Bí mật của may mắn = Good luck / Alex Rovira, Fernando Trías de Bes 
; Dịch: Nguyễn Văn Phước, Khánh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2021. - 151 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: La buena suerte - Claves de la prosperidad   s505949 

 78. Ruiz, Miguel Don. The Mastery of Self - Hành trình thấu hiểu bản thân và tìm thấy tự 
do / Don Miguel Ruiz ; Hợp Hoan dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 229 tr. ; 19 cm. - 180000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The mastery of self : A Toltec guide to personal freedom   s506220 

 79. Rutherford, Albert. Nghệ thuật tư duy phản biện : Xác định thông tin sai lệch, đặt câu 
hỏi chính xác, thoát khỏi tâm lý bầy đàn... / Albert Rutherford ; Mai dịch. - H. : Lao động, 2021. 
- 278 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The art of thinking critically. - Thư mục: tr. 269-278   s505125 

 80. Sand, Ilse. Người nhạy cảm trong thế giới vô cảm : Một tâm hồn mong manh nhưng 
cực kỳ sâu sắc / Ilse Sand ; Quang Đỗ dịch. - In lần 2. - H. : Lao động, 2021. - 230 tr. : hình vẽ 
; 19 cm. - 85000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Highly sensitive people in an insensitive world: How to create a 
happy life. - Thư mục: tr. 225-228   s506245 

 81. Sharma, Robin S. Đời ngắn đừng ngủ dài / Robin Sharma ; Phạm Anh Tuấn dịch. - In 
lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 223 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 10000b 
 Tên sách tiếng Anh: The greatness guide, book 2   s506193 

 82. Singer, Blair. Làm chủ giọng nói trong đầu = Little voice mastery : Hãy giành thắng 
lợi với cuộc chiến trong đầu bạn / Blair Singer ; Trần Lê dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 250 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 75000đ. - 1500b   s504906 
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 83. Stixrud, William R. Nuôi dạy đứa trẻ tự chủ / William Stixrud, Ned Johnson ; Dịch: 
Phạm Huệ Chi, Nguyễn Thị Thu Hiền. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 447 tr. ; 21 cm. - 
179000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The self-driven child   s506673 

 84. Tạ Quốc Kế. Điềm tĩnh và nóng giận / Tạ Quốc Kế ; Giang Lê dịch. - H. : Thanh niên, 
2021. - 222 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng). - 96000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 别让生气毁了你   s506040 

 85. Tuệ Hải. Phong thuỷ địa lý yếu quyết / Tuệ Hải s.t., b.s. - H. : Hồng Đức, 2021. - 298 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 297-298   s505697 

 86. Tracy, Brian. Nghệ thuật phát triển bản thân : Xây dựng mối quan hệ bền vững; nâng 
cao hiệu suất làm việc... / Brian Tracy, Dan Strutzel ; Linh Nguyễn dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2021. - 285 tr. ; 20 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The science of influence : How to inspire yourself and others to 
greatness   s506633 

 87. Trần Đình Hoành. Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống / Trần Đình Hoành. - In lần thứ 
12. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 361 tr. : ảnh ; 23 cm. - 125000đ. - 1500b   s506686 

 88. Wakamatsu Eisuke. Những thứ được rửa trôi bằng nước mắt và nở rộ / Wakamatsu 
Eisuke ; Annie dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 173 tr. ; 19 cm. - (Tâm lý học ứng dụng). - 
88000đ. - 2000b   s506260 

 89. Walsch, Neale Donald. Đối thoại với Thượng đế : Một cuộc đối thoại kỳ lạ 1992-1994 
/ Neale Donald Walsch ; Nguyễn Trung Kỳ dịch. - Tái bản. - H. : Tri thức, 2021. - 334 tr. ; 21 
cm. - 98000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Conversations with God, book 1   s505532 

 90. Weber, Jill P. Be calm. : Proven techniques to stop anxiety now / Jill P. Weber. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 248 p. ; 21 cm. - 179000đ. - 1000 copies 
 Bibliogr.: p. 245-246. - Ind.: p. 247-248   s505278 

 91. Weiss, Brian. Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau : Câu chuyện về những linh hồn tri kỷ 
vĩnh viễn không chia lìa / Brian Weiss ; Du An dịch. - Tái bản lần 12. - H. : Lao động, 2022. - 
290 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 6000b 
 Tên sách tiếng Anh: Only love is real   s505746 

 92. ຈິນ ຕະ ນາ ການ ຢ່າງ ເປັນ ລະ ບົບ ສໍາ ລັບ ທຸກ ຄົນ: ເລ່ີມ ຈາກ ທິດ ສະ ຖ້າວ ໄປ ສູ່ ພຶດ ຕິ ກໍາ 
ຕົວ ຈິງ ຢູ່ ຫວຽວ ນາມ / ຫງວຽນ ວັນ ແທ່ັງ, Ockie Bosch, ນານ ຫງວຽນ... - ຮ່າ ໂນ້ຍ : ສໍາ ນັກ ພິມ ຈໍາ 
ໜ່າຍ ການ ເມືອງ ແຫ່ງ ຊາດ ສ້ຶ ເຖິດ, 2021. - 209 p. ; 24 cm. - 1000 ເຫ້ັຼມ   s505305 

TÔN GIÁO 

 93. Bhagavad Gita : Những đối thoại siêu hình thiêng liêng / Sophia Ngô dịch ; Hà Thuỷ 
Nguyên h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 243 tr. : bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Siêu hình). - 
300000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 183-233   s505703 

 94. Butler, Judith. Yêu sách của Antigone : Thân tộc giữa sự sống và cái chết / Judith 
Butler ; Nguyễn Thị Minh dịch, chú giải ; Bùi Văn Nam Sơn h.đ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. 
- 201 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 1708b 
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 Tên sách tiếng Anh: Antigone's claim : Kinship between life and death. - Phụ lục: tr. 161-
195   s506648 

 95. Cao Quang Tổng. Phật viện Đồng Dương và kinh đô Indrapura / Cao Quang Tổng. - 
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 299 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 200000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 209-296. - Thư mục: tr. 297-299   s505701 

 96. Chân Đoan Nghiêm. Sự vận hành của Tâm / Chân Đoan Nghiêm. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2021. - 327 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 116000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 306-327   s506650 

 97. Chödrön, Pema. Khi mọi thứ sụp đổ = When things fall apart : Lời khuyên chân thành 
trong những thời điểm khó khăn / Pema Chödrön ; Quảng Diệu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. 
- 315 tr. ; 19 cm. - 119000đ. - 4000b   s505162 

 98. Chu An Sĩ. An Sĩ toàn thư = 安士全書 / Chu An Sĩ ; Nguyễn Minh Tiến dịch, chú 
giải. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 1200b 
 Nguyên tác Q.1: Âm chất văn quảng nghĩa 
 Q.1: Khuyên người tin sâu nhân quả trọn bộ. - 2021. - 903 tr.   s505954 

 99. Chu An Sĩ. An Sĩ toàn thư = 安士全書 / Chu An Sĩ ; Nguyễn Minh Tiến dịch, chú 
giải. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 1200b 
 Nguyên tác Q.2: Vạn thiện tiên tư, Dục hải hồi cuồng, Tây quy trực chỉ 
 Q.2: Khuyên người bỏ sự giết hại, Khuyên người bỏ sự tham dục, Khuyên người niệm 
Phật cầu sinh tịnh độ. - 2021. - 1056 tr.   s505955 

 100. Dalai Lama. Sống hạnh phúc chết bình an = The joy of living and dying in peace / 
Dalai Lama ; Dịch: Ngô Đao, Trần Văn Huân. - H. : Hồng Đức, 2021. - 287 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
115000đ. - 1000b   s505689 

 101. Đối ngoại tôn giáo ở Việt nam : Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn 
giáo / B.s.: Ngô Thị Xuân Lan (ch.b.), Nguyễn Thanh Xuân, Trần Thị Minh Nga... - H. : Tôn 
giáo, 2022. - 275 tr. : ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ban Tôn giáo Chính phủ. - Phụ lục: tr. 177-271. - Thư mục: tr. 272-275   
s505546 

 102. Đỗ Linh Chi. Di tích lịch sử - văn hoá chùa Pôthi Somrôn = Pothi Somron pagoda 
historical - cultural heritage / Đỗ Linh Chi b.s. - S.l. : S.n., 2021. - 20 tr. : ảnh ; 19 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo tàng Thành phố   
s506231 

 103. Giá trị văn hoá của đạo Cao Đài : Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn 
giáo / B.s.: Đinh Quang Tiến (ch.b.), Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Ngọc Huấn... - H. : Tôn giáo, 
2022. - 471 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Tôn giáo Chính phủ. - Phụ lục: tr. 325-447. - Thư mục: tr. 448-468   
s505542 

 104. Hải Đào. Phóng sanh sát sanh hiện báo / Hải Đào, Hương Bối dịch. - H. : Hồng Đức, 
2021. - 140 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 32000đ. - 2000b   s505150 

 105. Hộ Pháp. Ngã - Vô - Ngã vấn đáp / Hộ Pháp. - H. : Tôn giáo, 2021. - 140 tr. ; 18 cm. 
- (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda. Phật lịch 2565). - 30000đ. - 1000b   s505084 

 106. Hră Kơtuai Thũn Blan Đăo Sa Bit Hrom Tring Đăo Kon Tum : Thŭn Kơkuh đăo B : 
2021 - 2022 : Tân Sửu - Nhâm Dần. - H. : Tôn giáo, 2021. - 107 tr. : minh họa ; 18 cm. - 10000đ. 
- 3000b 
 Đầu bìa sách ghi: Sang ding-phun Kontum   s505082 
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 107. Hương Lâm Bảo Tích (1961 - 2021) / Như Minh, Bảo Tích, Hải Thuận... - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 173 tr. : ảnh ; 20 cm. - 1000b   s505825 

 108. Kinh Đại thông phương quảng sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật : Trích trong 
bộ Đại tạng số 85 / Thích Trung Quán dịch. - H. : Tôn giáo, 2021. - 190 tr. ; 23 cm. - 26000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s505575 

 109. Kinh Pháp cú = Dhammapāda / Thích Minh Châu dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 153 
tr. ; 19 cm. - 24000đ. - 3000b   s505148 

 110. Kinh thánh Cựu ước. Các sách ngôn sứ: Sách Giê-rê-mi-a : Bản dịch để học hỏi / 
Nhóm Phiên dịch Các giờ kinh Phụng vụ ; Dịch: Trần Phúc Nhân... - H. : Tôn giáo, 2021. - 394 
tr. ; 20 cm. - 35000đ. - 2000b   s505540 

 111. Kinh Thủ Lăng Nghiêm / Hải Triều Âm dịch. - H. : Tôn giáo, 2022. - 287 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 1000b   s505067 

 112. Kỷ yếu các hội thảo toạ đàm khoa học về Sa môn Thích Trí Hải / Thích Giác Toàn, 
Thích Gia Quang, Nguyễn Quốc Tuấn... - H. : Tôn giáo. - 24 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Hải Phòng. Sa môn tổ đình Tế Xuyên 
 Q.1. - 2021. - 314 tr. : ảnh   s505543 

 113. Kỷ yếu các hội thảo toạ đàm khoa học về Sa môn Thích Trí Hải / Thích Thiện Nhơn, 
Bùi Hữu Dược, Thích Thanh Nhiễu... - H. : Tôn giáo. - 24 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Hải Phòng. Sa môn tổ đình Tế Xuyên 
 Q.2. - 2021. - 422 tr. : ảnh   s505544 

 114. Khema, Ayya. Vô ngã vô ưu : Thiền quán về Phật đạo / Ayya Khema ; Diệu Liên Lý 
Thu Linh dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Lao động, 2021. - 303 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Being nobody, going nowhere : Meditations on the Buddhist path   
s505744 

 115. Lắng nghe và đáp lại lời Chúa trong thánh lễ : Trích từ bản dịch Kinh Thánh / Dịch: 
Trần Phúc Nhân... - H. : Tôn giáo, 2021. - 1935 tr. ; 18 cm. - 260000đ. - 10000b   s505085 

 116. Lịch Công giáo 2022 : Năm C: Tân Sửu - Nhâm Dần. - H. : Tôn giáo, 2021. - 127 tr. 
: bảng, tranh vẽ ; 19 cm. - 9500đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Tổng giám mục Hưng Hoá   s505083 

 117. Lịch sử chùa Lý Đỏ (Tăng Huy tự) / Vũ Đình Toàn s.t., b.s., giới thiệu. - H. : Lao 
động, 2021. - 94 tr. : ảnh, bảng ; 19 cm. - 300b 
 Phụ lục: tr. 77-94. - Thư mục: tr. 95   s505118 

 118. Lời Chúa và cuộc sống : Phụng vụ năm C: 2021 - 2022 : Chia sẻ Tin mừng / Bùi 
Tuần, Vũ Văn Thiên, Vũ Huy Chương... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 
323 tr. ; 20 cm. - 50000đ. - 5000b   s504924 

 119. Na Uyane Ariyadhmamma. Footprints on the wonderful path to Buddhahood / Na 
Uyane Ariyadhmamma. - H. : The gioi, 2021. - 275 p., 24 col. p. : phot. ; 21 cm. - 500 copies   
s505286 

 120. Nghiên cứu một số tà giáo trên thế giới & tại Hàn Quốc (từ phương diện thần học). - 
H. : Tôn giáo, 2021. - 197 tr. : bảng ; 21 cm. - 7000b 
 ĐTTS ghi: Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc). - Thư mục cuối mỗi phần   s505541 
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 121. Nguyễn Tài Đức. Vị chân tu cứu đời / Nguyễn Tài Đức. - H. : Hồng Đức, 2021. - 299 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 300b   s505683 

 122. Nguyễn Văn Cẩm. Phi-líp: Thư của sự vui mừng / Nguyễn Văn Cẩm. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 334 tr. : ảnh ; 21 cm. - 100000đ. - 250b   s505705 

 123. Nguyễn Văn Hiệu. Sống lời Chúa / Nguyễn Văn Hiệu ch.b. ; Minh hoạ: Marcelino 
Truong. - H. : Tôn giáo. - 14 cm. - 25000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Bayard Việt Nam 
 Q.47: Tết Nguyên đán - Nhâm Dần - T.02/2022. - 2021. - 207 tr. : ảnh   s505081 

 124. Những ngôi chùa Phật giáo Nam tông của người Khmer ở Đông Nam Bộ / Huỳnh 
Ngọc Thu, Danh Lung, Châu Hoài Thái (ch.b.)... ; Ảnh: Đăng Huy... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 180 tr. : ảnh ; 27 cm. - 250000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Thư mục: tr. 178-179   s506378 

 125. Những từ khoá trong Kinh thánh / Nhóm Phiên dịch Các giờ kinh Phụng vụ chuyển 
ngữ. - H. : Tôn giáo, 2021. - 248 tr. ; 20 cm. - 25000đ. - 2000b   s505539 

 126. Peṭakopadesapāḷi - Tam Tạng Chỉ Nam : Tạng kinh - Tiểu bộ / Indacanda dịch. - H. 
: Tôn giáo, 2021. - xxxv, 363 tr. ; 29 cm. - (Tam tạng song ngữ Pāḷi - Việt; T.44). - 1000b   
s505068 

 127. Phan Hữu Luật. Con đường sống hạnh phúc vĩnh hằng : Thơ / Phan Hữu Luật. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 51 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.3). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s506657 

 128. Phan Hữu Luật. Chân lý không hai / Phan Hữu Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. 
- 74 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.2). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s506656 

 129. Phan Hữu Luật. Đạo & đời trong cuộc sống : Phần tiếp theo / Phan Hữu Luật. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 66 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.6+). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s506661 

 130. Phan Hữu Luật. Đạo & đời trong cuộc sống / Phan Hữu Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2021. - 75 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.6). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s506660 

 131. Phan Hữu Luật. Giải đáp nghi vấn thi văn giáo lý Phật giáo Hoà Hảo / Phan Hữu 
Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.8). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân 
 Ph.1. - 2021. - 41 tr.   s506663 

 132. Phan Hữu Luật. Giải đáp nghi vấn thi văn giáo lý Phật giáo Hoà Hảo / Phan Hữu 
Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.9). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân 
 Ph.2. - 2021. - 77 tr.   s506664 

 133. Phan Hữu Luật. Giải đáp nghi vấn thi văn giáo lý Phật giáo Hoà Hảo / Phan Hữu 
Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.10). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân 
 Ph.3. - 2021. - 71 tr.   s506665 

 134. Phan Hữu Luật. Giải đáp nghi vấn thi văn giáo lý Phật giáo Hoà Hảo / Phan Hữu 
Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.11). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân 
 Ph.4. - 2021. - 77 tr.   s506666 
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 135. Phan Hữu Luật. Giải đáp nghi vấn thi văn giáo lý Phật giáo Hoà Hảo / Phan Hữu 
Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.12). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân 
 Ph.5. - 2021. - 64 tr.   s506667 

 136. Phan Hữu Luật. Tâm minh diệu lý thoát hiểm tử sanh / Phan Hữu Luật. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2021. - 54 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.5). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s506659 

 137. Phan Hữu Luật. Tinh hoa Tổ truyền / Phan Hữu Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. 
- 102 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.1). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s506655 

 138. Phan Hữu Luật. Tự tánh luận thi / Phan Hữu Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 
49 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.4). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s506658 

 139. Phan Hữu Luật. Thơ văn giác ngộ giải thoát / Phan Hữu Luật. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2021. - 73 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.7). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s506662 

 140. Pháp Nhật. Vương quốc của giây phút hiện tại / Pháp Nhật. - H. : Lao động, 2022. - 
130 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 1000b   s506577 

 141. Pháp Tông. Sách học kinh tụng Pāli / Pháp Tông. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. 
- 367 tr. : bảng ; 21 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Phật giáo nguyên thuỷ Thừa Thiên Huế   s505698 

 142. Ryushun Kusanagi. Tâm tĩnh tại chẳng ngại đời rối ren / Ryushun Kusanagi ; Bo 
Virgo dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 243 tr. ; 19 cm. - 129000đ. - 2000b   s506262 

 143. Shunmyo Masuno. Cứ an nhiên rồi sẽ bình yên / Shunmyo Masuno ; Nguyễn Ngà 
dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Công Thương, 2022. - 223 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Bộ sách Nuôi 
dưỡng bình an). - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The art of simple living   s505741 

 144. Tinh Vân. Tuyển tập Ranh giới giữa mê và ngộ / Tinh Vân ; Dịch: Thích Thanh 
Phong, Viên Hương. - H. : Dân trí. - 18 cm. - (Vĩnh Nghiêm Tùng thư; T.054). - 135000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 迷悟之間 
 T.4: Tâm lượng như biển. - 2021. - 282 tr.   s505092 

 145. Tinh Vân. Tuyển tập Ranh giới giữa mê và ngộ / Tinh Vân ; Dịch: Thích Nữ Chơn 
Thuỷ... - H. : Dân trí. - 18 cm. - (Vĩnh Nghiêm Tùng thư; T.055). - 136000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 迷悟之間 
 T.5: An nhiên giữa những muộn phiền. - 2021. - 290 tr.   s505093 

 146. Thái Bá Tân. Truyện thơ Ki-tô giáo / Thái Bá Tân. - H. : Lao động, 2021. - 426 tr. ; 
22 cm. - 150000đ. - 1000b   s505753 

 147. Thánh kinh hằng ngày : Bản truyền thống hiệu đính 2010 : Tập 1 - 2/2022: Giăng 1 
- 13, Thi Thiên 73 - 78 / Scripture Union ; Lê Thị Hồng Lai dịch. - H. : Tôn giáo, 2021. - 152 
tr. ; 20 cm. - 50000đ. - 500b   s505538 

 148. Thích Huệ Xướng. Sĩ khí yêu nước từ Giáo hội Lục Hoà đến Phật giáo cổ truyền Việt 
Nam / Thích Huệ Xướng. - H. : Hồng Đức, 2021. - 112 tr. ; 19 cm. - 4000b 



13 

 

 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Phụ lục: tr. 105-110. - Thư mục: tr. 111-112   
s505149 

 149. Thích Nhất Hạnh. Muốn an được an = Being peace / Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội 
Nghiêm chuyển ngữ. - Tái bản lần 19. - H. : Lao động, 2022. - 161 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 3000b   
s505745 

 150. Thích Nhật Quang. Luật nghi căn bản của người xuất gia / Thích Nhật Quang. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 483 tr. ; 21 cm. - 5000b   s505691 

 151. Thích Trí Huệ. Làm giàu theo lời Phật dạy / Thích Trí Huệ. - H. : Hồng Đức, 2021. 
- 35 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 10000đ. - 3000b   s505147 

 152. Thơ Tin mừng Chúa Giêsu Kitô - Kinh Thánh / Petter Lý. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai. - 19 cm. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Đồng Văn Lý 
 Q.1. Năm A. - 2021. - 755 tr.   s505112 

 153. Trúc Từ. Lắng nghe khổ đau bằng cả trái tim / Trúc Từ. - H. : Lao động, 2022. - 215 
tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 89000đ. - 1000b   s506237 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 154. Bourdieu, Pierre. Lí do thực tiễn - Về lí thuyết hành động / Pierre Bourdieu ; Nguyễn 
Tùng dịch, chú giải. - H. : Tri thức, 2021. - 499 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế 
giới). - 210000đ. - 550b 
 Tên sách tiếng Pháp: Raisons pratiques. - Phụ lục trong chính văn   s505528 

 155. Brown, Erica. Thuật lãnh đạo của người Do Thái: Phương pháp thực tế để tạo dựng 
doanh nghiệp vững mạnh / Erica Brown ; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. 
- 351 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b   s505824 

 156. Bùi Thị Thanh Nga. Giáo trình Khoa học giao tiếp / Bùi Thị Thanh Nga ; Dương Văn 
Bạo h.đ. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2021. - 138 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 66000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 136-137   s505720 

 157. Các lý thuyết văn hoá / Đỗ Lai Thuý tuyển chọn, giới thiệu ; Dịch: Đào Mai Trang... 
- H. : Hồng Đức, 2021. - 443 tr. : bảng ; 21 cm. - 230000đ. - 300b   s505693 

 158. Các nhà trí thức tiêu biểu - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ 
Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 
 T.1. - 2021. - 322 tr. : ảnh   s506603 

 159. Cẩm nang tổ chức hoạt động tình nguyện / B.s.: Nguyễn Hải Đăng, Hoàng Minh 
Tuấn, Lê Văn Cầu... - H. : Thanh niên, 2021. - 116 tr. ; 24 cm. - 72000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam   
s506059 

 160. Cẩm nang thông tin chính sách, pháp luật về công tác dân tộc dành cho người có uy 
tín. - H. : Thanh niên, 2021. - 200 tr. : bảng ; 21 cm. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Dân tộc   s506050 

 161. Công tác dân số Việt Nam - 60 năm hành trình xây dựng và phát triển (1961 - 2021) 
/ B.s.: Nguyễn Thế Hà, Phạm Thị Nguyệt San, Nguyễn Thị Hoài Thu... - H. : Văn hoá dân tộc, 
2021. - 302 tr. : ảnh màu ; 30 cm. - 400b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. - Phụ lục: tr. 279-301   
s506342 

 162. Chính sách dân tộc, tôn giáo : Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo thạc sĩ / B.s.: Đặng 
Khắc Ánh, Phan Thị Mỹ Bình (ch.b.), Vũ Thế Duy, Trịnh Đức Hưng. - H. : Bách khoa Hà Nội, 
2021. - 295 tr. ; 21 cm. - 164000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia. - Thư mục: tr. 288-293   s506107 

 163. Dân số học : Giáo trình Đào tạo đại học và sau đại học trong ngành Y Dược / B.s.: 
Võ Văn Thắng (ch.b.), Hoàng Đình Huề, Nguyễn Hoàng Thuỷ Linh... - Tái bản lần thứ 1, có 
chỉnh sửa, bổ sung. - Huế : Đại học Huế, 2021. - x, 200 tr. : bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 133-137. - Phụ lục: tr. 
139-200   s504996 

 164. Di dân của các dân tộc thiểu số: Những vấn đề đặt ra và giải pháp : Sách chuyên khảo 
/ Nguyễn Đình Tấn (ch.b.), Đặng Thị Ánh Tuyết, Hà Việt Hùng... - H. : Khoa học xã hội, 2021. 
- 466 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 150000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Xã hội học và Phát triển; Chương trình CTDT/16-20. - Thư mục: tr. 419-
466   s505840 

 165. Dương Thị Hương. Phát huy vai trò của văn hoá sinh thái trong phát triển bền vững 
ở Việt Nam hiện nay / Dương Thị Hương b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 237 tr. 
; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Thư mục cuối chính văn   s505567 

 166. Đẹp mãi những tấm lòng / Anh Vy, Bùi Kim Ngân, Bùi Thuận... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2021. - 341 tr. : ảnh ; 23 cm. - (Sống đẹp). - 155000đ. - 1500b   s504875 

 167. Greene, Robert. Nghệ thuật quyến rũ = The art of seduction / Robert Greene ; Nguyễn 
Thị Kim Anh dịch. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 663 tr. ; 24 cm. - 
215000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 635-663   s506205 

 168. Giáo dục công dân 10 - 11 - 12 : Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam / Lê Văn 
Diên, Lê Thị Đức. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 56 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 19500đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam   s505871 

 169. Giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh trung học cơ sở : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Đỗ Thu Hà (ch.b.), Bùi Thị Diễn, Trần Thị Lan... - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2021. - 152 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 86000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 151-152   s505853 

 170. Giáo trình Quy hoạch nông thôn / Nguyễn Hữu Ngữ (ch.b.), Dương Quốc Nõn, Lê 
Hữu Ngọc Thanh... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 255 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 
150b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục: tr. 216-220. - Phụ lục: 
tr. 221-255   s504971 

 171. Hà Tĩnh trên đường phát triển : Tác phẩm đạt giải cuộc thi bút ký, phóng sự chào 
mừng kỷ niệm 190 năm thành lập (1831-2021), 30 năm tái lập (1991-2021) tỉnh Hà Tĩnh / Phan 
Thế Cải, Võ Minh Châu, Trần Ngọc Diệp... ; Tuyển chọn: Nguyễn Thị Nguyệt... - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2022. - 115 tr. : ảnh ; 21 cm. - 45000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh   s505686 
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 172. Hướng dẫn quy hoạch đô thị điểm dân cư nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng 
của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất / B.s.: Lưu Đức Cường (ch.b.), Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn 
Huy Dũng... - H. : Xây dựng, 2021. - 136 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 112000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 105-109. - Phụ lục: tr. 110-127   s505999 

 173. Karvonen, Andrew. Bên trong các thành phố thông minh: Địa điểm, chính trị và đổi 
mới đô thị / Andrew Karvonen, Federico Cugurullo, Federico Caprotti ; Phạm Khánh Toàn biên 
dịch ; H.đ.: Phạm Khánh Toàn, Đinh Văn Hiệp. - H. : Xây dựng, 2021. - 447 tr. ; 24 cm. - 
472000đ. - 1000b   s506002 

 174. Kim Thành. 5 bước đơn giản để có mối quan hệ hoàn hảo / Kim Thành. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 287 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - (Tủ sách Kim Thành). - 
299000đ. - 2000b   s505194 

 175. Không gian công cộng trong bối cảnh chuyển đổi / Trần Minh Tùng (ch.b.), Phan 
Tiến Hậu, Chu Ngọc Huyền... - H. : Xây dựng, 2021. - 279 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 289000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Bộ môn Kiến trúc 
dân dụng. - Thư mục: tr. 260-279   s505986 

 176. Lê Minh Quốc. Văn hoá Việt nhìn từ tiếng Việt: Chơi chữ, chanh chua, chan chát 
chữ / Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 293 tr. ; 21 cm. - 
120000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s504921 

 177. Lê Thành Khôi. Journey through the cultures of Viet Nam / Lê Thành Khôi ; Trans.: 
Phạm Thị Tuấn Lan. - H. : Thế giới, 2021. - 595 p. : phot., tab. ; 21 cm. - 500 copies 
 Bibliogr.: p. 589-595   s505287 

 178. Lê Thị Thuý Bình. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai 
đoạn hiện nay / Lê Thị Thuý Bình. - H. : Tư pháp, 2021. - 259 tr. ; 21 cm. - 2400b 
 Phụ lục: tr. 241-247. - Thư mục: tr. 248-255   s506013 

 179. Libro blanco de Vietnam sobre tecnologías de la información y las communicaciones 
2020 : Información y datos estadísticos / Trad.: Nguyen Mai Anh. - H. : Hanoi Nacional 
universidad, 2021. - 93 p. : fig., tab. ; 24 cm. - 500 copias 
 At head of title: Ministerio de Información y Comunicaciones   s505293 

 180. Mounier, Pierre. Pierre Bourdieu, Một dẫn nhập / Pierre Mounier ; Phạm Như Hồ 
dịch. - H. : Tri thức, 2021. - 391 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Dẫn nhập). - 170000đ. - 550b 
 Tên sách tiếng Pháp: Pierre Bourdieu, une introduction   s505530 

 181. Nghiên cứu văn hoá miền Trung 2020 / Trần Đình Hằng, Nguyễn Doãn Minh, Lê 
Thị Như Khuê... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 373 tr. : bảng ; 25 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Phân viện Văn hoá Nghệ thuật 
Quốc gia Việt Nam tại Huế. - Thư mục cuối mỗi bài   s505007 

 182. Ngô Xuân Phùng. Di bản: Gia cảnh - Cuộc đời và sự nghiệp : Những lời tâm huyết 
để lại cùng con cháu, anh em, bạn hữu / Ngô Xuân Phùng. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 
153 tr. : ảnh ; 21 cm. - 200b   s505718 

 183. Nguyễn Cao Thịnh. Các kết quả nghiên cứu về dân tộc và công tác dân tộc từ năm 
1986 đến nay, lý luận và thực tiễn / Nguyễn Cao Thịnh b.s. - H. : Thanh niên, 2021. - 300 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 3800b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Dân tộc. - Thư mục: tr. 297-299   s506055 
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 184. Nguyễn Ngọc Thanh. Hành trình dân tộc học : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc 
Thanh. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 831 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 320000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học. - Thư mục: tr. 
813-820. - Phụ lục: tr. 821-831   s506161 

 185. Nguyễn Thị Kim Dung. Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong 
thời kỳ hội nhập đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh / 
Tuyển chọn, b.s.: Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Thị Nhuần. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 
2021. - 414 tr. ; 24 cm. - 255000đ. - 4000b   s505764 

 186. Nguyễn Thị Phương Châm. Vỉa hè Hà Nội - Không gian đa chiều tương tác : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 235 tr. 
: tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Văn hoá. - Thư 
mục: tr. 226-235   s505839 

 187. Nguyễn Xuân Phi. Đô thị xanh, thông minh (Từ thực tiễn thành phố Thanh Hoá) / 
Nguyễn Xuân Phi. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 390 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 214000đ. - 
400b 
 Thư mục: tr. 365-384   s506130 

 188. Những giá trị văn hoá đặc sắc của người Bru - Vân Kiều và Pa Kô / Y Thi (ch.b.), 
Hồ Chư, Kô Kăn Sương... - Huế : Nxb. Thuận Hoá. - 21 cm. - 70000đ. - 500b 
 T.1. - 2021. - 277 tr. : ảnh. - Phụ lục: tr. 267-274   s505668 

 189. Ôn tập và luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Tổ hợp môn Khoa học xã hội / 
Nguyễn Xuân Trường, Đỗ Anh Dũng, Nguyễn Thu Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 395 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 10000b   s505579 

 190. Productos y servicios de tecnología de la información de Vietnam 2019 / Trad.: 
Nguyen Mai Anh. - H. : Hanoi Nacional universidad, 2021. - 79 p. : fig., tab. ; 24 cm. - 500 
copias 
 At head of title: Ministerio de Información y Comunicaciones   s505291 

 191. Phạm Phương Thảo. Cùng kiến tạo không gian văn hoá / Phạm Phương Thảo. - Tái 
bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 263 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 213-259   s506127 

 192. Phạm Quỳnh Chinh. Văn hoá làng trong quá trình đô thị hoá ở đồng bằng sông Hồng 
hiện nay / Phạm Quỳnh Chinh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 244 tr. : bảng ; 21 cm. 
- 1000b 
 Thư mục: tr. 218-236. - Phụ lục: tr. 237-244   s505566 

 193. Phạm Quỳnh Chinh. Văn hoá làng trong quá trình đô thị hoá ở đồng bằng sông Hồng 
hiện nay / Phạm Quỳnh Chinh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 244 tr. : bảng ; 21 cm. 
- 1000b 
 Thư mục: tr. 218-236. - Phụ lục: tr. 237-244   s506574 

 194. Quan Thế Dân. Nhật ký viết giữa tâm dịch COVID-19 / Quan Thế Dân. - H. : Y học, 
2021. - 219 tr. : ảnh ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b 
 Thư mục trong chính văn. - Phụ lục: tr. 177-219   s505901 

 195. Sài Gòn chọn nhớ những điều thương : Cách chúng ta cùng nhau đi qua đại dịch : 
Tản văn / Đàm Hà Phú, Nguyễn Minh Hảo Hớn, Nguyễn Thị Hậu... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2021. - 231 tr. : ảnh ; 20 cm. - 95000đ. - 2000b   s504871 
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 196. Schenk, Hans. Socialist housing in Hanoi: Exploring its collective living quarters and 
experiences of a resident family / Hans Schenk, Trinh Duy Luan. - H. : Social Sciences, 2021. 
- 197 p. : ill. ; 24 cm. - 280 copies 
 Bibliogr.: p. 142-151, 197   s505336 

 197. Schwab, Klaus. COVID-19: Cuộc đại tái thiết / Klaus Schwab, Thierry Malleret ; 
Biên dịch, h.đ.: Lý Thị Hải Yến... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 391 tr. ; 21 cm. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: COVID-19: The great reset   s506135 

 198. The security and development issues in the new situations : International conference 
proceedings / Alexis Drogoul, John Ward, Sebastian Paust... ; Ed.: Vu Thi Anh Thu (chief ed.)... 
- H. : Thế giới. - 27 cm. - 250 copies 
 At head of title: Vietnam National University, Hanoi. University of Social Sciences and 
Humanities. Faculty of International studies 
 Vol.2. - 2021. - 377 p. : ill.. - Bibliogr. at the end of the paper   s505389 

 199. Sổ tay công tác nữ công. - H. : Lao động, 2022. - 147 tr. ; 19 cm. - 18000đ. - 55500b 
 ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Nữ công   s506236 

 200. 80 năm truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (1941 - 2021). - H. : Khoa học xã hội, 
2021. - 278 tr. : ảnh ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Người cao tuổi Việt Nam. - Thư mục: tr. 273-278   s505554 

 201. Trần Ngọc Thêm. Discovering the identity of Vietnamese culture : A systematic-
typological study / Trần Ngọc Thêm ; Trans.: Phạm Thị Tuấn Lan... - H. : Thế giới, 2021. - 966 
p. : ill. ; 21 cm. - 500 copies 
 Orig.: Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam. - App.: p. 927-929. - Bibliogr.: p. 931-967   
s505288 

 202. Trần Quốc Toản. Đổi mới tư duy phát triển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : 
Sách tham khảo / Trần Quốc Toản. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 883 tr. : bảng ; 24 cm. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 869-880   s506153 

 203. Trương Đại Niên. Tinh thần văn hoá Trung Quốc / Trương Đại Niên, Trình Nghi Sơn 
; Dịch: Bùi Bá Quân... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 486 tr. ; 24 cm. - 245000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 中国文化精神   s505652 

 204. Vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Êđê ở tỉnh Đắk Lắk dưới góc nhìn 
triết học : Sách tham khảo / B.s.: Phạm Phương Anh, Bùi Thị Phương Linh (ch.b.), Dương Hoài 
An... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 184 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 100000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 173-184   s504965 

 205. Vũ Ngọc Khánh. Văn hoá gia đình Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2021. - 243 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 199-243   s505664 

 206. Xây dựng lối sống nghĩa tình tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay : Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học / Phạm Đào Thịnh, Nguyễn Thị Lệ Giang, Dương Tấn Giàu... - Huế : Nxb. Thuận 
Hoá, 2021. - 239 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 50b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s505676 

 207. Xây dựng văn hoá học đường tích cực trong thời kỳ bình thường mới : Sổ tay dành 
cho các nhà giáo dục / Jean Francis V. Dela Cruz, K. Govindan, Moliah Hashim... ; Hoàng Anh 
Tuấn dịch. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 99 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1520b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Huế ; The HEAD Foundation   s504942 

THỐNG KÊ   

 208. Niên giám thống kê (tóm tắt) tỉnh Bình Định 2020 = Statistical summary book of 
Binhdinh. - H. : Thống kê, 2021. - 274 tr., 8tr. tranh màu ; 16 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Định   s505079 

 209. Niên giám thống kê (tóm tắt) tỉnh Lào Cai năm 2020 = Statistical handbook of Laocai 
2020 / Cục Thống kê tỉnh Lào Cai b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 192 tr., 11tr. tranh màu ; 16 cm. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lào Cai   s505077 

 210. Niên giám thống kê (tóm tắt) tỉnh Quảng Ninh 2020 = Quang Ninh statistical 
summary book / Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 307 tr., 11tr. tranh 
màu ; 16 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh   s505078 

 211. Niên giám thống kê thành phố Hà Nội 2020 (tóm tắt) = Ha Noi statistical yearbook 
2020 / Cục Thống kê thành phố Hà Nội b.s., dịch. - H. : Thống kê, 2021. - 207 tr., 12 tr. tranh 
màu : bảng ; 16 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Tp. Hà Nội   s505080 

CHÍNH TRỊ    

 212. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới 
/ Bùi Quốc Oai, Đào Thị Hiền, Đỗ Nhật Thiện... ; Sơn Hải s.t., b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 199 
tr. : ảnh ; 19 cm. - 86000đ. - 2000b   s505090 

 213. Bác Hồ với biển đảo Việt Nam / Nguyễn Văn Dụ, Phạm Thị Thắng, Lê Thị Thanh 
Huyền... ; Phan Tuyết s.t., b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 195 tr. : ảnh ; 19 cm. - (Noi theo gương 
sáng Bác Hồ). - 79000đ. - 2000b   s505089 

 214. Chatterjee, Charles. Ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đối ngoại : Sách 
tham khảo / Charles Chatterjee ; Dịch: Dương Hồng Hạnh, Nguyễn Mai Thanh ; H.đ.: Tô Hoàng 
Việt Linh, Hoàng Ngọc Điệp. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 303 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Economic diplomacy and foreign policy-making   s506144 

 215. Documentos del XIII congreso nacional. - H. : Nacional política, 2021. - 367 p., 1 
col. p. : tab. ; 19 cm. - 385 copias 
 At head of title: Partido Comunista de Vietnam   s505279 

 216. Documents of the 13th National Congress of The Communist Party of Việt Nam. - 
H. : Thế giới, 2021. - 338 p. : phot. ; 21 cm. - 500 copies 
 At head of title: Communist Party of Việt Nam   s505284 

 217. Documents of the 13th Party Congress. - H. : National politic, 2021. - 355 p., 1 col. 
p. : tab. ; 19 cm. - 3145 copies 
 At head of title: Communist Party of Việt Nam   s505282 

 218. Đoàn Duy Thành. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, 
vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Đoàn Duy Thành. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 75 tr. ; 
21 cm. - 50000đ. - 2000b   s506128 
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 219. Hỏi - đáp công tác xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận của cơ 
quan nhà nước các cấp / B.s.: Lê Văn Khoa, Mai Xuân Hiệp, Nguyễn Thị Thu Huyền... - Hải 
Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2021. - 155 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Hải Phòng. Ban Dân vận. - Thư mục: tr. 153-155   s505789 

 220. Hồ Lê Phi Khanh. Sổ tay hướng dẫn thực hiện giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng 
tâm / B.s.: Hồ Lê Phi Khanh (ch.b.), Trương Quang Hoàng, Đặng Thị Lan Anh. - Huế : Đại học 
Huế, 2022. - 47 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 300b 
 Dự án "Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em". - Thư mục: tr. 
47   s504955 

 221. Kỹ năng tổ chức sự kiện, giao tiếp, ứng xử - Tuyển tập mẫu diễn văn, bài phát biểu, 
mẫu văn bản thường dùng và nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên / Nguyễn Trọng Thuyết hệ 
thống. - H. : Thanh niên, 2021. - 415 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 425000đ. - 1000b   s506365 

 222. Khoa Lý luận Chính trị - Chặng đường 65 năm hình thành & phát triển cùng Đại học 
Bách khoa Hà Nội. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 141 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Khoa Lý luận chính trị. - Thư mục: tr. 140   
s506126 

 223. Lê Duy Minh. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Điện Minh 
(1930 - 1975) / Lê Duy Minh s.t., b.s. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 221 tr., 3 tr. ảnh màu 
: bảng ; 20 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Điện Bàn. Đảng bộ xã Điện Minh. - Phụ lục: tr. 205-218   
s505700 

 224. Lê Thị Quí Đức. Quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước Đông 
Nam Á dưới thời Thủ tướng Jawaharlal Nehru (1947 - 1964) : Sách chuyên khảo / Lê Thị Quí 
Đức. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 219 tr. ; 24 cm. - 85000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 198-210. - Phụ lục: tr. 211-219   s505001 

 225. Lịch sử Đảng bộ Phường 4 - Quận 3 (1975 - 2015) / B.s.: Phạm Dương Mỹ Thu 
Huyền (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Liễu, Dương Thế Thạnh, Đoàn Thu Trang. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 186 tr., 28tr. ảnh ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 
4. - Phụ lục: tr. 173-183. - Thư mục: tr. 185   s506602 

 226. Lịch sử Đảng bộ Phường 7, Quận 3 (1975 - 2015) / B.s.: Nguyễn Quốc Thái, Huỳnh 
Đỗ Tiến, Nguyễn An Minh... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 222 tr., 30 tr. ảnh : bảng ; 21 
cm. - 165b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ Quận 3. Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 7. - Phụ lục: tr. 194-221. - 
Thư mục: tr. 222   s505815 

 227. Lịch sử Đảng bộ Phường 11 - Quận 3 (1975 - 2015) / B.s.: Trần Hoài Nam, Ngô 
Thiết Hùng, Phạm Thị Ngoãn... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 212 tr., 
26tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 355b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 
11. - Thư mục cuối chính văn   s506601 

 228. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Súp (1977 - 2020) / B.s.: Nguyễn Đăng Quế (ch.b.), 
Phạm Ngọc Đại, Nguyễn Thị Ngọc... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 226 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Ea Súp. Đảng bộ thị trấn Ea Súp. - Thư mục: tr. 211-212. - Phụ 
lục: tr. 213-226   s505552 
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 ĐTTS ghi: Đại học Cần Thơ. Dự án VN14-P6 Jica   s505726 

 331. Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu tài nguyên đất : Trường hợp nghiên 
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Chính trị Quốc gia, 2021. - 407 tr. ; 24 cm. - 500b 
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 Thư mục: tr. 156-158   s504967 
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 352. Combating torture in Asia: Law and practice : International conference proceedings 
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lực thi hành từ 01/7/2020. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2021. - 50 tr. ; 19 cm. - 14000đ. 
- 5012b   s505143 

 415. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng / Đào Ngọc Thành s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2021. - 80 
tr. ; 19 cm. - 23000đ. - 3000b   s505124 

 416. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Phòng, chống ma tuý. - H. : Khoa 
học và Kỹ thuật, 2021. - 63 tr. ; 19 cm. - 14000đ. - 12000b   s505133 

 417. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 
: Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2021. - 39 tr. ; 19 cm. 
- 12000đ. - 600b   s505144 

 418. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 96 tr. ; 19 cm. - 20000đ. - 12000b   s505129 

 419. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo : Có hiệu lực 
thi hành từ 01/01/2018. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tư pháp, 2021. - 71 tr. ; 19 cm. - 18000đ. - 
600b   s505140 

 420. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thanh niên / Đào Ngọc Thành s.t., 
giới thiệu. - H. : Lao động, 2021. - 36 tr. ; 19 cm. - 17000đ. - 1000b   s505122 

 421. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thoả thuận quốc tế. - H. : Khoa học 
và Kỹ thuật, 2021. - 58 tr. ; 19 cm. - 19000đ. - 12000b   s505130 

 422. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Trẻ em (hiện hành). - H. : Tư pháp, 
2021. - 91 tr. ; 19 cm. - 22000đ. - 600b   s505141 

 423. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Xử lý vi phạm hành chính : Sửa đổi, 
bổ sung năm 2020. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 215 tr. ; 19 cm. - 57000đ. - 12000b   
s505135 

 424. Vinh quang người thẩm phán toà án nhân dân : Kỷ yếu vinh danh thẩm phán mẫu 
mực, thẩm phán tiêu biểu lần thứ III - năm 2021. - H. : Lao động, 2021. - 291 tr. : ảnh ; 30 cm. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Toà án nhân dân tối cao   s506344 

 425. Vũ Minh Tiến. Sổ tay Hỏi - Đáp quyền cơ bản của người lao động trong quan hệ lao 
động : Theo Bộ luật Lao động năm 2019 và nghị định hướng dẫn thi hành / Vũ Minh Tiến b.s. 
- H. : Lao động, 2021. - 124 tr. : hình vẽ ; 15 cm. - 13700b   s505114 

 426. Vũ Thuyết. Hỏi - Đáp Luật Tổ chức chính quyền địa phương / Vũ Thuyết hệ thống, 
b.s. - H. : Hồng Đức, 2021. - 259 tr. ; 21 cm. - 1000b   s505516 

 427. ກ່ໍ ສ້າງ ສະ ພາບ ແວດ ລ້ອມ ດ້ານ ນິ ຕິ ກໍາ ເພ່ືອ ຮັບ ປະ ກັນ ໃຫ້ ແກ່ ການ ພັດ ທະ ນາ ແບບ 
ຍືນ ຍົງ ແລະ ຜ່ອງ ໃສ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ເອ ກະ ຊົນ / ຫງວຽນ ທິ ເກວິ ແອັງ , ເລ ທິ ຮວ່າຍ ທູ ( ບັນ ນາ ທິ 
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ການ ຮ່ວມ ), ໂຕ ຮວ່າຍ ນາມ... ; ຜູ້ ແປ : ເຢືອງ ວັນ ຕ່ໍ ວຽນ. - ຮ່າ ໂນ້ຍ : ສໍາ ນັກ ພິມ ຈໍາ ໜ່າຍ ການ 
ເມືອງ ແຫ່ງ ຊາດ ສ້ຶ ເຖິດ, 2021. - 571 p. ; 24 cm. - 1000 ເຫ້ັຼມ 
 ພະ ແນກ ກົດ ໝາຍ , ມະ ຫາ ວິ ທະ ຍາ ໄລ ແຫ່ງ ຊາດ ຮ່າ ໂນ້ຍ   s505316 

 428. ສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງ ກົນ ໄກ ປົກ ປ້ອງ ລັດ ຖະ ທໍາ ມະ ນູນ ຢູ່ ຫວຽດ ນາມ ໃນ ປັດ ຈຸ ບັນ ປະ ການ 
ທິດ ສະ ດີ ແລະ ພຶດ ຕິ ກໍາ ຕົວ ຈິງ : ປ້ຶມ ຄ້ົນ ຄວ້າ ສະ ເພາະ / ຫງວຽນ ກວັກ ຊິວ ( ຫົວ ໜ້າ ບັນ ນາ ທິ 
ການ ), ຫງວຽນ ທິ ເວີນ ແຮ້ງ, ຕ່າວ ທີິ ກວຽນ... ; ຜູ້ ແປ : ປຸ໋ຍ ແທ່ງ ນາມ. - ຮ່າ ໂນ້ຍ : ສໍາ ນັກ ພິມ ຈໍາ 
ໜ່າຍ ການ ເມືອງ ແຫ່ງ ຊາດ ສ້ຶ ເຖິດ, 2021. - 359 p. ; 21 cm. - 1000 ເຫ້ັຼມ   s505307 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 429. Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2020 : Đo lường mức độ công khai thông tin 
ngân sách địa phương / Nguyễn Đức Thành, Vũ Sỹ Cường, Phạm Văn Long... - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2021. - 479 tr. : bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP). - Phụ lục: tr. 473-479   s505576 

 430. Chính sách giáo dục, y tế : Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo thạc sĩ / B.s.: Đặng 
Khắc Ánh, Vũ Thanh Xuân, Đặng Thị Minh (ch.b.)... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 321 tr. 
: sơ đồ ; 21 cm. - 180000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia. - Thư mục: tr. 303-314   s506113 

 431. Giáo trình Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nước : 
Dùng cho sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia / B.s.: Nguyễn Thị Hồng Hải, Lê Như Thanh 
(ch.b.), Ngô Thành Can... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 294 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 
161000đ. - 115b 
 ĐTTS ghi:  Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia. - Thư mục: tr. 285   s506121 

 432. Giáo trình Quản lý nhà nước về gia đình và trẻ em : Dùng cho đào tạo đại học ngành 
Quản lý nhà nước / B.s.: Đặng Thị Minh (ch.b.), Đinh Thị Minh Tuyết, Tạ Thị Hương, Trương 
Thị Ngọc Lan. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 197 tr. : bảng ; 21 cm. - 109000đ. - 115b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia. - Thư mục: tr. 192-195   s506120 

 433. Giáo trình Thẩm quyền hành chính nhà nước : Dùng cho sinh viên Học viện Hành 
chính Quốc gia / B.s.: Vũ Trọng Hách, Lương Thanh Cường, Trần Thị Thuý Vân... - H. : Bách 
khoa Hà Nội, 2021. - 295 tr. ; 21 cm. - 161000đ. - 115b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia. - Thư mục: tr. 289   s506119 

 434. Hành chính so sánh : Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo thạc sĩ / B.s.: Nguyễn Hữu 
Hải (ch.b.), Nguyễn Thị Anh Thư, Trịnh Thị Thuỷ, Phùng Thị Phong Lan. - H. : Bách khoa Hà 
Nội, 2021. - 355 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 194000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính quốc gia. - Thư mục: tr. 344-351   s506105 

 435. Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Bảo khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 / B.s.: Phạm 
Minh Đức, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Thị Thái... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2021. - 412 
tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 150b   s505802 

 436. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Quản lý đa dạng văn hoá trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
= Proceedings international workshop: Cultural diversity management in the context of 
international integration / Đặng Xuân Hoan, Youngsoon Kim, Nguyễn Đăng Quế... - H. : Bách 
khoa Hà Nội, 2021. - 565 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Inha University; National Academy of Public Administration. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s506475 
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 437. Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một 
số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn 
Bình, Huỳnh Văn Chương (ch.b.), Hồ Nhật Linh... - Huế : Đại học Huế, 2021. - xviii, 213 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 198-202. - Phụ lục: tr. 203-213   s504978 

 438. Phân cấp quản lý hành chính nhà nước : Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo thạc sĩ 
/ B.s.: Bùi Huy Khiên (ch.b.), Hoàng Mai, Lê Văn Hoà... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 255 
tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia. - Thư mục: tr. 250-251   s506115 

 439. Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ hậu cần ở cấp trung đoàn Quân đội 
nhân dân Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Trọng Tiến, Nguyễn Duy Tiên 
(ch.b.), Phạm Đức Dương... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 236 tr. ; 21 cm. - 115b 
 Thư mục: tr. 224-233   s505813 

 440. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp / B.s.: Đặng Xuân Hoan, Lương Thanh 
Cường (ch.b.), Trần Thị Diệu Oanh... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 
275000đ. - 612b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia 
 T.1. - 2022. - 630 tr.. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s506156 

 441. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp / B.s.: Đặng Xuân Hoan, Lương Thanh 
Cường (ch.b.), Nguyễn Hữu Hải... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 
240000đ. - 612b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia 
 T.2. - 2022. - 531 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s506157 

 442. Tài liệu tuyên truyền: Tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ = 安全、灵活、有效控制芹苴市新冠肺炎疫情

的临时宣传材料. - S.l : S.n, 2021. - 35 tr. : bảng ; 19 cm. - 410b 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Ban Dân tộc   s506233 

 443. Tài liệu tuyên truyền: Tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ = ឯកˏេȦសʇ 
ស្រមបខʁន̴បេɮ្ត ះˢសនʆ ្របកបេɖយសុវត្ថ ិʟព ʤនʟពបត់ែបន និង 
្រគប់្រគង្របកបេɖយ្របសិទ្ធʟពចំេʚះជំងឺʲតតʍត COVID-19 េʈេលើ 
ភូមិˏ្រស្ត ទី្រកងុេកើងេថើ. - S.l. : S.n., 2021. - 35 tr. : bảng ; 19 cm. - 680b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Ban Dân tộc   s506232 

 444. Trần Thanh Nam. Tổng kết công tác bảo đảm kỹ thuật phương tiện vận tải ô tô trong 
chiến tranh giải phóng (1954 - 1975) / Trần Thanh Nam (ch.b.), Vũ Văn Sinh, Đinh Công 
Giang. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 288 tr. ; 21 cm. - 30b 
 ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Học viện Hậu cần. - Phụ lục: tr. 279-284. - Thư mục: tr. 285-
287   s505814 

 445. Trần Thị Ngọc Liên. Giáo trình Quản lý nhà nước về du lịch / Trần Thị Ngọc Liên 
(ch.b.), Nguyễn Văn Lưu, Trần Hữu Tuấn. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 254 tr. : bảng, sơ đồ ; 
27 cm. - 130000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Du lịch. - Thư mục: tr. 250-254   s505018 

 446. ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂອງ ລັດ ໃນ ພ້ືນ ຖານ ເສດ ຖະ ກິດ ຕະ ຫຼາດ : ປ້ຶມ ຄ້ົນ ຄວ້າ ສະ ເພາະ / ດ່ັງ 
ຊວັນ ຮວານ ( ຫົວ ໜ້າ ບັນ ນາ ທິ ການ ), ດິງ ວັນ ຕ້ຽນ, ຫງວຽນ ຮວ່າງ ຫ່ຽນ... ; ຜູ້ ແປ : ຫງວຽນ ທິ ຫ້ິວ 
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ຫາວ. - ຮ່າ ໂນ້ຍ : ສໍາ ນັກ ພິມ ຈໍາ ໜ່າຍ ການ ເມືອງ ແຫ່ງ ຊາດ ສ້ຶ ເຖິດ, 2021. - 524 p. ; 24 cm. - 1000 
ເຫ້ັຼມ   s505314 

 447. ການ ບໍ ລິ ຫານ ທ່ີ ດີ ແລະ ການ ສະ ກັດ ກ້ັນ , ຕ້ານ ການ ສ້ໍ ລາດ ບັງ ຫຼວງ : ປ້ຶມ ຄ້ົນ ຄວ້າ ຈໍາ 
ເພາະ / ຫ ວຼ ກົງ ຢາວ ( ຫົວ ໜ້າ ບັນ ນາ ທິ ການ ), ຫງວຽນ ວັນ ກວັນ, ຫງວຽນ ຕວັນ ແຄັງ... - ຮ່າ ໂນ້ຍ : 
ສໍາ ນັກ ພິມ ຈໍາ ໜ່າຍ ການ ເມືອງ ແຫ່ງ ຊາດ ສ້ຶ ເຖິດ, 2021. - 367 p. ; 24 cm. - 1000 ເຫ້ັຼມ   s505310 

 448. ຫງວຽນ ແຄ່ງ ລີ. ສ້າງ ຮູບ ແບບ ລັດ ຖະ ບານ ນ້ອຍ , ສັງ ຄົມ ໃຫຍ່ ທ່າ ອ່ຽງ ໃນ ໂລກ ແລະ ບາງ 
ບັນ ຫາ ທ່ີ ຕ້ັງ ຂ້ຶນ ຢູ່ ຫວຽດ ນາມ ໃນ ປັດ ຈຸ ບັນ / ຫງວຽນ ແຄ່ງ ລີ , ດວ່ານ ວັນ ຢຸງ ( ບັນ ນາ ທິ ການ 
ຮ່ວມ ) ; ຜູ້ ແປ : ກາວ ທິ ລານ ແອັງ. - ຮ່າ ໂນ້ຍ : ສໍາ ນັກ ພິມ ຈໍາ ໜ່າຍ ການ ເມືອງ ແຫ່ງ ຊາດ ສ້ຶ ເຖິດ, 
2021. - 152 p. ; 21 cm. - 1000 copies   s505303 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  

 449. An toàn cháy trong kiến trúc hỗn hợp đa chức năng / Kyoichi Kobayashi, Young Jin 
Kwon, Ali Ahmed Khan... ; Doãn Minh Khôi ch.b. ; Trần Quốc Dũng biên dịch ; Trần Thanh 
Bình h.đ. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 161 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 99000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị   s506551 

 450. Biên niên sự kiện lịch sử Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công 
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 Bibliogr. at the end of research   s505481 

 455. Douglas, John E. Kẻ săn suy nghĩ : Bên trong đơn vị điều tra tội phạm hàng loạt tinh 
nhuệ của FBI / John E. Douglas, Mark Olshaker ; Thanh Hoa dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
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 462. Huỳnh Thị Ánh Phương. Giáo trình Xây dựng và quản lý dự án trong công tác xã hội 
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Hà Xuân Ninh, Nguyễn Văn Công... - H. : Tư pháp, 2021. - 235 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 223-233   s506022 



41 
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/ B.s.: Trần Quang Hoài, Đặng Quang Minh, Lê Công Bình, Hoàng Thị Thanh. - H. : Nông 
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 471. Trần Quang Hoài. Rủi ro thiên tai trong nông nghiệp và phát triển nông thôn - Nhận 
diện, đối mặt và vượt qua thách thức / B.s.: Trần Quang Hoài, Đặng Quang Minh, Lê Trọng 
Đàm. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 310 tr. : ảnh ; 24 cm. - 100b   s505832 
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 500. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực Toán 1 / Nguyễn Đức Phú, Đặng 
Thị Phương. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 48 tr. : minh hoạ   s505596 
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 501. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực Toán 2 / Trần Duy Nghĩa (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Thắng, Đặng Thị Phương. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 52 tr. : minh hoạ   s505598 

 502. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực Toán 2 / Trần Duy Nghĩa (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Thắng, Đặng Thị Phương. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 52 tr. : minh hoạ   s505599 

 503. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực Toán 3 : Áp dụng theo Thông tư 
22/2016/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Bình. - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 23000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 68 tr. : hình vẽ, bảng   s505600 

 504. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực Toán 5 : Áp dụng theo Thông tư 
22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Bình. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 23000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 60 tr. : hình vẽ   s505604 

 505. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt 3 : Áp dụng theo 
Thông tư 22/2016/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. 
- Tái bản lần 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 84 tr. : ảnh, bảng   s505590 

 506. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt 3 : Áp dụng theo 
Thông tư 22/2016/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 80 tr. : ảnh, bảng   s505591 

 507. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt 4 : Áp dụng theo 
Thông tư 22/2016/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 76 tr. : ảnh, bảng   s505592 

 508. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt 5 : Áp dụng theo 
Thông tư 22/2016/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 92 tr. : ảnh, bảng   s505594 

 509. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt 5 : Áp dụng theo 
Thông tư 22/2016/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 92 tr. : ảnh, bảng   s505595 

 510. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Toán 3 : Áp dụng theo Thông 
tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Bình. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 23000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 64 tr. : hình vẽ   s505601 

 511. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Toán 4 : Áp dụng theo Thông 
tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Bình. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 23000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 68 tr. : hình vẽ   s505602 
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 512. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Toán 4 : Áp dụng theo Thông 
tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Bình. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 23000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 56 tr. : hình vẽ   s505603 

 513. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Toán 5 : Áp dụng theo Thông 
tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Bình. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 23000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 64 tr. : hình vẽ   s505605 

 514. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 : Theo định hướng Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018. Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày / Đỗ Ngọc Thống 
(tổng ch.b.), Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 23000đ. - 1100b 
 T.2. - 2021. - 64 tr. : minh hoạ   s506382 

 515. Bài tập phát triển năng lực Tự nhiên và Xã hội 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Nguyễn Phương Hà. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 32 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 22000đ. 
- 3000b   s504827 

 516. Bài tập tuần Tiếng Anh 1 - ABC English / Nguyễn Văn Quân. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 97 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s504833 

 517. Bài tập tuần Tiếng Việt 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 72 tr. : minh hoạ   s504819 

 518. Bài tập tuần Tiếng Việt 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 
cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 71 tr. : minh hoạ   s504813 

 519. Bài tập tuần Tiếng Việt 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 
cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 71 tr. : minh hoạ   s504821 

 520. Bài tập tuần Tiếng Việt 5 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 
cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 56 tr. : bảng   s504824 

 521. Bài tập tuần Toán 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s504841 

 522. Bài tập tuần Toán 2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 75 tr. : hình vẽ, bảng   s504843 

 523. Bài tập tuần Toán 2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s504838 

 524. Bài tập tuần Toán 2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 67 tr. : hình vẽ, bảng   s504842 

 525. Bài tập tuần Toán 4 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. 
- 40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 63 tr. : hình vẽ, bảng   s504837 
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 526. Bàn tính và số học IQ : IQ4 / Trần Thị Hồng Nhung. - H. : Lao động, 2021. - 56 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21x30 cm. - (Drawing a talent). - 50000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IQ Việt Nam   s505781 

 527. Bàn tính và số học IQ : IQ4 nâng cao / Trần Thị Hồng Nhung. - H. : Lao động, 2021. 
- 57 tr. : hình vẽ, bảng ; 21x30 cm. - (Drawing a talent). - 50000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IQ Việt Nam   s505782 

 528. Bàn tính và số học IQ : IQ5 nâng cao / Trần Thị Hồng Nhung. - H. : Lao động, 2021. 
- 45 tr. : hình vẽ, bảng ; 21x30 cm. - (Drawing a talent). - 50000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IQ Việt Nam   s505783 

 529. Bé khởi đầu học Tiếng Anh : Dành cho bé 4 - 6 tuổi = English primer : For 
preschoolers / Amelia Smith. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 57 tr. : bảng, tranh màu ; 30 cm. - 
89000đ. - 10000b   s504856 

 530. Bé làm quen với Tiếng Việt / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2021. - 24 
tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s505799 

 531. Bé quan sát và tìm hiểu : Theo Chương trình mới (Mẫu giáo 3 - 4 tuổi) / Thành Nam. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 32 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 10100b   
s505072 

 532. Bé quan sát và tìm hiểu : Theo Chương trình mới (Mẫu giáo 4 - 5 tuổi) / Thành Nam. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 40 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 15500đ. - 11500b   
s505073 

 533. Bé tập tô và tập ghép vần 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Tuệ Minh, Lê Thu 
Ngọc. - In lần thứ 11. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 10000đ. 
- 20000b 
 T.2. - 2021. - 23 tr. : hình vẽ   s505977 

 534. Bé tập viết chữ số / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2021. - 31 tr. ; 24 cm. 
- (Bé chuẩn bị vào lớp Một). - 14000đ. - 5000b   s505798 

 535. Bé vui học Toán : Mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Bình Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2021. - 40 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 15500đ. - 11500b   s505075 

 536. Bé vui học Toán : Mẫu giáo 3 - 4 tuổi / Bình Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2021. - 32 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 10100b   s505074 

 537. Can thiệp rối loạn phát triển dựa trên bằng chứng khoa học : Tuyển tập công trình 
khoa học Hội thảo Quốc gia do Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam tổ chức ngày 18 - 
19 tháng 12 năm 2021 tại Hà Nội / Cassandra R. Newsom, Tran Van Cong, Andresa A. De 
Souza... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 525 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - 280000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi bài   s506391 

 538. Cổ Oai ơi! Cùng sáng tạo nhé! : Sách thực hành sáng tạo cho trẻ / Tranh: CMC 
Parenting Hub. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 19x26 
cm. - 40000đ. - 2000b   s506327 

 539. Đề kiểm tra Tiếng Anh 4 : Học kì 1 / Nguyễn Văn Quân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 
91 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s504834 

 540. Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 61 tr. ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s504815 
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 541. Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 - Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 61 tr. ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s504820 

 542. Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b   s504818 

 543. Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 5000b   s504816 

 544. Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b   s504817 

 545. Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 - Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 67 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s504822 

 546. Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 68 tr. ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s504823 

 547. Đề kiểm tra Toán 2 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 62 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 5000b   s504839 

 548. Đề kiểm tra Toán 2 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 62 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 5000b   
s504840 

 549. Fukuzawa Yukichi. Khuyến học : Hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường 
người Nhật Bản / Fukuzawa Yukichi ; Phạm Hữu Lợi dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 244 tr. ; 18 
cm. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 学問のすすめ   s505102 

 550. Get it up 3 / Nguyễn Trường Giang, Vũ Ngọc Hoàng Long. - Tái bản lần thứ 6. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 64 p. : ill. ; 28 cm. - 36000đ. - 5040 copies   s505446 

 551. Giai phẩm mùa hạ / Võ Đình Hương, Lê Thị Tránh, Phan Lăng... ; B.s.: Nguyễn Văn 
Hoà... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 171 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung học Hải Lăng (1960 - 1975)   s505671 

 552. Giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh tiểu học trong giai đoạn mới : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Đoàn Thị Thuý Hạnh (ch.b.), Nguyễn Tuyết Nga, Trần Thị 
Hiền Lương... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 248 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 98000đ. - 
50b 
 Thư mục: tr. 241-248   s505852 

 553. Giáo trình Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non / Vũ Thị Kiều Trang, Chu 
Thị Hồng Nhung (ch.b.), Lê Thị Luận... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 142 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 135-140   s506171 

 554. Giúp em viết đúng, viết đẹp lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Phạm Hải Lê (ch.b.), Huỳnh Nguyễn Thuỳ Dung, Nguyễn Thị Minh Hương. - Huế : Đại 
học Huế. - 24 cm. - 18500đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 40 tr.   s504987 

 555. Giúp em viết đúng, viết đẹp lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Phạm Hải Lê (ch.b.), Huỳnh Nguyễn Thuỳ Dung, Đỗ Minh Luân. - Huế : Đại học Huế. - 
24 cm. - 18500đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 40 tr. : hình vẽ   s504988 
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 556. Giúp em viết đúng, viết đẹp lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Phạm Hải Lê (ch.b.), Nguyễn Hoàng Trúc, Nguyễn Thị Minh Hương. - Huế : Đại học 
Huế. - 24 cm. - 18500đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 40 tr. : hình vẽ   s504989 

 557. Giúp em viết đúng, viết đẹp lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Phạm Hải Lê (ch.b.), Trương Trần Hoàng Phúc, Lê Thị Bình Minh. - Huế : Đại học Huế. 
- 24 cm. - 18500đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 40 tr. : hình vẽ   s504990 

 558. Hà Thị Dáng Hương. Giáo dục ý thức dân tộc cho sinh viên Việt Nam trong thời kỳ 
hội nhập quốc tế hiện nay : Sách chuyên khảo / Hà Thị Dáng Hương. - H. : Khoa học xã hội, 
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- H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Tâm thế vào Lớp 1). - 38000đ. - 5000b 
 Q.1: Vở ô ly có mẫu chữ: Nét cơ bản và chữ số. - 2021. - 47 tr.   s504829 
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 623. Phiếu luyện Toán tư duy cùng gấu Kiki : Bộ phiếu học tập sẵn sàng cho bé vào lớp 1 
/ Trần Thị Hường. - H. : Thanh niên. - 27 cm. - (Bộ sách Giúp con thích học Toán). - 35000đ. 
- 2000b 
 T.3: Xác định vị trí - Các dạng toán quy luật. - 2021. - 44 tr. : hình vẽ   s506371 

 624. Phiếu luyện Toán tư duy cùng gấu Kiki : Bộ phiếu học tập sẵn sàng cho bé vào lớp 1 
/ Trần Thị Hường. - H. : Thanh niên. - 27 cm. - (Bộ sách Giúp con thích học Toán). - 32000đ. 
- 2000b 
 T.4: Tách gộp nhóm số lượng - Làm quen với so sánh. - 2021. - 32 tr. : hình vẽ   s506372 
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 625. Phiếu luyện Toán tư duy cùng gấu Kiki : Bộ phiếu học tập sẵn sàng cho bé vào lớp 1 
/ Trần Thị Hường. - H. : Thanh niên. - 27 cm. - (Bộ sách Giúp con thích học Toán). - 32000đ. 
- 2000b 
 T.5: Làm quen với phép tính. - 2021. - 32 tr. : hình vẽ   s506373 

 626. Quốc học nỗi niềm yêu : Kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Trường Quốc học Huế 
23/10/1896 - 23/10/2021 / Hải Văn, Phan Khắc Tuân, Phan Văn Chạy... - Huế : Đại học Huế, 
2021. - 279 tr. : ảnh ; 24 cm. - 100b   s505003 

 627. Tài liệu bổ trợ Tiếng Anh 4 : 2 tiết/tuần / Công ty Cổ phần Phát triển Tân Hồng An - 
Trung tâm Ngoại ngữ Ban Mai b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29 cm. - 4100b 
 T.1. - 2021. - 39 tr. : hình vẽ, bảng   s504853 

 628. Tài liệu bổ trợ Tiếng Anh 4 : 2 tiết/tuần / Công ty Cổ phần Phát triển Tân Hồng An - 
Trung tâm Ngoại ngữ Ban Mai b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29 cm. - 3850b 
 T.2. - 2021. - 41 tr. : bảng, tranh vẽ   s504852 

 629. Tài liệu bổ trợ Tiếng Anh 5 : 2 tiết/tuần / Công ty Cổ phần Phát triển Tân Hồng An - 
Trung tâm Ngoại ngữ Ban Mai b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29 cm. - 2138b 
 T.1. - 2021. - 39 tr. : hình vẽ, bảng   s504854 

 630. Tài liệu bổ trợ Tiếng Anh 5 : 2 tiết/tuần. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29 cm. - 2448b 
 Đầu bìa sách ghi: Công ty Cổ phần Phát triển Tân Hồng An. Trung tâm Ngoại ngữ Ban 
Mai 
 T.2. - 2021. - 41 tr. : minh hoạ   s504855 

 631. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam - Lớp 6 : Sách giáo viên / Ch.b.: Phạm 
Anh Tuấn (tổng ch.b.), Ngô Quang Tuệ, Đỗ Thị Hương Bưởi... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 80 tr. : bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo   s506396 

 632. Tạo hình vui : Mẫu giáo 3 - 4 tuổi / Nguyễn Ngọc Bảo Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 32 tr. : hình vẽ ; 17x25 cm. - 10000đ. - 10100b   s505158 

 633. Tạo hình vui : Mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Nguyễn Ngọc Bảo Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 48 tr. : hình vẽ ; 17x25 cm. - 14200đ. - 11500b   s505157 

 634. Tạo hình vui : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Nguyễn Ngọc Bảo Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 48 tr. : hình vẽ ; 17x25 cm. - 14200đ. - 12500b   s505156 

 635. Tâm thế & hành trình vào lớp 1 - Bé khởi đầu tập viết : Nền tảng vững chắc cho một 
khởi đầu hoàn hảo : 4 - 6 tuổi / Vân Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 99 tr. : 
hình vẽ ; 30 cm. - 100000đ. - 5000b   s506429 

 636. Tập đánh vần tiếng Việt theo sơ đồ tư duy : Bí quyết giúp con đọc tiếng Việt thông 
thạo : 4 - 6 tuổi / Vân Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 123 
tr. : minh hoạ ; 30 cm. - (Tư duy - Ngôn ngữ). - 110000đ. - 5000b   s506579 

 637. Tập tô chữ viết hoa : Dành cho bé 5 - 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 / Thiên Ân. - Tái bản 
lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.3. - 2021. - 23 tr.   s505560 

 638. Tập tô màu mẫu giáo / Nguyễn Thị Duyên. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. 
- 10000đ. - 5000b 
 T.14: Nghề nghiệp. - 2021. - 16 tr. : tranh vẽ   s505795 

 639. Tập tô màu nhà trẻ / Nguyễn Phương Nga. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - 
12000đ. - 5000b 
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 T.10: Động vật bé nuôi. - 2021. - 24 tr. : tranh vẽ   s505796 

 640. Tập tô mẫu giáo : Dành cho 4 - 5 tuổi / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.3: Chữ cái. - 2021. - 23 tr. : hình vẽ   s505558 

 641. Tập tô và làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hương Giang. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 12500đ. - 20000b 
 T.1. - 2021. - 31 tr.   s505976 

 642. Tập tô và làm quen với chữ số : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hương Giang. 
- In lần thứ 9. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 20000b   
s505975 

 643. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần 5. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 40 tr.   s505620 

 644. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 40 tr.   s505618 

 645. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 40 tr.   s505619 

 646. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 8000b 
 T.1. - 2021. - 48 tr.   s506400 

 647. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - 16000đ. - 8000b 
 T.1. - 2021. - 36 tr.   s506409 

 648. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 36 tr.   s505622 

 649. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần 5. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 52 tr.   s505623 

 650. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần 6. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 40 tr.   s505624 

 651. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 36 tr.   s505621 

 652. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 8000b 
 T.2. - 2021. - 44 tr.   s506401 

 653. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - 16000đ. - 8000b 
 T.2. - 2021. - 48 tr.   s506410 
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 654. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 36 tr.   s505627 

 655. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 36 tr.   s505625 

 656. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 36 tr.   s505626 

 657. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần 5. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 8000b 
 T.1. - 2021. - 40 tr.   s506411 

 658. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 19000đ. - 8000b 
 T.1. - 2021. - 40 tr.   s506402 

 659. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 32 tr.   s505628 

 660. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 32 tr.   s505629 

 661. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần 5. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 32 tr.   s505632 

 662. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 32 tr.   s505631 

 663. Tập viết 3 / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 36 tr.   s505633 

 664. Tập viết 3 / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 36 tr.   s505639 

 665. Tập viết 3 / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 35 tr.   s505634 

 666. Tập viết 3 / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 36 tr.   s505640 

 667. Technical cooperation project for building capacity for Can Tho University to be an 
excellent institution of education, scientific research and technology transfer : Period of the 
project: March 15th, 2016 - December 14th, 2021 / JICA, Can Tho University. - Can Tho : Can 
Tho university, 2021. - 263 p. : ill. ; 27 cm. - 20 copies 
 Ann.: p. 167-263   s505485 



56 

 

 668. Tiếng Việt thực hành : Sách học buổi hai / Nguyễn Trí, Trần Thị Minh Phương. - In 
lần thứ 18. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 Tên sách ngoài bìa ghi: Tiếng Việt thực hành 3 
 Q.3, T.1. - 2021. - 72 tr. : bảng, tranh vẽ   s505967 

 669. Tiếng Việt thực hành : Sách học buổi hai / Nguyễn Trí, Trần Thị Minh Phương. - In 
lần thứ 18. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 Tên sách ngoài bìa: Tiếng Việt thực hành 3 
 Q.3, T.2. - 2021. - 64 tr. : bảng, tranh vẽ   s505968 

 670. Tiếng Việt thực hành : Sách học buổi hai / Nguyễn Trí, Trần Thị Minh Phương. - In 
lần thứ 16. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 Tên sách ngoài bìa ghi: Tiếng Việt thực hành 4 
 Q.4, T.1. - 2021. - 72 tr. : bảng   s505969 

 671. Tô chữ cùng Sam : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 theo Chương trình mới 2018. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà 
 Q.1: Tô nét cơ bản & chữ số. - 2021. - 27 tr. : hình vẽ   s504915 

 672. Tô chữ cùng Sam : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 theo Chương trình mới 2018. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 TTS ghi: Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà 
 Q.2, Ph.1: Tô chữ thường. - 2021. - 27 tr. : hình vẽ   s504916 

 673. Tô chữ cùng Sam : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 theo Chương trình mới 2018. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà 
 Q.5, Ph.2: Tô chữ hoa. - 2021. - 28 tr. : hình vẽ   s504917 

 674. Tô màu làm quen với toán: Phép cộng (+) : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thiện Lộc, Minh 
Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - 10000đ. - 5000b   s505559 

 675. Tuyển chọn 400 bài tập Toán 2 : Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới / Huỳnh Bảo Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2021. - 118 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 3000b   s505557 

 676. Thực hành Mĩ thuật 2 / Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thế Phúc. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 19x27 cm. - 17000đ. - 12000b 
 T.2. - 2021. - 31 tr. : ảnh, tranh vẽ   s506325 

 677. Trần Thị Tú. Giáo trình Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non : Dành cho sinh viên 
ngành Giáo dục mầm non / Trần Thị Tú (ch.b.), Nguyễn Thành Trung. - Thái Nguyên : Đại học 
Thái Nguyên, 2021. - 239 tr. ; 24 cm. - 185000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 238-239   s506165 

 678. Trịnh Tuấn Khanh. 219 trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non / Trịnh Tuấn Khanh 
s.t., b.s. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 279 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 149000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 222-272. - Thư mục: tr. 278-279   s505706 

 679. Ứng dụng một số thuyết tâm lý vào dạy học giáo dục / Phạm Văn Cường, Phạm 
Thành Khánh, Nông Thanh Chuẩn... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 115 tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 98000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 114   s506166 
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 680. Văn kể chuyện lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng chung cho 
các bộ sách giáo khoa hiện hành / Tạ Thanh Sơn, Nguyễn Thị Hoài, Thái Thanh Vân... - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 88 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 32000đ. - 1500b   s505645 

 681. Vở bài tập trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt 4 : Sách học buổi hai / Nguyễn Trí 
(ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh. - In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 72 tr. : bảng   s505963 

 682. Vở bài tập trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt 4 : Sách học buổi hai / Trần Thị Minh 
Phương. - In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 68 tr. : bảng   s505964 

 683. Vở bài tập trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt 5 : Sách học buổi hai / Nguyễn Trí 
(ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh. - In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 68 tr. : bảng   s505965 

 684. Vở bài tập trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt 5 : Sách học buổi hai / Trần Thị Minh 
Phương. - In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 68 tr. : bảng   s505966 

 685. Vở bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán 4 : Sách học buổi hai / Đỗ Trung Hiệu, Vũ 
Văn Dương, Vũ Mai Hương. - In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s505959 

 686. Vở bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán 4 : Sách học buổi hai / Đỗ Trung Hiệu, Vũ 
Văn Dương, Vũ Mai Hương. - In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s505960 

 687. Vở bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán 5 : Sách học buổi hai / Đỗ Trung Hiệu, Vũ 
Văn Dương, Vũ Mai Hương. - In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s505961 

 688. Vở bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán 5 : Sách học buổi hai / Đỗ Trung Hiệu, Vũ 
Văn Dương, Vũ Mai Hương. - In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s505962 

 689. Vở bé học Tiếng Việt : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - 
In lần thứ 11. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 15000đ. - 
20000b 
 Q.2: Bé học vần. - 2022. - 31 tr. : tranh vẽ   s505797 

 690. Vở ôn luyện cuối tuần Toán 4 / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung Kiên. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 58000đ. - 700b 
 T.1. - 2021. - 168 tr. : hình vẽ, bảng   s505890 

 691. Vở ôn luyện cuối tuần Toán 4 / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung Kiên. - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 58000đ. - 700b 
 T.2. - 2021. - 192 tr. : hình vẽ, bảng   s505891 

 692. Vở tập viết : Cùng học để phát triển năng lực / Hải Yến. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2021. - 47 tr.   s505872 

 693. Vở tập viết : Cùng học để phát triển năng lực / Hải Yến. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2021. - 47 tr.   s505873 
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 694. Vở thực hành Luyện từ và câu 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 27800đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 48 tr. : minh hoạ   s504825 

 695. Vở thực hành Luyện viết : Chữ thường - Chữ hoa: Cỡ chữ nhỏ theo nhóm : Dành cho 
học sinh Tiểu học / Hải Yên, Vân Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 59 tr. ; 27 
cm. - 45000đ. - 3000b   s506398 

 696. Workshop dual education : Development of a dual education model adaptable to 
Asia-Pacific university contexts / B.s.: Nguyễn Đức Trí (ch.b.), Nguyễn Hồng Ngọc, Lê Phương 
Giao Linh... - H. : Lao động, 2021. - 142 p. : fig., tab. ; 27 cm. - 300 copies 
 Bibliogr. at the end of the paper   s505382 

 697. Xây dựng mô hình đào tạo tích hợp khoa học cơ bản và nghiệp vụ sư phạm trong đào 
tạo giáo viên ở các trường Đại học Sư phạm : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Duân (ch.b.), 
Lê Đình Trung, Trần Đạo Dõng... - Huế : Đại học Huế, 2021. - xviii, 221 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 150000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 153-164. - Phụ lục: tr. 165-221   s504974 

 698. Xiu Ying Wei. Harvard bốn rưỡi sáng : Bí kíp thành công của Harvard dành cho bạn 
trẻ / Xiu Ying Wei ; Phan Thu Vân dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 432 tr. : tranh vẽ ; 
21 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Harvard's 4:30 A.M   s505630 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT 

 699. An ninh trên mạng VANET : Sách chuyên khảo / Lương Thái Ngọc (ch.b.), Lê Đức 
Huy, Nguyễn Quốc Anh... - Huế : Đại học Huế, 2021. - xxvi, 240 tr. : hình vẽ, bảng ; 25 cm. - 
125000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 229-240   s504986 

 700. Đồng Văn Phúc. Giáo trình Đường đô thị / Đồng Văn Phúc (ch.b.), Lê Quang Huy. - 
H. : Xây dựng, 2021. - 304 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 287000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. - Thư 
mục cuối mỗi chương   s505992 

 701. Đối thoại với Viettel. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 361 tr. ; 23 cm. - 11000b 
 ĐTTS ghi: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội   s506183 

 702. Giáo trình Xây dựng Website thương mại điện tử / Võ Viết Minh Nhật, Ngô Văn 
Sơn, Nguyễn Lê Trung Thành, Nguyễn Hoàng Long. - Huế : Đại học Huế, 2021. - x, 167 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 130000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Du lịch. - Thư mục: tr. 149. - Phụ lục: tr. 150-162   
s505030 

 703. Hồ sơ thị trường nước ngoài. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2021. - 130 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp   s505786 

 704. Hulot, Frédéric. Đường sắt Pháp ở Đông Dương và Vân Nam = Les chemins de fer 
de la France d'Outre-Mer: L'Indochine - Le Yunnan / Frédéric Hulot ; Dịch: Nguyễn Văn 
Trường, Nguyễn Thục Hạp ; Khảo cứu: Nguyễn Văn Trường. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 
367 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách Ký ức Đông Dương = Mémoire de l'Indochine). - 
1500000đ. - 150b 
 Thư mục: tr. 367   s505555 
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 705. Khai phá chân trời mới - Định hình lại ngành bưu chính / Derek Osborn (ch.b.), Brody 
Buhler, Katarina Mostarac... ; Dịch: Nguyễn Thanh Thuỷ... - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2022. - 245 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Exploring new frontiers   s505685 

 706. Tiềm năng hợp tác thương mại và thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá sang khối thị trường 
chung Nam Mỹ - MERCOSUR / B.s.: Tạ Hoàng Linh, Võ Hồng Anh, Dương Quang... - H. : 
Thanh niên, 2021. - 160 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ   s506043 

 707. Tổng hợp thuế suất thuế xuất khẩu - nhập khẩu 2022 = Export - Import tax 2021 : 
Song ngữ Việt - Anh / Nguyên Châu hệ thống. - H. : Tài chính, 2021. - 1326 tr. : bảng ; 29 cm. 
- 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s506446 

 708. Thông tin xuất khẩu sang các thị trường CPTPP khu vực châu Mỹ / B.s.: Tạ Hoàng 
Linh, Võ Hồng Anh, Nguyễn Bá Sơn... - H. : Thanh niên, 2021. - 319 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ. - Thư mục: tr. 315-318   
s506039 

 709. Trần Trung Kiên. Hợp đồng bảo trì đường bộ theo chất lượng thực hiện : Sách chuyên 
khảo / Trần Trung Kiên. - H. : Xây dựng, 2021. - 176 tr. : bảng ; 24 cm. - 345000đ. - 30b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. - Phụ 
lục: tr. 136-172. - Thư mục: tr. 173-175   s505996 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 710. Bảo vệ và phát huy di sản văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam: Thực tiễn tại Sơn 
La và một số địa phương khác / Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm, Nguyễn Thị Thanh 
Hoa... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 383 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 519b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Văn hoá - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Sơn La   s506466 

 711. Đồng dao cho bé tập nói - tập đọc : Giúp bé phát triển tư duy, ngôn ngữ và giao tiếp 
/ Thanh Hương s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách Tiềm 
thức cho bé 0 - 6 tuổi). - 42000đ. - 4000b   s504850 

 712. Đỗ Đức. Câu đố Việt Nam / Đỗ Đức s.t., b.s. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 143 tr. 
; 21 cm. - 45000đ. - 2000b   s506622 

 713. Eberly, Sheryl. Mọi đứa trẻ đều có thể cư xử đúng cách / Sheryl Eberly, Caroline 
Eberly ; Phạm Minh Hiền dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 507 tr. ; 24 cm. 
- 199000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 365 manners kids should know : games, activities, and other fun ways 
to help children learn etiquette   s506576 

 714. Hoàng Diệp Hằng. Ngọt ngào sơn ca / Hoàng Diệp Hằng. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2021. - 239 tr. ; 20 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. - Thư mục cuối chính văn   s506580 

 715. Hoàng Việt Quân. Nàng Han và lễ hội cổ truyền / Hoàng Việt Quân biên khảo. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 220 tr. : bảng ; 19 cm. - 90000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 91-208. - Thư mục: tr. 209-214   s505173 

 716. Lê Đức Luận. Giáo trình Thi pháp văn học dân gian / Lê Đức Luận. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2021. - 388 tr. ; 24 cm. - 180000đ. - 500b 
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 Thư mục: tr. 381-388   s505856 

 717. Miên Thảo. Kể chuyện văn hoá Việt - Chuyện ở của người xưa : 8+ / Miên Thảo ; 
Minh hoạ: Rin Vũ. - H. : Lao động, 2021. - 89 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Tổ ong mật). 
- 110000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Đặng Thị Phương Anh   s505743 

 718. Miên Thảo. Kể chuyện văn hoá Việt - Người xưa đã mặc như thế nào? : 8+ / Miên 
Thảo ; Minh hoạ: Rin Vũ. - H. : Lao động, 2022. - 89 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tổ ong mật). - 
110000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Đặng Thị Phương Anh   s505748 

 719. 101 truyện đồng thoại hay nhất thế giới / Nguyệt Giang s.t., b.s. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2021. - 303 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1500b   s506670 

 720. Nguyễn Ngọc Tuấn. Thưởng trà - Thật đẹp, thật vui / Nguyễn Ngọc Tuấn. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 236 tr. : ảnh, bảng ; 23x25 cm. - 860000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 6. - Phụ lục: tr. 217-236   s505948 

 721. Tân Việt. Tập văn cúng gia tiên / Tân Việt s.t., lược dịch, b.s. - In lần thứ 33. - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2021. - 103 tr. : bảng ; 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Phong tục cổ truyền Việt Nam. - Phụ lục: tr. 67-101   s505069 

 722. Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam / Giới thiệu, phiên âm, dịch 
nghĩa, chú thích: Trịnh Khắc Mạnh, Phạm Hoàng Giang. - H. : Khoa học xã hội. - 24 cm. - 
125000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm 
 T.20: Hát đám cưới. - 2021. - 305 tr.   s505841 

 723. Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam / Phiên âm, dịch nghĩa, chú 
thích: Trịnh Khắc Mạnh, Nguyễn Văn Tuân. - H. : Khoa học xã hội. - 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm 
 T.21: Then cấp sắc. - 2021. - 654 tr.. - Thư mục: tr. 653-654   s505842 

 724. Thần thoại Hy Lạp : Trọn bộ / Nguyễn Văn Khoả biên dịch. - Tái bản lần thứ 11. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 899 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 370000đ. - 1000b   s506702 

 725. Triều Nguyên. Một số vấn đề về văn hoá, văn học dân gian : Tập hợp các bài viết từ 
sách, tạp chí khó tìm / Triều Nguyên. - Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - 205000đ. - 100b 
 Q.1. - 2021. - 523 tr.. - Thư mục cuối mỗi bài   s504994 

 726. Triều Nguyên. Một số vấn đề về văn hoá, văn học dân gian : Tập hợp các bài viết từ 
sách, tạp chí khó tìm / Triều Nguyên. - Huế : Đại hại Huế. - 24 cm. - 200000đ. - 100b 
 Q.2. - 2021. - 519 tr.. - Thư mục cuối mỗi bài   s504995 

 727. Văn hoá dân gian biển đảo vùng Bắc Bộ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Chí Bền, Võ 
Thị Hoàng Lan (ch.b.), Trần Thị Thuỷ, Vũ Anh Tú. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 403 tr. ; 
21 cm. - 900b 
 Thư mục: tr. 385-401   s505523 

 728. Văn hoá dân gian biển đảo vùng Nam Bộ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Chí Bền, 
Phạm Lan Oanh (ch.b.), Huỳnh Văn Tới... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 402 tr. ; 21 cm. - 
900b 
 Phụ lục: tr. 387-389. - Thư mục: tr. 390-401   s505525 

 729. Văn hoá dân gian biển đảo vùng Trung Bộ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Chí Bền, 
Phạm Lan Oanh (ch.b.), Lê Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Vũ. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 403 
tr. ; 21 cm. - 900b 
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 Thư mục: tr. 387-401   s505524 

 730. Vương Chí Bền. Dân ca quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của 
nhân loại / Vương Chí Bền (ch.b.), Bùi Quang Thanh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 100 tr. : 
minh hoạ ; 23 cm. - 950b 
 Phụ lục: tr. 83-94. - Thư mục: tr. 95-100   s506584 

NGÔN NGỮ 

 731. 3000 từ vựng dành cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ N1 = はじめての日本語能力試

験 N1 / ARC Academy ; Duy Ngọc dịch. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
335 tr. : bảng ; 19 cm. - 125000đ. - 2000b   s506318 

 732. Bài tập Tiếng Anh lớp 6 : Không đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Dương Thị Hồng Điệp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 235 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 105000đ. - 2000b   s506415 

 733. Big 4 - Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Anh lớp 8 : Cơ bản 
& nâng cao : Biên soạn theo Chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Dành cho giáo 
viên và học sinh / Lê Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thanh Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 30 cm. - 69000đ. - 1500b 
 T.1. - 2020. - 151 tr. : hình vẽ, bảng   s506430 

 734. Bộ đề ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông môn Tiếng Anh : Có lời giải chi tiết / 
Nguyễn Hồng Quân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 204 tr. ; 27 cm. - 79000đ. - 1000b   
s506390 

 735. Cambridge English IELTS 13 academic with answers : Authentic examination 
papers. - H. : Thế giới, 2021. - 140 p. : ill. ; 25 cm. - 158000đ. - 3000 copies 
 At head of title: Cambridge University Press   s505378 

 736. Cambridge English IELTS 14 academic with answers : Authentic practice tests. - H. 
: Thế giới, 2021. - 141 p. : ill. ; 25 cm. - 158000đ. - 3000 copies 
 At head of title: Cambridge University Press   s505379 

 737. Cambridge English IELTS 15 academic with answers : Authentic practice tests. - H. 
: Thế giới, 2021. - 141 p. : ill. ; 25 cm. - 158000đ. - 3000 copies 
 At head of title: Cambridge University Press   s505380 

 738. Cambridge English IELTS 7 with answers : Authentic examination papers from 
Cambridge ESOL. - H. : Thế giới, 2020. - 176 p. : ill. ; 25 cm. - 108000đ. - 3000 copies 
 At head of title: Cambridge University Press   s505373 

 739. Cambridge English IELTS 8 with answers : Authentic examination papers from 
Cambridge ESOL. - H. : Thế giới, 2021. - 176 p. : ill. ; 25 cm. - 108000đ. - 2000 copies 
 At head of title: Cambridge University Press   s505374 

 740. Cambridge English IELTS 9 with answers : Authentic examination papers from 
Cambridge ESOL. - H. : Thế giới, 2020. - 176 p. : ill. ; 25 cm. - 108000đ. - 3000 copies 
 At head of title: Cambridge University Press   s505375 

 741. Cambridge English IELTS 10 with answers : Authentic examination papers from 
Cambridge English Language Assessment. - H. : Thế giới, 2021. - 179 p. : ill. ; 25 cm. - 
158000đ. - 3000 copies 
 At head of title: Cambridge University Press   s505376 
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 742. Cambridge English IELTS 11 academic with answers : Authentic examination 
papers. - H. : Thế giới, 2021. - 144 p. : ill. ; 25 cm. - 158000đ. - 3000 copies 
 At head of title: Cambridge University Press   s505377 

 743. Cambridge English qualifications: A1 Movers - Practice tests 1 - 5 : Student's book : 
Young learners. - Hue : Hue university, 2021. - 134 p. : pic. ; 29 cm. - 108000đ. - 2000 copies   
s505397 

 744. Cambridge English qualifications: A2 Flyers - Practice tests 1 - 5 : Student's book : 
Young learners. - Hue : Hue university, 2021. - 124 p. : pic. ; 29 cm. - 108000đ. - 2000 copies   
s505398 

 745. Cambridge English qualifications: A2 Key for schools - Practice test 1 - 5 : 2020 
format. - Hue : Hue university, 2021. - 116 p. : phot., pic. ; 29 cm. - 2000 copies   s505394 

 746. Cambridge English qualifications: A2 Key for schools - Practice tests 6 - 10 : 2020 
format. - Hue : Hue university, 2021. - 116 p. : phot., pic. ; 29 cm. - 2000 copies   s505395 

 747. Cambridge English qualifications: Pre A1 Starters - Practice tests 1 - 5 : Student's 
book : Young learners. - Hue : Hue university, 2021. - 93 p. : pic. ; 29 cm. - 2000 copies   
s505396 

 748. Cẩm nang ôn luyện Tiếng Anh luyện thi vào lớp 10 : Bộ sách đầy đủ toàn diện ôn thi 
vào 10. Giúp tự học thành thạo các dạng bài / Vy Ngọc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. 
- 215 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 135000đ. - 2000b   s506417 

 749. Conqueror Atelier Sapling 1 A2 : Practice book. - H. : Lao động, 2021. - 51 p. : pic., 
tab. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 85000đ. - 3050 copies   s505498 

 750. Conqueror Atelier Sapling 2 A2 : Practice book. - H. : Lao động, 2021. - 51 p. : pic., 
tab. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 85000đ. - 2050 copies   s505499 

 751. Conqueror Gallery Junior Master 1 A. - H. : Lao động, 2021. - 47 p. : col. pic. ; 25 
cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 850 copies   s505369 

 752. Conqueror Gallery Junior Master 2 A. - H. : Lao động, 2021. - 47 p. : col. pic. ; 25 
cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 850 copies   s505327 

 753. Conqueror Gallery Sapling 1 A2. - H. : Lao động, 2021. - 32 p. : col. pic. ; 25 cm. - 
(Apax Leaders). - 80000đ. - 3050 copies   s505352 

 754. Conqueror Gallery Sapling 2 A2. - H. : Lao động, 2021. - 32 p. : col. pic. ; 25 cm. - 
(Apax Leaders). - 80000đ. - 1850 copies   s505353 

 755. Conqueror Material Junior Master 2 A : Chunk book. - H. : Lao động, 2021. - 93 p. : 
tab. ; 24 cm. - (Apax Leaders). - 23000đ. - 850 copies   s505347 

 756. Conqueror Material Sapling 1 A2 : Chunk book. - H. : Lao động, 2021. - 63 p. : tab. 
; 24 cm. - (Apax Leaders). - 23000đ. - 1350 copies   s505366 

 757. Conqueror Material Sapling 2 A2 : Chunk book. - H. : Lao động, 2021. - 63 p. : tab. 
; 24 cm. - (Apax Leaders). - 23000đ. - 1050 copies   s505367 

 758. Conqueror Technique Junior Master 1 A : Skill book. - H. : Lao động, 2021. - 137 p. 
: ill. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 200000đ. - 850 copies 
 App.: p. 131-137   s505489 

 759. Conqueror Technique Junior Master 2 A : Skill book. - H. : Lao động, 2021. - 157 p. 
: ill. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 200000đ. - 850 copies 
 App.: p. 150-157   s505497 
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 760. Challenger Atelier Seed 1 A2 : Practice book. - H. : Lao động, 2021. - 55 p. : pic., 
tab. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 11550 copies   s505504 

 761. Challenger Atelier Seed 2 A2 : Practice book. - H. : Lao động, 2021. - 55 p. : pic., 
tab. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 8550 copies   s505505 

 762. Challenger Atelier Seedbed 1 A2 : Practice book. - H. : Lao động, 2021. - 70 p. : col. 
pic. ; 22x27 cm. - (Apax Leaders). - 100000đ. - 4250 copies   s505360 

 763. Challenger Atelier Seedbed 2 A2 : Practice book. - H. : Lao động, 2021. - 57 p. : pic., 
tab. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 85000đ. - 12050 copies   s505506 

 764. Challenger Atelier Sprout 1 A2 : Practice book. - H. : Lao động, 2021. - 55 p. : pic., 
tab. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 6350 copies   s505500 

 765. Challenger Atelier Sprout 1 A3 : Practice book. - H. : Lao động, 2021. - 55 p. : pic., 
tab. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 3850 copies   s505502 

 766. Challenger Atelier Sprout 2 A2 : Practice book. - H. : Lao động, 2021. - 55 p. : pic., 
tab. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 5250 copies   s505501 

 767. Challenger Atelier Sprout 3 A2 : Practice book. - H. : Lao động, 2021. - 55 p. : pic., 
tab. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 3850 copies   s505503 

 768. Challenger Gallery Seed 1 A2. - H. : Lao động, 2021. - 32 p. : col. pic. ; 25 cm. - 
(Apax Leaders). - 80000đ. - 11550 copies   s505354 

 769. Challenger Gallery Seed 2 A2. - H. : Lao động, 2021. - 32 p. : col. pic. ; 25 cm. - 
(Apax Leaders). - 80000đ. - 8550 copies   s505355 

 770. Challenger Gallery Seedbed 1 A2. - H. : Lao động, 2021. - 57 p. : col. pic. ; 25 cm. - 
(Apax Leaders). - 75000đ. - 4250 copies   s505356 

 771. Challenger Gallery Seedbed 2 A2. - H. : Lao động, 2021. - 51 p. : col. pic. ; 25 cm. - 
(Apax Leaders). - 90000đ. - 7550 copies   s505357 

 772. Challenger Gallery Sprout 1 A2. - H. : Lao động, 2021. - 32 p. : col. pic. ; 25 cm. - 
(Apax Leaders). - 80000đ. - 6350 copies   s505348 

 773. Challenger Gallery Sprout 1 A3. - H. : Lao động, 2021. - 32 p. : col. pic. ; 25 cm. - 
(Apax Leaders). - 80000đ. - 5050 copies   s505349 

 774. Challenger Gallery Sprout 2 A2. - H. : Lao động, 2021. - 32 p. : col. pic. ; 25 cm. - 
(Apax Leaders). - 80000đ. - 5250 copies   s505350 

 775. Challenger Gallery Sprout 3 A2. - H. : Lao động, 2021. - 32 p. : col. pic. ; 25 cm. - 
(Apax Leaders). - 80000đ. - 3850 copies   s505351 

 776. Challenger Material Seed 1 A2 : Chunk book. - H. : Lao động, 2021. - 51 p. : tab. ; 
24 cm. - (Apax Leaders). - 20000đ. - 2750 copies   s505364 

 777. Challenger Material Seed 1 B1 : Chunk book. - H. : Lao động, 2021. - 51 p. : tab. ; 
24 cm. - (Apax Leaders). - 20000đ. - 7550 copies   s505319 

 778. Challenger Material Seed 2 A2 : Chunk book. - H. : Lao động, 2021. - 51 p. : tab. ; 
24 cm. - (Apax Leaders). - 20000đ. - 2550 copies   s505365 

 779. Challenger Material Sprout 1 A2 : Chunk book. - H. : Lao động, 2021. - 51 p. : tab. ; 
24 cm. - (Apax Leaders). - 20000đ. - 1450 copies   s505361 

 780. Challenger Material Sprout 2 A2 : Chunk book. - H. : Lao động, 2021. - 51 p. : tab. ; 
24 cm. - (Apax Leaders). - 20000đ. - 1150 copies   s505362 
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 781. Challenger Material Sprout 3 A2 : Chunk book. - H. : Lao động, 2021. - 51 p. : tab. ; 
24 cm. - (Apax Leaders). - 20000đ. - 1050 copies   s505363 

 782. Challenger Palette Seed 1 A2 : Expression book. - H. : Lao động, 2021. - 35 p. : col. 
pic. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 70000đ. - 12050 copies   s505509 

 783. Challenger Palette Seed 2 A2 : Expression book. - H. : Lao động, 2021. - 35 p. : col. 
pic. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 70000đ. - 9050 copies   s505510 

 784. Challenger Palette Seed 2 A3 : Expression book. - H. : Lao động, 2021. - 35 p. : col. 
pic. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 70000đ. - 7050 copies   s505511 

 785. Challenger Palette Seedbed 1 A2 : Expression book. - H. : Lao động, 2021. - 32 p. : 
col. pic. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 70000đ. - 4250 copies   s505507 

 786. Challenger Palette Seedbed 2 A2 : Expression book. - H. : Lao động, 2021. - 32 p. : 
col. pic. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 70000đ. - 12050 copies   s505508 

 787. Chinh phục 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe - Nói - Đọc - Viết lớp 9 : Biên soạn theo 
Chương trình Tiếng Anh mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Dương Thị 
Hồng Điệp, Thái Vân Anh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 98000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 182 tr. : minh hoạ   s506422 

 788. Chu Thị Hương Quỳnh. Vietnamese with Easy 1 (Học tiếng Việt dễ dàng) / Chu Thị 
Hương Quỳnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 211 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 350000đ. 
- 1000b   s506397 

 789. Dooley, Jenny. Happy hearts US 1 : Activity book / Jenny Dooley, Virginia Evans. - 
Hue : Hue university, 2021. - 48 p. : pic. ; 22x27 cm. - 59000đ. - 20000 copies   s505323 

 790. Dooley, Jenny. Happy hearts US 2 : Activity book / Jenny Dooley, Virginia Evans. - 
Hue : Hue university, 2021. - 48 p. : pic. ; 22x27 cm. - 129000đ. - 10000 copies   s505324 

 791. Dooley, Jenny. Happy hearts US 2 / Jenny Dooley, Virginia Evans. - Hue : Hue 
university, 2021. - 84 p. : pic. ; 22x27 cm. - (Apax Leaders). - 129000đ. - 10000 copies   s505325 

 792. Dooley, Jenny. Happy hearts US Starter / Jenny Dooley, Virginia Evans. - Hue : Hue 
university, 2021. - 56 p. : pic. ; 22x27 cm. - 107000đ. - 20000 copies   s505322 

 793. Dooley, Jenny. My phonics 1 - The alphabet : Activity book / Jenny Dooley, Virginia 
Evans. - Hue : Hue university, 2021. - 95 p. : ill. ; 29 cm. - 129000đ. - 4000 copies   s505512 

 794. Dooley, Jenny. My phonics 1 - The alphabet : Pupil's book / Jenny Dooley, Virginia 
Evans. - Hue : Hue university, 2021. - 88 p. : ill. ; 29 cm. - 144000đ. - 4000 copies   s505513 

 795. Duck, Moon. Tôi muốn giỏi tiếng Anh nhưng tôi không muốn chăm chỉ : Cuốn sách 
tiếng Anh dành cho người mệt mỏi và bất lực vì học tiếng Anh... / Moon Duck, Snow Cat ; 
Vương Thuý Quỳnh Anh dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 262 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 22 cm. 
- (How to learn). - 210000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 영어는 잘하고 싶은데 열심히 하고 싶진 않아   s505739 

 796. Đỗ Thị Thạnh. Cẩm nang từ ngữ then chốt dùng trong bài thi HSK/HSKK/TOCFL : 
Sách tham khảo cho các cấp độ / Đỗ Thị Thạnh (ch.b.), Phạm Thị Linh. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2021. - 203 tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 202-203   s505859 

 797. Emma. Tự học 600 từ vựng TOEIC / Emma ch.b.. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 304 tr. : tranh vẽ ; 15 cm. - 55000đ. - 1000b   s506324 
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 798. English CD textbook 5A. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 32 p. : pic. ; 21 cm. 
- (Kumon). - 1020 copies   s505328 

 799. English CD textbook D. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 88 p. : pic. ; 21 cm. - 
(Kumon). - 1000 copies   s505329 

 800. English CD textbook J. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 100 p. : pic. ; 21 cm. 
- (Kumon). - 500 copies   s505331 

 801. English CD textbook K. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 100 p. : pic. ; 21 cm. 
- (Kumon). - 500 copies   s505330 

 802. Evans, Virginia. Access grade 7 : Student's book / Virginia Evans, Jenny Dooley. - 
Hue : Hue university, 2021. - 110 p. : ill. ; 30 cm. - 204000đ. - 20000 copies   s505405 

 803. Evans, Virginia. Access grade 8 : Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. - Hue 
: Hue university, 2021. - 77 p. : ill. ; 30 cm. - 107000đ. - 16000 copies   s505407 

 804. Evans, Virginia. Access grade 8 : Student's book / Virginia Evans, Jenny Dooley. - 
Hue : Hue university, 2021. - 108 p. : ill. ; 30 cm. - 204000đ. - 18000 copies   s505406 

 805. Evans, Virginia. Access grade 9 : Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. - Hue 
: Hue university, 2021. - 77 p. : ill. ; 30 cm. - 107000đ. - 11000 copies   s505408 

 806. Evans, Virginia. I-Discover 1 : American English : Student book & workbook / 
Virginia Evans, Jenny Dooley. - Hue : Hue university, 2021. - 79 p. : ill. ; 30 cm. - 149000đ. - 
10000 copies   s505390 

 807. Evans, Virginia. I-Discover 2 : American English : Student book & workbook / 
Virginia Evans, Jenny Dooley. - Hue : Hue university, 2021. - 77 p. : ill. ; 30 cm. - 149000đ. - 
3000 copies   s505391 

 808. Evans, Virginia. I-Discover 3 : American English : Student book & workbook / 
Virginia Evans, Jenny Dooley. - Hue : Hue university, 2021. - 78 p. : ill. ; 30 cm. - 149000đ. - 
3000 copies   s505392 

 809. Evans, Virginia. I-Discover 4 : American English : Student book & workbook / 
Virginia Evans, Jenny Dooley. - Hue : Hue university, 2021. - 77 p. : ill. ; 30 cm. - 149000đ. - 
3000 copies   s505393 

 810. Evans, Virginia. Smart Time - Grade 10 : Special ed. : Student's book / Virginia 
Evans, Jenny Dooley. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 126 p. : ill. ; 30 cm. - 115000đ. 
- 2500 copies   s505440 

 811. Expand your horizons / The Wanderers s.t.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 180 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 18 cm. - (Reading for good). - 80000đ. - 3000b   s505108 

 812. Faulkner, Stephen. Smart start 2 : Workbook / Stephen Faulkner, Nguyễn Thảo Minh, 
Phan Trung Tín. - 3rd ed.. - Hue : Hue university, 2021. - 119 p. : ill. ; 28 cm. - 83000đ. - 5000 
copies   s505423 

 813. Firm foundations reader / Robert F. Rice (ed. in chief), Inez M. Ware, Martha A. 
Lane... - H. : Tôn giáo, 2021. - 219 p. : fig., tab. ; 20 cm. - 5000 copies 
 At head of title: Liên đoàn Kinh thánh thế giới   s505276 

 814. Flavel, Annette. Cricket 1 : Practice book / Annette Flavel, Isabel Moreno. - Hue : 
Hue university, 2021. - 131 p. : fig., phot. ; 21x28 cm. - 96000đ. - 3000 copies   s505281 
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 815. Giải thích chuyên đề thi vào 10 chuyên Tiếng Anh : Bộ sách trợ thủ cho hành trình 
vào 10 chuyên / Dương Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 207 tr. : hình vẽ, bảng 
; 30 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 145000đ. - 2000b   s506428 

 816. 2000 từ vựng dành cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 = はじめての日本語能力試

験 N3 / ARC Academy ; Dịch: Lê Lệ Thuỷ, Nguyễn Đỗ An Nhiên. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 292 tr. : bảng ; 19 cm. - 110000đ. - 2000b   s506320 

 817. 2021 international graduate research symposium / Raqib Chowdhury, Mike Phillips, 
Wei Yu... - H. : Hanoi National university, 2021. - 1179 p. : ill. ; 30 cm. - 155 copies 
 At head of title: Vietnam National University, Hanoi. University of Languages and 
International Studies. - Bibliogr. at the end of research   s505476 

 818. 2500 từ vựng dành cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 = はじめての日本語能力試

験 N2 / ARC Academy ; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 305 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 115000đ. - 2000b   s506319 

 819. Hoàng Quỳnh. Tập viết tiếng Nhật bằng chữ cái Katakana =  カタカナ / Hoàng 
Quỳnh ch.b.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 106 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Giúp học tốt 
tiếng Nhật). - 65000đ. - 2000b   s505063 

 820. Hoàng Thu Oanh. Ngữ pháp tiếng Ba Lan / Hoàng Thu Oanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2021. - 373 tr. : bảng ; 24 cm. - 240000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 374   s505574 

 821. Hobbs, Martyn. Achievers A2 : Student's book / Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle ; 
Ill.: Jesús Alonso... - Hue : Hue university, 2021. - 153 p. : ill. ; 28 cm. - 222000đ. - 4000 copies   
s505417 

 822. I-Learn smart start grade 3 : Student's book / Nguyễn Phương Thảo, Harry Hodge, 
Nguyễn Thuỵ Bảo Trâm... - Hue : Hue university, 2021. - 103 p. : ill. ; 28 cm. - 105000đ. - 
6000 copies   s505427 

 823. I-Learn smart start grade 3 : Notebook. - Hue : Hue university, 2021. - 71 p. : ill. ; 28 
cm. - 38000đ. - 5000 copies   s505432 

 824. I-Learn smart start grade 3B : Student's book & workbook / Rick Strong, Liam 
Moore, Huỳnh Tuyết Mai... - Revised ed.. - Hue : Hue university, 2021. - 127 p. : ill. ; 28 cm. 
- 125000đ. - 4000 copies   s505430 

 825. I-Learn smart start grade 4 : Notebook. - Hue : Hue university, 2021. - 71 p. : ill. ; 28 
cm. - 38000đ. - 5000 copies   s505433 

 826. I-Learn smart start grade 4 : Student's book / Nguyễn Phương Thảo, Harry Hodge, 
Nguyễn Thuỵ Uyên Sa... - Hue : Hue university, 2021. - 103 p. : ill. ; 28 cm. - 105000đ. - 6000 
copies   s505428 

 827. I-Learn smart start grade 5 : Student's book / Nguyễn Phương Thảo, Harry Hodge, 
Tom Bevan... - Hue : Hue university, 2021. - 103 p. : ill. ; 28 cm. - 105000đ. - 6000 copies   
s505429 

 828. I-Learn smart start grade 5 : Notebook. - Hue : Hue university, 2021. - 71 p. : ill. ; 28 
cm. - 38000đ. - 3000 copies   s505434 

 829. I-Learn smart start: Listening & speaking 1 : Student's book. - Hue : Hue university, 
2021. - 58 p. : pic. ; 28 cm. - 89000đ. - 2000 copies   s505412 
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 830. I-Learn smart start: Listening & speaking 2 : Student's book. - Hue : Hue university, 
2021. - 56 p. : pic. ; 28 cm. - 89000đ. - 2000 copies   s505413 

 831. I-Learn smart world 7 : Student's book / Grant Trew, Kerry Murphy, Jack Kimber... 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 120 p. : ill. ; 29 cm. - 107000đ. 
- 10000 copies   s505487 

 832. I-Learn smart world 9 : Workbook / Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Thụy Uyên 
Sa, Lý Bích Tuyền, Lê Thị Tuyết Minh. - H. : Lao động, 2021. - 101 p. : ill. ; 29 cm. - 78000đ. 
- 5000 copies   s505488 

 833. I-Learn smart world starter : Student's book. - Hue : Hue university, 2021. - 47 p. : 
ill. ; 28 cm. - 68000đ. - 10000 copies   s505414 

 834. I-Speak 2. - H. : Lao động, 2021. - 59 p. : col. pic. ; 25 cm. - (Apax Leaders. Explorer). 
- 75000đ. - 1050 copies   s505368 

 835. I-Spring 1 : Homework book. - H. : Lao động, 2021. - 59 p. : ill. ; 22x27 cm. - (Apax 
Leaders. Explorer). - 50000đ. - 550 copies   s505326 

 836. Kiểm tra đánh giá Tiếng Anh 6 : Listening, vocabulary & grammar, reading, writing, 
speaking / Nguyễn Hồng Phẩm, Ngọc Bách. - Huế : Đại học Huế. - 27 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 68 tr.   s505052 

 837. Kiểm tra đánh giá Tiếng Anh 6 : Listening, vocabulary & grammar, reading, writing, 
speaking / Nguyễn Hồng Phẩm, Ngọc Bách. - Huế : Đại học Huế. - 27 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 68 tr.   s505053 

 838. Kĩ năng đọc thông minh - Biến thông tin thành sức mạnh / Instant Research Institude 
; Lê Thuỳ Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 271 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 95000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 不要把时间浪费在无效信息上:职场第一课・信息管理   

s506049 

 839. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn 
ngữ lần thứ VI / Lê Văn Canh, Lương Quốc An, Nguyễn Song Lan Anh... - Huế : Đại học Huế, 
2021. - viii, 274 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Ngoại ngữ. - Thư mục cuối mỗi bài   s505017 

 840. Lã Thị Bắc Lý. Giáo trình Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành / Lã Thị Bắc Lý, Phan 
Thị Hồng Xuân, Nguyễn Thị Thu Nga. - In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 176 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 174-175   s505980 

 841. Lakoff, George. Chúng ta sống bằng ẩn dụ / George Lakoff, Mark Johnson ; Tạ Thành 
Tấn dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 318 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Metaphors we live by. - Thư mục: tr. 297-300. - Phụ lục: tr. 311-318   
s505860 

 842. Lê Minh Quốc. Văn hoá Việt nhìn từ tiếng Việt - Dích dắc dặt dìu dư dí dỏm / Lê 
Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 280 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 
1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s504922 

 843. Lê Minh Quốc. Văn hoá Việt nhìn từ tiếng Việt - Lưỡi lươn lẹo lẹ làng lắt léo / Lê 
Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 315 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 311-315   s504923 
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 844. Lê Phạm Hoài Hương. Sociocultural theory in second/foreign language education : 
Sách chuyên khảo / Lê Phạm Hoài Hương. - Hue : Hue university, 2021. - 154 p. : ill. ; 21 cm. 
- 115000đ. - 100 copies 
 At head of cover: Đại học Huế. Trường Đại học Ngoại ngữ. - Bibliogr.: p. 131-154   
s505334 

 845. Lê Thị Hiệp. Khám phá tiếng Việt hiện đại : 20 chủ đề & hơn 2000 tình huống thông 
dụng = Unlock modern Vietnamese : 20 topics & more 2000 practical situations / Lê Thị Hiệp. 
- H. : Thế giới, 2021. - 286 tr. : hình vẽ, bảng ; 15 cm. - 120000đ. - 1000b   s505095 

 846. Lê Thị Hiệp. Tiếng Việt cho người nước ngoài : Chương trình sơ cấp = Vietnamese 
for foreigners : Elementary level / Lê Thị Hiệp. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2021. - 177 
tr. : minh hoạ + 1 đĩa CD ; 26 cm. - 498000đ. - 3000b   s505563 

 847. Lougheed, Lin. Essential words for the IELTS / Lin Lougheed. - Tái bản lần thứ 9. - 
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Huy Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 131 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 119000đ. - 2000b   
s506424 

 855. Nguyen Duy Khang. Top useful activities for language teaching from the classroom 
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Giang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 159 tr. : bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 10000b   
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 885. Sasaki Hitoko. Luyện thi năng lực Nhật ngữ N3 : Hán tự = 日本語総まとめN3: 漢
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 888. 60 đề minh hoạ 2022 môn Tiếng Anh / Trang Anh. - H. : Hồng Đức, 2021. - 443 tr. 
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Quyên. - Hue : Hue university, 2021. - 67 p. : ill. ; 28 cm. - 38000đ. - 5000 copies   s505486 
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Trương Thị Quỳnh Trang. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 292 tr. : bảng 
; 27 cm. - 149000đ. - 1000b   s506442 

 901. Thiên Ân. Động từ bất quy tắc và thành phần cơ bản trong tiếng Anh : Những thành 
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 912. Trương Hạ Dương. Digiscience 6 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 5, có chỉnh 
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 985. 50 đề minh hoạ 2022 môn Vật lý / Lại Đắc Hợp. - H. : Hồng Đức, 2021. - 308 tr. : 
hình vẽ ; 27 cm. - 200000đ. - 5000b   s505059 

 986. Segrè, Gino. Giáo hoàng vật lý = The pope of physics : Enrico Fermi và sự ra đời của 
thời đại nguyên tử / Gino Segrè, Bettina Hoerlin ; Ch.b.: Phạm Văn Thiều... ; Dịch: Phạm Văn 
Thiều, Phạm Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 488 tr. ; 21 cm. - (Khoa học - Khám 
phá). - 220000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 447-456   s505551 

 987. Thần tốc luyện đề 2022 môn Vật lí : Chinh phục kì thi tốt nghiệp THPT và thi vào 
các trường Đại học, Cao đẳng / Đặng Thị Lan Anh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 228 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 149000đ. - 1000b   s506436 

HOÁ HỌC 

 988. Chìa khoá phát triển năng lực thực hành Hoá học : Đáp ứng Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Đặng Thị Thuận An. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 276 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 250000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 276   s505020 

 989. 2000 bài tập nâng cao luyện thi đại học môn Hoá / Nguyễn Đăng Thị Quỳnh (ch.b.), 
Phạm Hùng Vương. - H. : Hồng Đức, 2021. - 399 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 5000b   
s505062 

 990. Lê Thị Thanh Thuý. Giáo trình Hoá học các nguyên tố hiếm : Dành cho sinh viên đại 
học năm thứ 4 / Lê Thị Thanh Thuý. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 91 tr. : bảng ; 24 cm. - 60000đ. 
- 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Quy Nhơn. - Thư mục cuối mỗi chương   s505000 

 991. 50 đề minh hoạ môn Hoá học 2022 / Phạm Hùng Vương. - H. : Hồng Đức, 2021. - 
334 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200000đ. - 5000b   s505058 

 992. Nguyễn Đình Vinh. Giáo trình Thực tập hoá vô cơ / Nguyễn Đình Vinh (ch.b.), Lê 
Trọng Lư, Nguyễn Thị Ngọc Linh. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 115 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 115   s506169 

 993. Tôn Nữ Liên Hương. Giáo trình Các phương pháp phổ nghiệm hữu cơ / B.s.: Tôn Nữ 
Liên Hương (ch.b.), Lê Thanh Phước. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 195 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 28 cm. - 110000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 195   s504814 

 994. Từ Văn Mặc. Hoá học : Dành cho độ tuổi 8 - 15 / Biên khảo: Từ Văn Mặc, Trần Thị 
Ái ; Đặng Dinh chỉnh lí. - H. : Thanh niên, 2021. - 79 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - (Bộ sách Bổ trợ 
kiến thức. Chìa khoá vàng). - 40000đ. - 1200b   s506068 

 995. Thần tốc luyện đề 2022 môn Hoá học : Chinh phục kì thi tốt nghiệp THPT và thi vào 
các trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Hồng Vân. - Tái bản lần 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 216 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 149000đ. - 1000b   s506437 

 996. Trọng tâm kiến thức Hoá học 11 - Hoá hữu cơ / Đỗ Xuân Hưng. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 366 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 128000đ. - 700b   
s505886 

 997. Vũ Minh Trọng. Hoá vô cơ / Vũ Minh Trọng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt ; Ngô Kim 
Định h.đ. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2021. - 105 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 72000đ. - 200b 
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 Thư mục: tr. 105   s505724 

 998. Vũ Minh Trọng. Hoá vô cơ 1 / Vũ Minh Trọng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt ; Ngô Kim 
Định h.đ. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2021. - 196 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 82000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 196   s505723 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 999. Hoá học đất / Lê Đức (ch.b.), Nguyễn Mạnh Khải, Trần Thiện Cường, Nguyễn Xuân 
Huân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 550 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 125000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 547-550   s506419 

 1000. Kịch bản biến đổi khí hậu / B.s.: Nguyễn Văn Thắng, Phạm Thị Thanh Ngà, Huỳnh 
Thị Lan Hương... - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2021. - xxx, 253 tr. : minh 
hoạ ; 29 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Thư mục: tr. 136-140. - Phụ lục: tr. 141-253   
s506385 

 1001. 10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi - Đại dương, sông ngòi và núi cao / Trịnh 
Diên Tuệ ch.b. ; Tuệ Văn dịch. - In lần thứ 7. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 63 tr. : tranh màu 
; 23 cm. - 32000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿十万个为什么   s506708 

 1002. Nguyễn Chín. Tiềm năng biển cả : Dành cho độ tuổi 8 - 15 / Nguyễn Chín biên khảo 
; Chỉnh lí: Nguyễn Mộng Hưng, Đặng Dinh. - H. : Thanh niên, 2021. - 63 tr. : hình vẽ ; 23 cm. 
- (Sách Bổ trợ kiến thức. Chìa khoá vàng). - 38000đ. - 1200b   s506071 

 1003. Nguyễn Duy Bình. Giáo trình Thuỷ văn / Nguyễn Duy Bình (ch.b.), Ngô Thanh 
Sơn. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2020. - 275 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 280000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 231-236. - Phụ lục: tr. 254-
274   s506356 

 1004. Tiềm năng di sản địa chất khu vực Tam Giang - Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế : 
Sách chuyên khảo / Vũ Quang Lân (ch.b.), Hoàng Ngô Tự Do, Bùi Tiến Dũng... - Huế : Đại 
học Huế, 2021. - 173 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 125-129. - Phụ lục: tr. 130-173   s505021 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

 1005. Bách khoa tri thức bằng hình ảnh cho trẻ em - Thế giới khủng long / Louis Phùng. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 67 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 30 cm. - (Kids Books). - 79000đ. - 
2000b   s505056 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 1006. Adámková, Marie Kotasová. Tất tần tật về mắt = All about the eye / Marie Kotasová 
Adámková, Matej Ilčík ; Uyển dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 63 tr. : tranh màu ; 28 
cm. - 145000đ. - 2000b   s506461 

 1007. Bài giảng và lời giải chi tiết Sinh học 9 / Phan Khắc Nghệ, Hồ Văn Thắng. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 311 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 99000đ. 
- 700b   s505888 
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 1008. Bài giảng và lời giải chi tiết Sinh học 11 : Giúp học sinh củng cố kiến thức trước 
khi đến lớp và học tại nhà / Phan Khắc Nghệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2021. - 269 tr. : bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 700b   s505889 

 1009. Đỗ Thị Hà. Nấm linh chi và sức khoẻ : Thành phần hoá học, tác dụng sinh học và 
ứng dụng trên lâm sàng : Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. 
- 356 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 286000đ. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Y Dược. - Thư mục: tr. 277-
356   s505882 

 1010. Hoàng Thị Kim Hồng. Giáo trình Sinh lý thực vật / Hoàng Thị Kim Hồng (ch.b.), 
Trần Vũ Ngọc Thi. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 329 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Khoa học. - Thư mục: tr. 328-329   s505034 

 1011. Hồ Quốc Phong. Phương pháp trích ly collagen từ da cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) / Ch.b.: Hồ Quốc Phong, Lê Thị Minh Thuỷ. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 
2021. - 37 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 100b 
 Dự án VN14-P6. - Thư mục: tr. 34-37   s505138 

 1012. 50 đề minh hoạ 2022 môn Sinh học / Phan Khắc Nghệ. - H. : Hồng Đức, 2021. - 
359 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200000đ. - 5000b   s505060 

 1013. Nguyễn Thị Hằng. Giáo trình Phương pháp dạy học Sinh học ở trường phổ thông / 
Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hồng Tú. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 306 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 98000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 304-306   s506164 

 1014. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu 
trường hợp ở An Giang : Sách chuyên khảo / Trần Sỹ Nam, Trần Bá Linh (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hồng Điệp... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 178 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Cần Thơ. Dự án VN14 - P6. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: 
tr. 156-178   s505834 

 1015. Thần tốc luyện đề 2022 môn Sinh học : Chinh phục kì thi tốt nghiệp THPT và thi 
vào các trường Đại học, Cao đẳng / Trương Thị Thanh Hằng. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 233 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 149000đ. - 1000b   s506441 

 1016. Trịnh Minh Tranh. Y học lượng tử - Tương lai của sinh học lượng tử / Trịnh Minh 
Tranh, Trịnh Hoàng Vũ. - H. : Y học, 2021. - 193 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 140000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 187-193   s505900 

THỰC VẬT 

 1017. Němcová, Tereza. Bách khoa toàn thư về thực vật, nấm và địa y : Phiên bản dành 
cho giới trẻ = Encyclopaedia of plants, fungi and lichens - For young readers / Tereza Němcová, 
Tomáš Pernický ; Uyển dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 47 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 
135000đ. - 2000b   s506460 

ĐỘNG VẬT  

 1018. Ghi nhận thêm các loài thân mềm phổ biến (Gastropoda và Bivalvia) ở ven biển, 
ven đảo Việt Nam / Đỗ Văn Tứ (ch.b.), Tekenori Sasaki, Lê Hùng Anh, Hoàng Ngọc Khắc. - 
H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 348 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - (Bộ sách Chuyên 
khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam). - 260000đ. - 200b 
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 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 261-265   
s506031 

 1019. Giáo trình Động vật học / Nguyễn Thị Vinh (ch.b.), Dương Thu Hương, Nguyễn 
Thị Nguyệt, Trần Bích Phương. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - 431 tr. : hình vẽ ; 27 cm. 
- 280000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 429-430   s506352 

 1020. Lưỡng cư và bò sát ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà / Phan Thị Hoa, Đinh Thị 
Phương Anh, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Lê Trung Dũng. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 
2021. - 137 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 115000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 119-122. - Thư mục: tr. 123-137   s506029 

 1021. 10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi - Cá ngựa, chim cánh cụt và cá sấu / Trịnh 
Diên Tuệ ch.b. ; Tuệ Văn dịch. - In lần thứ 7. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 63 tr. : tranh màu 
; 23 cm. - 32000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿十万个为什么   s506709 

 1022. 10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi - Gấu trúc, voi và kiến / Trịnh Diên Tuệ 
ch.b. ; Tuệ Văn dịch. - In lần thứ 7. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 63 tr. : tranh màu ; 23 cm. 
- 32000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿十万个为什么   s506707 

 1023. Trần Thị Thu Nguyệt. Động vật : Dành cho độ tuổi 8 - 15 / Trần Thị Thu Nguyệt 
biên khảo ; Đặng Dinh chỉnh lí. - H. : Thanh niên, 2021. - 63 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - (Bộ sách 
Bổ trợ kiến thức. Chìa khoá vàng). - 40000đ. - 1200b   s506070 

 1024. Vũ Văn Liên. Các loài bướm Vườn Quốc gia Cát Bà = Butterflies of Cat Ba National 
Park / Vũ Văn Liên, Vũ Quang Côn. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 104 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 225000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 91-92   
s506028 

CÔNG NGHỆ   

 1025. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - 35 năm xây 
dựng và phát triển (1986 - 2021). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 399 tr. : 
ảnh, bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: 
tr. 369-391. - Thư mục: tr. 392-394   s506604 

 1026. Lịch sử hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh (1959 - 2020) / B.s.: Nguyễn 
Trọng Thắng (ch.b.), Nguyễn Trí Sơn, Bùi Quang Hoàn... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 470 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Sở Khoa học và Công nghệ. - Thư mục: tr. 
465-466   s506136 

 1027. Thanh Hương. Phát minh, khám phá thế giới / Thanh Hương. - H. : Quân đội nhân 
dân. - 21 cm. - 67000đ. - 735b 
 T.2. - 2021. - 199 tr.. - Thư mục: tr. 197   s505804 

Y HỌC  
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 1028. Anderson, Heather. Con gái biết tuốt = More secret girls' business / Lời: Heather 
Anderson, Fay Angelo, Rose Stewart ; Minh hoạ: Jeff Taylor ; Lien Scherbeck dịch. - In lần 
thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 72 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 69000đ. - 2000b   s506623 

 1029. Baranski, Thomas J. Nội tiết học trong thực hành lâm sàng = Endocrinology 
subspecialty consult / Ch.b.: Thomas J. Baranski, Janet B. McGill, Julie M. Silverstein ; Biên 
dịch: Nguyễn Khoa Diệu Vân... ; Nguyễn Đạt Anh h.đ. - Ấn bản lần thứ 4. - H. : Y học, 2021. 
- xxviii, 829 tr. : bảng ; 24 cm. - 580000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s505942 

 1030. Bài giảng Giải phẫu học / B.s.: Nguyễn Quang Quyền (ch.b.), Lê Văn Cường, Võ 
Văn Hải... - In lần thứ 22 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Y học. - 27 cm. - 170000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi:  Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Giải phẫu học 
 T.1. - 2021. - 540 tr. : minh hoạ   s506508 

 1031. Bài giảng Giải phẫu học / B.s.: Nguyễn Quang Quyền (ch.b.), Lê Văn Cường, Võ 
Văn Hải... - In lần thứ 22 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Y học. - 27 cm. - 175000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi:  Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Giải phẫu học 
 T.2. - 2021. - 544 tr. : minh hoạ   s506509 

 1032. Bài giảng Nhi khoa : Sách đào tạo đại học / B.s.: Nguyễn Diệu Thuý (ch.b.), Phạm 
Văn Thắng, Nguyễn Thị Yến... - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa. - H. : Y học. - 27 cm. - 95000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Nhi 
 T.1. - 2021. - 370 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi chương   s506514 

 1033. Bắc Giang - Những ký ức không quên / B.s.: Nguyễn Trường Sơn, Trần Như Dương, 
Lê Thị Quỳnh Mai... - H. : Y học, 2021. - 431 tr. : ảnh ; 30 cm. - 168b 
 ĐTTS ghi: Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế   s506513 

 1034. Bệnh học : Sách đào tạo Dược sĩ Đại học / B.s.: Lê Thị Luyến (ch.b.), Lê Thị Hằng, 
Nguyễn Thị Hương Giang... - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Y học, 2021. - 550 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 180000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. - Thư mục: tr. 550   s506512 

 1035. Bệnh học Lão khoa / B.s.: Nguyễn Trung Anh (ch.b.), Ngân Thị Hồng Anh, Nguyễn 
Thanh Bình... - H. : Y học, 2021. - 163 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 150000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Lão khoa. - Thư mục cuối mỗi bài   s506493 

 1036. Blocs composites favorables aux CFAO : Livre monographique / Phan Anh Chi, 
Nicolas Ruse Dorin, Michael Sadoun, Phan Duy An. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 109 p. ; 21 
cm. - 105000đ. - 50 copies 
 Bibliogr.: p. 93-109   s505266 

 1037. Cao Ngọc Bích. Tạo hình thẩm mỹ ngực - Từ giải phẫu ứng dụng đến giải pháp kỹ 
thuật : Sách chuyên khảo / Cao Ngọc Bích. - H. : Y học, 2021. - 299 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. 
- 325000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 293-298   s505898 

 1038. Careme tài liệu tư vấn bệnh nhân : Được tài trợ in ấn/phát hành bởi AstraZeneca 
cho mục đích giáo dục Y khoa. - H. : Y học, 2021. - 11 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 22x28 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Hội Tim mạch học Việt Nam   s506491 

 1039. Các phương pháp khử khuẩn - tiệt khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Sách 
tham khảo / B.s.: Kiều Chí Thành (ch.b.), Trần Viết Tiến, Quản Thị Tâm... - Tái bản lần thứ 2, 
có sửa chữa. - H. : Y học, 2021. - 211 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 500b 
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 Phụ lục: tr. 199-207. - Thư mục: tr. 208-211   s505930 

 1040. Cầm Bá Thức. Điện trị liệu lâm sàng = Textbook of clinical electrotherapy / Cầm 
Bá Thức, Phạm Văn Minh. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung. - H. : Y học, 2021. - 347 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 255000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s506515 

 1041. Cẩm nang của Tổ chức Y tế Thế giới cho xét nghiệm chẩn đoán và xử lý tinh dịch 
người / Dịch: Quản Hoàng Lâm... - Ấn bản lần VI-2021. - H. : Y học, 2021. - 277 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 213-246. - Thư mục: tr. 247-277   s505931 

 1042. Cấp cứu nội tiêu hoá : Sách dùng cho đào tạo Sau đại học / B.s.: Trần Ngọc Ánh 
(ch.b.), Lê Tuấn Linh, Trần Duy Hưng... - Tái bản lần thứ 1 có bổ sung. - H. : Y học, 2021. - 
424 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 450000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục trong chính văn   s505936 

 1043. COVID-19 : Sách chuyên khảo : Dành cho nhân viên y tế / Phạm Ngọc Thạch 
(ch.b.), Vũ Đình Phú, Nguyễn Tuấn Khanh... - H. : Y học, 2021. - 299 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 75000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. - Thư mục cuối mỗi bài   s505925 

 1044. COVID-19: Virus học, dịch tễ học, lâm sàng và điều trị / B.s.: Đỗ Quyết (ch.b.), 
Trần Viết Tiến, Tạ Bá Thắng... - H. : Y học, 2021. - 370 tr. ; 21 cm. - 1688b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s505894 

 1045. Công nghệ sinh học trong y học : Dành cho học viên sau đại học / B.s.: Trần Đỗ 
Hùng, Lê Thị Hoàng Mỹ (ch.b.), Đỗ Hoàng Long... - H. : Y học, 2021. - 231 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 600000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. - Thư mục: tr. 228-231   s506490 

 1046. CT mũi xoang và hoạ đồ xương : Sách chuyên khảo / B.s.: Ngô Văn Công (ch.b.), 
Lê Thuỳ Dung, Nguyễn Thái Bảo... - H. : Y học, 2021. - 219 tr. : ảnh, hình vẽ ; 24 cm. - 
250000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s505921 

 1047. Chăm sóc ngoại khoa các bệnh lý hệ tiêu hoá / B.s.: Nguyễn Minh An, Trương Tuấn 
Anh (ch.b.), Trần Việt Tiến... - H. : Y học, 2021. - 358 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 
1000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s506510 

 1048. Chăm sóc ngoại khoa các bệnh lý hệ tiết niệu / B.s.: Nguyễn Minh An, Trần Đức 
(ch.b.), Trương Tuấn Anh... - H. : Y học, 2021. - 354 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s506511 

 1049. Chẩn đoán & điều trị COVID-19 / B.s.: Nguyễn Lân Hiếu, Hoàng Bùi Hải (ch.b.), 
Đặng Trung Anh... - H. : Y học, 2021. - 867 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 590000đ. - 5000b 
 Thư mục cuối mỗi phần   s505922 

 1050. Chẩn đoán và điều trị viêm khớp dạng thấp : Sách chuyên khảo / B.s.: Cao Thanh 
Ngọc, Võ Tam (ch.b.), Trần Hồng Thuỵ... - H. : Y học, 2021. - 255 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 150000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s505919 

 1051. Chẩn đoán vi khuẩn bạch hầu, ho gà trong phòng thí nghiệm : Giáo trình Đào tạo 
cho cán bộ y tế / B.s.: Đặng Đức Anh, Hoàng Thị Thu Hà (ch.b.), Phùng Đắc Cam... - H. : Y 
học, 2021. - 171 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. - Thư mục cuối mỗi bài   s505933 

 1052. Chế độ dinh dưỡng mẫu dành cho người đái tháo đường / B.s.: Nguyễn Thy Khuê 
(ch.b.), Nguyễn Thị Ánh Vân, Trần Quang Nam, Ngô Cao Ngọc Diệp. - H. : Y học, 2021. - 46 
tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh. Liên chi Hội Đái tháo đường và Nội tiết 
Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 31-45. - Thư mục cuối chính văn   s506476 

 1053. Di truyền tim mạch lâm sàng chẩn đoán điều trị và tư vấn di truyền tăng cholesterol 
máu gia đình / B.s.: Trương Thanh Hương (ch.b.), Lê Hồng An, Lương Thị Lan Anh... - H. : Y 
học, 2021. - 211 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s505918 

 1054. Dị ứng lâm sàng : Dành cho sinh viên khối ngành Khoa học sức khoẻ / B.s.: Đỗ 
Hoàng Long, Trịnh Thị Hồng Của (ch.b.), Trần Ngọc Dung... - H. : Y học, 2021. - 130 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 90000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Sinh lý Bệnh - Miễn dịch. - Thư 
mục: tr. 130   s506482 

 1055. Dương Đình Toàn. Thoái hoá khớp gối: Chẩn đoán, điều trị và liệu pháp tế bào gốc 
: Sách chuyên khảo / Dương Đình Toàn. - H. : Y học, 2021. - 166 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
250000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Ngoại. - Thư mục: tr. 155-166   s505928 

 1056. Đông y: Nâng cao sức khoẻ và điều trị một số bệnh thường gặp / Ch.b.: Nguyễn Thị 
Kim Tiến, Đậu Xuân Cảnh, Phạm Xuân Phong... - H. : Y học, 2021. - 251 tr. : ảnh, bảng ; 24 
cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương   s505923 

 1057. Đỗ Hữu Định. Những nguyên lý căn bản, những luận thuật độc đáo, những kinh 
nghiệm quý giá của y học dược học cổ truyền Việt Nam / Đỗ Hữu Định. - H. : Y học, 2021. - 
716 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500000đ. - 500b   s505935 

 1058. Evans, Virginia. Career paths: Medical : Student's book / Virginia Evans, Jenny 
Dooley, Trang M. Tran. - Hue : Hue university. - 30 cm. - 169000đ. - 3000 copies 
 Book 1. - 2021. - 39 p. : ill.   s505401 

 1059. Evans, Virginia. Career paths: Nursing : Student's book / Virginia Evans, Kori 
Salcido. - Hue : Hue university. - 30 cm. - 169000đ. - 3000 copies 
 Book 1. - 2021. - 39 p. : ill.   s505403 

 1060. Giải phẫu học : Chương trình Y khoa đổi mới / B.s.: Nguyễn Hoàng Vũ (ch.b.), Lê 
Văn Cường, Dương Văn Hải... - H. : Y học. - 27 cm. - 150000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Giải phẫu học 
 T.1: Giải phẫu đại cương module: Tim mạch - Hô hấp - Tiết niệu. - 2021. - 237 tr. : hình 
vẽ. - Thư mục cuối mỗi bài   s506497 

 1061. Giải phẫu học : Chương trình Y khoa đổi mới / B.s.: Nguyễn Hoàng Vũ (ch.b.), Lê 
Văn Cường, Dương Văn Hải... - H. : Y học. - 27 cm. - 200000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Giải phẫu học 
 T.2: Module: Tiêu hoá - Sinh sản - Cơ xương khớp - Thần kinh - Nội tiết - Giác quan. - 
2021. - 437 tr.. - Thư mục cuối mỗi bài   s506498 

 1062. Giảm tải nhập viện và nhanh chóng hồi phục sức khoẻ nhờ dinh dưỡng khoa học : 
Hướng dẫn dinh dưỡng sau xuất viện dành cho bệnh lý COPD. - H. : Y học, 2021. - 20 tr. : 
minh hoạ ; 20 cm. - 2000b 
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 Thư mục cuối chính văn   s505908 

 1063. Giảm tải nhập viện và nhanh chóng hồi phục sức khoẻ nhờ dinh dưỡng khoa học : 
Hướng dẫn dinh dưỡng sau xuất viện dành cho người bệnh lớn tuổi sau phẫu thuật chỉnh hình. 
- H. : Y học, 2021. - 21 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 2000b 
 Thư mục: tr. 19   s505906 

 1064. Giảm tải nhập viện và nhanh chóng hồi phục sức khoẻ nhờ dinh dưỡng khoa học : 
Hướng dẫn dinh dưỡng dành cho bệnh nhân xuất viện sau phẫu thuật. - H. : Y học, 2021. - 20 
tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s505907 

 1065. Giảm tải nhập viện và nhanh chóng hồi phục sức khoẻ nhờ dinh dưỡng khoa học : 
Hướng dẫn dinh dưỡng sau xuất viện dành cho bệnh lý tim mạch. - H. : Y học, 2021. - 20 tr. : 
minh hoạ ; 20 cm. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s505909 

 1066. Giám sát và phòng chống côn trùng và động vật y học của một số bệnh phổ biến ở 
người / B.s.: Trần Như Dương, Trần Vũ Phong (ch.b.), Vũ Sinh Nam... - H. : Y học, 2021. - 
182 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. - Thư mục cuối mỗi bài   s505924 

 1067. Giáo trình Bệnh học ngoại chấn thương / Trần Chiến (ch.b.), Nguyễn Văn Sửu, 
Nguyễn Vũ Hoàng... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2020. - 265 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 145000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 264-265   
s506170 

 1068. Giáo trình Chăm sóc F0 tại nhà và phòng chống dịch bệnh COVID-19 / B.s.: Nguyễn 
Quang Mạnh, Nguyễn Thị Thu Thái, Vũ Thị Hồng Anh (ch.b.)... - Thái Nguyên : Đại học Thái 
Nguyên, 2021. - 435 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 325b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục cuối mỗi bài   
s506363 

 1069. Giáo trình Dược liệu biển : Dành cho chương trình đào tạo dược sĩ / B.s.: Nguyễn 
Văn Hùng, Ngô Thị Quỳnh Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Phương... - H. : Y học, 2021. - 123 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 110000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Khoa Dược học. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s506486 

 1070. Giáo trình Điều dưỡng cơ sở / B.s.: Phạm Văn Lình, Lại Văn Nông (ch.b.), Dương 
Thành Nhân... - H. : Y học, 2021. - 333 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 110000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược. - Thư mục: tr. 332   s506480 

 1071. Giáo trình Điều dưỡng sản phụ khoa : Dùng cho đào tạo đại học điều dưỡng / B.s.: 
Trần Thái Phúc, Bùi Minh Tiến (ch.b.), Nguyễn Thị Dịu... - H. : Y học, 2021. - 283 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 85000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Bộ môn Điều dưỡng. - Thư mục cuối mỗi 
bài. - Phụ lục: tr. 282-283   s506483 

 1072. Giáo trình Điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng / B.s.: Nguyễn 
Tiến Dũng, Nguyễn Quang Mạnh, Vũ Tiến Thăng (ch.b.)... - Thái Nguyên : Đại học Thái 
Nguyên, 2021. - 413 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 396b 
 Phụ lục: tr. 350-357. - Thư mục trong chính văn   s504828 
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 1073. Giáo trình Điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 mức độ vừa và nhẹ / B.s.: 
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Phương Sinh, Vũ Thị Hồng Anh (ch.b.)... - Thái Nguyên : Đại học 
Thái Nguyên, 2021. - 396 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 417b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Y - Dược. - Phụ lục trong chính văn   
s506362 

 1074. Giáo trình Giải phẫu răng / B.s.: Đào Thị Dung (ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền, Phạm 
Như Hải... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 201 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 60000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Y Dược.. - Thư mục: tr. 201   
s505849 

 1075. Giáo trình giảng dạy đại học Ngoại lồng ngực và tim mạch / B.s.: Trần Quyết Tiến 
(ch.b), Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Hoàng Định.... - H. : Y học, 2021. - viii, 467 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 620000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Ngoại Lồng ngực và Tim 
mạch. - Thư mục cuối mỗi bài   s506506 

 1076. Giáo trình giảng dạy đại học: Bệnh học và điều trị thần kinh kết hợp Đông Tây y / 
B.s.: Trịnh Thị Diệu Thường (ch.b), Nguyễn Văn Đàn, Ngô Thị Kim Oanh.... - H. : Y học, 
2021. - 265 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 170000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Châm cứu. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s506503 

 1077. Giáo trình giảng dạy đại học: Kiểm nghiệm thuốc / B.s.: Nguyễn Đức Tuấn, Phan 
Thanh Dũng (ch.b.), Vĩnh Định... - H. : Y học, 2021. - 472 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 180000đ. 
- 1500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Phân tích - Kiểm nghiệm. 
- Thư mục và phụ lục cuối chính văn   s506507 

 1078. Giáo trình giảng dạy đại học: Sinh dục sinh sản / B.s.: Bùi Văn Hiếu (ch.b.), Đỗ 
Quang Anh, Nguyễn Thị Hải... - H. : Y học, 2021. - 263 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 199000đ. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Module Sinh dục sinh sản. - Thư mục: tr. 
261-263   s506487 

 1079. Giáo trình giảng dạy đại học: Sư phạm Y học / B.s.: Lê Khắc Bảo, Nguyễn Đức 
Khánh (ch.b.), Vũ Minh Phúc... - H. : Y học, 2021. - 163 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Giáo dục Y học. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s506478 

 1080. Giáo trình giảng dạy đại học: Tai mũi họng / B.s.: Lâm Huyền Trân, Lý Xuân Quang 
(ch.b.), Trần Minh Trường... - H. : Y học, 2021. - 167 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 135200đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Tai Mũi Họng. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s506499 

 1081. Giáo trình Giảng dạy đại học: Vật lý - Lý sinh / B.s.: Nguyễn Thành Vấn (ch.b.), 
Lê Văn Lợi, Bùi Đức Ánh... - Tái bản lần thứ 4, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Y học, 2021. - 
305 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 160000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Lý. - Thư mục: tr. 305   
s506505 

 1082. Giáo trình giảng dạy đại học: Vi sinh đại cương module "từ phân tử đến tế bào" : 
Dành cho sinh viên năm thứ nhất / B.s.: Huỳnh Minh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Thanh Bảo, Cao 
Minh Nga... - H. : Y học, 2021. - 117 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 3000b 
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 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Vi sinh - Ký sinh. - Thư 
mục: tr. 116   s506502 

 1083. Giáo trình giảng dạy đại học: Xoa bóp bấm huyệt / B.s.: Võ Trọng Tuân, Nguyễn 
Thị Anh Đào (ch.b.), Phạm Huy Hùng... - H. : Y học, 2021. - 133 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
130000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Dưỡng sinh. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s506501 

 1084. Giáo trình Kiểm soát nhiễm khuẩn : Dùng cho đào tạo Đại học / B.s.: Lương Đức 
Dũng, Trần Thái Phúc (ch.b.), Đặng Ngọc Anh... - H. : Y học, 2021. - 258 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 80000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Bộ môn Điều dưỡng. - Thư mục cuối mỗi 
bài. - Phụ lục: tr. 217-258   s506484 

 1085. Giáo trình Kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da / B.s.: Hoàng Anh Tiến (ch.b.), 
Hồ Anh Bình, Đoàn Chí Thắng. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 323 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
250000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 320-323   s504943 

 1086. Giáo trình Module 14 - Hệ sinh sản : Dành cho chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa 
/ B.s.: Lê Minh Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Châu Anh, Lê Chuyển... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 
x, 227 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y Dược. - Thư mục cuối mỗi bài   s505040 

 1087. Giáo trình Module 15 - Thực hành Y khoa Tiền lâm sàng Sản Phụ khoa : Dành cho 
chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa / B.s.: Trương Quang Vinh (ch.b.), Nguyễn Vũ Quốc Huy, 
Lê Minh Tâm... - Huế : Đại học Huế, 2021. - x, 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 66-67   s505039 

 1088. Giáo trình Module 19 - Phụ sản 1 : Dành cho chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa / 
B.s.: Lê Minh Tâm (ch.b.), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành... - Huế : Đại học Huế, 
2021. - x, 406 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 180000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục cuối mỗi bài   s505041 

 1089. Giáo trình Module 31 - Phụ sản 2 : Dành cho chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa / 
B.s.: Nguyễn Vũ Quốc Huy (ch.b.), Cao Ngọc Thành, Trương Quang Vinh... - Huế : Đại học 
Huế, 2021. - x, 307 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. trường Đại học Y - Dược. - Thư mục cuối mỗi bài   s505042 

 1090. Giáo trình Module 4 - Khoa học cơ bản: Môn Lý sinh : Dành cho sinh viên ngành 
Răng Hàm Mặt / B.s.: Nguyễn Minh Hoa (ch.b.), Võ Thị Tuyết Vi, Ngô Thị Thuận, Đỗ Quang 
Tâm. - Huế : Đại học Huế, 2021. - xviii, 156 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 120000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 156   s505037 

 1091. Giáo trình Module 12 - Sản Nhi : Học phần Phụ sản / B.s.: Nguyễn Thị Kim Anh 
(ch.b.), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Minh Tâm... - Huế : Đại học Huế, 2021. - x, 86 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 65000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục cuối mỗi bài   s505047 

 1092. Giáo trình sau đại học Hồi sức cấp cứu nội khoa / Lê Văn Chi (ch.b.), Trần Xuân 
Thịnh, Trần Văn Huy... - Huế : Đại học Huế, 2021. - viii, 275 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 120000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y Dược. - Thư mục cuối mỗi bài   s505048 
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 1093. Giáo trình sau đại học: Bệnh học truyền nhiễm / B.s.: Trần Xuân Chương (ch.b.), 
Nguyễn Lô, Phạm Từ Khánh Phương... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - Huế : Đại 
học Huế, 2021. - x, 225 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 90000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. Bộ môn Truyền nhiễm - Lao. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s505026 

 1094. Giáo trình sau đại học: Gây mê hồi sức / Nguyễn Văn Minh, Trần Xuân Thịnh 
(ch.b.), Hồ Khả Cảnh... - Huế : Đại học Huế. - 27 cm. - 290000đ. - 220b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y Dược. Bộ môn Gây mê hồi sức và Cấp cứu 
 T.1. - 2021. - xii, 667 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s505043 

 1095. Giáo trình sau đại học: Gây mê hồi sức / Nguyễn Văn Minh, Trần Xuân Thịnh 
(ch.b.), Hồ Khả Cảnh... - Huế : Đại học Huế. - 27 cm. - 260000đ. - 260b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y Dược. Bộ môn Gây mê hồi sức và Cấp cứu 
 T.2. - 2021. - xii, 506 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s505044 

 1096. Giáo trình Sinh lý và bệnh lý trẻ em / B.s.: Nguyễn Trọng Hồng Phúc (ch.b.), Trần 
Thanh Thảo, Nguyễn Thị Hà, Phan Thành Đạt. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 210 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 40000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 209-210   s505725 

 1097. Giáo trình Thực hành Dược khoa : Dành cho đào tạo Dược sĩ Đại học / B.s.: Hồ 
Hoàng Nhân (ch.b.), Đào Thị Cẩm Minh, Trương Viết Thành... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 
271 tr. : bảng ; 24 cm. - 100000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. Khoa Dược. - Thư mục cuối mỗi bài   
s505004 

 1098. Giáo trình Vi sinh vật y học và các kỹ thuật xét nghiệm vi sinh cơ bản : Dùng cho 
sinh viên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học / B.s.: Ngô Viết Quỳnh Trâm, Trần Đình Bình 
(ch.b.), Lê Văn An... - Huế : Đại học Huế, 2021. - xiv, 394 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 180000đ. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. Bộ môn Vi sinh. - Thư mục: tr. 393-
394   s505029 

 1099. Hệ thống thông minh cho y tế điện tử / Monaam Ayachi, Hassene Seddik, Goncalo 
Marques... ; B.s.: Hanen Idoudi, Thierry Vall ; Biên dịch: Trần Thị Trang... ; Phạm Khánh Toàn 
h.đ. - H. : Xây dựng, 2021. - 299 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 474000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi phần   s506001 

 1100. Hoàng Thị Lê Thảo. Tri thức địa phương của dân tộc Nùng trong chăm sóc sức khoẻ 
bà mẹ và trẻ em / Hoàng Thị Lê Thảo,  Phạm Thị Kim Cương, Lý Viết Trường. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 199 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 167-170. - Phụ lục: tr. 171-199   s505564 

 1101. Hoá sinh lâm sàng : Sách đào tạo Đại học Y / B.s.: Tạ Thành Văn (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hà, Đặng Thị Ngọc Dung... - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Y học, 2021. - 
550 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. - Thư mục: tr. 550   s506516 

 1102. Hồ Nguyễn Thanh Chơn. Giáo trình giảng dạy đại học: Chấn thương hàm mặt / Hồ 
Nguyễn Thanh Chơn ch.b.. - H. : Y học. - 27 cm. - 230000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Phẫu thuật Hàm Mặt 
 T.1. - 2021. - 287 tr.. - Thư mục: tr. 283-286   s506504 

 1103. Hồng Chiêu Quang. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang ; Huỳnh 
Phụng Ái dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - (Y học - Sức khoẻ). - 35000đ. - 1500b 
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 T.1: Những lời khuyên bổ ích cho sức khoẻ. - 2022. - 107 tr. : tranh vẽ   s504895 

 1104. Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển trong bỏng : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn 
Như Lâm (ch.b.), Trần Đình Hùng, Hồ Thị Vân Anh, Lê Quang Thảo. - H. : Y học, 2021. - 267 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 230000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 253-267   s505929 

 1105. Huỳnh Liên Đoàn. Cây rau - Vị thuốc : Tài liệu tham khảo, dùng điều trị cần có chỉ 
định của Bác sĩ chuyên khoa / Huỳnh Liên Đoàn. - H. : Y học. - 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hội Y học 
Thành phố Hồ Chí Minh 
 T.3. - 2021. - 439 tr. : ảnh. - Thư mục: tr. 429   s505927 

 1106. Huỳnh Tấn Vũ. Yoga khí công / Huỳnh Tấn Vũ. - H. : Y học, 2021. - 255 tr. : ảnh, 
hình vẽ ; 24 cm. - 280000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 253-255   s505932 

 1107. Hướng dẫn chăm sóc, điều trị các bệnh ở người cao tuổi / Phạm Thắng, Bùi Thúc 
Quang, Dương Đức Hoàng... ; B.s.: Nguyễn Trung Anh (ch.b.)... - H. : Y học, 2021. - 468 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 1688b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Bệnh viện Lão khoa Trung ương. - Thư mục cuối mỗi bài   s505940 

 1108. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2 : Được ban hành tại Quyết 
định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 và Quyết định số 1353/QĐ-BYT ngày 23/02/2021 / 
B.s.: Lương Ngọc Khuê, Trần Hữu Dàng, Thái Hồng Quang (ch.b.)... - H. : Y học, 2021. - 99 
tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. - Phụ lục: tr. 76-97. - Thư mục: tr. 98-99   s505899 

 1109. Hướng dẫn điều trị Nội Tiêu hoá - Gan mật / B.s.: Vũ Trường Khanh (ch.b.), Nguyễn 
Công Long, Kiều Văn Tuấn... ; H.đ.: Nguyễn Công Long... - H. : Y học, 2021. - 291 tr. : minh 
hoạ ; 29 cm. - 368000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bệnh viện Bạch Mai. Trung tâm Tiêu hoá - Gan Mật. - Thư mục cuối mỗi bài   
s506492 

 1110. Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập Sinh học 8 / Hoàng Thị Tuyến. - Tái bản lần 
thứ 5. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 190 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 58000đ. - 1000b   
s505709 

 1111. Hướng dẫn theo dõi, chăm sóc trẻ sau khi tiêm chủng. - H. : Y học, 2021. - 19 tr. : 
ảnh, bảng ; 21 cm. - 28500b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Y tế tỉnh Sơn La. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật   s505904 

 1112. Hướng dẫn về cách phòng chống bệnh không lây nhiễm. - H. : Y học, 2021. - 38 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - 7500b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Y tế tỉnh Sơn La. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật   s505905 

 1113. Hữu Hoài Anh. Phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư đại tràng / Hữu Hoài Anh. 
- H. : Y học, 2021. - 162 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 85000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s505944 

 1114. Isoardi, Katherine. Sổ tay siêu âm hồi sức cấp cứu = A handbook for ultrasound in 
emergency medicine / Katherine Isoardi, Kylie Baker ; Biên dịch: Nguyễn Hữu Quân, Vũ Đăng 
Lưu. - H. : Y học, 2021. - viii, 111 tr. : ảnh ; 21 cm. - 600b   s505902 

 1115. Kẻ thù vô hình / Nguyễn Xuân Tuấn (ch.b.), Võ Tường Kha, Nguyễn Văn Khương... 
- H. : Thể thao và Du lịch, 2021. - 543 tr. : ảnh ; 21 cm. - 369000đ. - 3000b 
 Tên sách ngoài bìa: Kẻ thù vô hình COVID-19   s505728 
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 1116. Kiểm nghiệm thuốc : Sách đào tạo Dược sĩ Đại học / B.s.: Nguyễn Thu Quỳnh 
(ch.b.), Hoàng Thị Cúc, Bùi Thị Thanh Châm... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 
255 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 150000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 254-255   
s506360 

 1117. Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh y học / B.s.: Tống Phi Khanh (ch.b.), Lê Kim Ngọc 
Giao, Trương Quang Vinh... - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Y học, 2021. - 279 
tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 247-248. - Phụ lục: tr. 249-279   s506496 

 1118. Kháng thể lòng đỏ trứng chế tạo và sử dụng phòng trị bệnh lở loét do vi khuẩn 
Vibrio parahaemolyticus gây ra ở cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus) : Sách chuyên khảo / Đặng 
Thanh Long, Huỳnh Văn Chương (ch.b.), Lê Tiến Hữu, Hoàng Thị Ngọc Hân. - Huế : Đại học 
Huế, 2021. - xvi, 126 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Viện Công nghệ Sinh học. - Thư mục: tr. 109-126   s505002 

 1119. Lão khoa đại cương / B.s.: Nguyễn Trung Anh (ch.b.), Nguyễn Thu Hoài, Vũ Thị 
Thanh Huyền... - H. : Y học, 2021. - 118 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 80000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Lão khoa. - Thư mục cuối mỗi bài   s506494 

 1120. Lê Nguyên Lâm. Giáo trình Răng trẻ em : Dành cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: 
Lê Nguyên Lâm, Nguyễn Tuyết Nhung (ch.b.), Mai Như Quỳnh. - H. : Y học, 2021. - 271 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. - Thư mục: tr. 271   s506477 

 1121. Lê Quý Ngưu. Cây thuốc hoang dại quanh ta / Lê Quý Ngưu, Trần Thị Như Đức. - 
Huế : Đại học Huế, 2021. - 429 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 500000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 427-428   s504964 

 1122. Lê Thị Thu Hải. Sử dụng vạt da dạng đảo trong điều trị tổn khuyết phần mềm vùng 
hàm mặt : Sách chuyên khảo / Lê Thị Thu Hải. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 115 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 90000đ. - 200b   s505855 

 1123. Lê Văn Minh. Giáo trình Thần kinh học : Dành cho học viên sau đại học / B.s.: Lê 
Văn Minh (ch.b.), Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Thị Như Trúc. - H. : Y học. - 27 cm. - 220000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Thần kinh 
 T.1. - 2021. - 359 tr. : minh hoạ. - Thư mục trong mỗi bài   s506479 

 1124. Lương Lễ Hoàng. Cung đàn lỗi nhịp / Lương Lễ Hoàng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2021. - 130 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Y học ai đọc cũng hiểu). - 100000đ. - 5000b   s505105 

 1125. Masaru Emoto. Thông điệp của nước / Masaru Emoto ; Thanh Huyền dịch. - Tái 
bản lần 19. - H. : Lao động, 2021. - 146 tr., 64 tr. ảnh ; 19 cm. - 89000đ. - 2000b   s506243 

 1126. 10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi - Vệ sinh, sức khoẻ và thói quen tốt / Trịnh 
Diên Tuệ ch.b. ; Tuệ Văn dịch. - In lần thứ 7. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 63 tr. : tranh màu 
; 23 cm. - 32000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿十万个为什么   s506706 

 1127. Nội soi tiêu hoá dành cho điều dưỡng / Gerard Aguila, Stuart K. Amateau, Rukshana 
Cader... ; B.s.: Mouen A. Khashab... ; H.đ.: Vũ Trường Khanh, Kiều Văn Tuấn. - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Y học, 2021. - xxxi, 233 tr. : minh hoạ ; 22 cm. - 280000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 221-233   s505916 
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 1128. Nguyen Thanh Tung. Basic research in nephrology : Medical science monographs 
/ Nguyen Thanh Tung (chief author), Kim Won. - Hue : Hue university, 2021. - 220 p. : fig. ; 
24 cm. - 50 copies   s505338 

 1129. Nguyen Thi Thuy Duong. Biomimetic nanomaterials for guided bone regeneration 
: Dental science monographs / Nguyen Thi Thuy Duong (chief author), Nguyen Thanh Tung, 
Bae Tae Sung. - Hue : Hue university, 2021. - 112 p. : fig., tab. ; 24 cm. - 50 copies 
 Bibliogr. at the end of the chapter   s505339 

 1130. Nguyễn Duy Ánh. Sản khoa và bệnh lý tim mạch / Nguyễn Duy Ánh. - H. : Y học, 
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Biền Văn Minh (ch.b.), Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Thị Kim Cơ. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 
xvi, 353 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Huế. Trường Du lịch. - Phụ lục: tr. 327-346. 
- Thư mục: tr. 352-353   s505028 

 1183. Giáo trình Khung đào tạo an toàn lao động - Vệ sinh lao động trong ngành xây dựng. 
- Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 347 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 144000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. - Thư mục: tr. 336-343   s506006 

 1184. Giáo trình Xử lý tín hiệu số / Huỳnh Nguyễn Bảo Phương, Phạm Hồng Thịnh, Đặng 
Thị Từ Mỹ... - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 224 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 113000đ. - 
200b 
 Thư mục: tr. 219   s506568 



96 

 

 1185. Hồ Xuân Thanh. Ứng dụng Matlab và Simulink trong kỹ thuật / Hồ Xuân Thanh. - 
H. : Thanh niên, 2021. - 384 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 172000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Khoa Điện - Điện tử. - 
Thư mục: tr. 3-7   s506062 

 1186. Kỹ thuật vi điều khiển : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Cần (ch.b.), Lê Tuấn Hộ, 
Nguyễn Duy Thông... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 161 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 185000đ. 
- 300b 
 Thư mục: tr. 161   s505550 

 1187. Khương Thị Hải Yến. Vận hành kỹ thuật nhà máy xử lý nước thải theo công nghệ 
hồ sinh học : Sách chuyên khảo / Khương Thị Hải Yến. - H. : Xây dựng, 2021. - 136 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 89000đ. - 300b   s506523 

 1188. Lê Anh Thắng. Sử dụng ABAQUS để mô phỏng nút khung liên hợp : Sách chuyên 
khảo / Lê Anh Thắng, Phạm Hoàng. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 144 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 82000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 139-142   s506528 

 1189. Lê Hoài Đức. Cơ sở bảo dưỡng sửa chữa máy và phương tiện / Lê Hoài Đức (ch.b.), 
Đỗ Văn Trấn, Nguyễn Cao Văn. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 316 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 220b 
 Thư mục: tr. 315   s506338 

 1190. Lê Hoàng Anh. Giáo trình Vật liệu học cơ khí / Lê Hoàng Anh, Vũ Dương. - H. : 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 260 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 125000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. - Thư mục: tr. 239. - Phụ lục: 
tr. 240-260   s506030 

 1191. Lê Mục Đích. Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước / Lê Mục Đích. - Tái bản. - 
H. : Xây dựng, 2021. - 367 tr. : hình vẽ, bảng ; 31 cm. - 189000đ. - 100b   s506548 

 1192. Lê Quốc Vượng. Một số chuyên đề nâng cao trong xử lý số tín hiệu / Lê Quốc 
Vượng, Nguyễn Mạnh Cường. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2021. - 140 tr. : bảng, biểu đồ ; 25 
cm. - 66000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 139   s505722 

 1193. Lê Thị Hoa Sen. Sổ tay Hướng dẫn quản lý, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật 
sau sử dụng : Dành cho cán bộ quản lý cấp huyện, xã và nông dân / Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn 
Đăng Nhật, Nguyễn Tiến Dũng. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 48 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 45000đ. 
- 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục: tr. 48   s504991 

 1194. Lê Văn Hoà. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông trong mạng chuyển 
mạch chùm quang : Sách chuyên khảo / Lê Văn Hoà (ch.b.), Nguyễn Hồng Quốc, Phạm Trung 
Đức. - Huế : Đại học Huế, 2021. - xxvi, 178 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 168000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 172-178   s505019 

 1195. Lương Văn Hải. Phương pháp phần tử chuyển động = Moving element method / 
Lương Văn Hải (ch.b.), Trần Minh Thi, Cao Tấn Ngọc Thân. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. 
- 180 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 100000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 171-179   s506540 

 1196. Manual for engineering material laboratory / Dinh Ngoc Nguyen (chief author), Van 
Nhat Le, Tien Dat Hoang... - H. : Science and Technics, 2021. - 50 p. : ill. ; 24 cm. - 68000đ. - 
100 copies   s505342 
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 1197. Nguyễn Anh Dũng. Bảo trì công trình xây dựng / Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Ngọc 
Thắng. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 176 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 99000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. - Thư 
mục: tr. 169-171   s506541 

 1198. Nguyễn Hồng Sơn. Giáo trình Ăn mòn và bảo vệ kim loại / Nguyễn Hồng Sơn 
(ch.b.), Mai Thị Phương Chi, Nguyễn Thị Trung Chinh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 144 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 298000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - Thư mục: tr. 143-144   s506462 

 1199. Nguyễn Hùng. Giáo trình Ứng dụng cơ học trong kỹ thuật / Nguyễn Hùng (ch.b.), 
Nguyễn Quang Vinh, Trần Huy Long. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 217 tr. : hình vẽ ; 27 
cm. - 110000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 213-214   s506565 

 1200. Nguyễn Ngọc Anh Tuấn. Giáo trình điện tử FET, MOSFET, IGBT : Tính toán - 
Thiết kế - Ứng dụng / Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Võ Ngọc Yến Phương, Phạm Quang Huy. - H. 
: Thanh niên, 2021. - 431 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 180000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 2   s506060 

 1201. Nguyễn Thanh Danh. Giáo trình Thí nghiệm địa kỹ thuật xây dựng / Nguyễn Thanh 
Danh. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 58000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Đại học Xây dựng miền Trung. - Phụ lục: tr. 70-86. - 
Thư mục: tr. 87   s506558 

 1202. Nguyễn Văn Đông Hải. Lập trình điều khiển Arduno từ cơ bản đến nâng cao / 
Nguyễn Văn Đông Hải, Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2021. - 439 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 178000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 2   s506064 

 1203. Nguyễn Văn Lịch. Giáo trình Vật liệu cơ khí / Nguyễn Văn Lịch (ch.b.), Vũ Phi 
Long, Nguyễn Thị Nam. - H. : Xây dựng, 2021. - 180 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 183000đ. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. - Thư 
mục: tr. 179   s505991 

 1204. Nguyễn Văn Yến. Giáo trình Truyền động cơ khí / Nguyễn Văn Yến (ch.b.), Vũ Thị 
Hạnh. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 280 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s506566 

 1205. Nguyễn Vũ Quỳnh. FPGA-realization of the intelligent controller for sensor and 
sensorless permanent magnet synchronous moto drives : Monographs / Nguyễn Vũ Quỳnh. - 
H. : Science and Technics, 2021. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - 188000đ. - 200 copies 
 Bibliogr.: p. 161-171   s505335 

 1206. Nguyễn Xuân Trung. Những bất cập trong quản lý đào tạo và sát hạch lái xe ô tô / 
Nguyễn Xuân Trung. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 76 tr. : ảnh, bảng ; 19 cm. - 70000đ. - 
200b 
 Thư mục: tr. 67-73. - Phụ lục: tr. 74   s506227 

 1207. Proceedings of the international conference on advanced mechanical engineering, 
automation and sustainable development (AMAS 2021) / Minh Cuong Bui, Van Thao Le, Dinh 
Xuan Ta... - H. : Science and Technology, 2021. - 1078 p. : ill. ; 30 cm. - 150 copies 
 Bibliogr. at the end of research   s505475 
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 1208. Proceedings: The 16th international symposium on advanced science and 
technology in experimental mechanics ISEM 16-2021 : November 3-6, 2021 Ha Noi, Vietnam 
/ Shuntaro Tanaka, Koichi Murase, Katsuaki Shirai... - H. : Transport, 2021. - 216 p. : ill. ; 30 
cm. - 500 copies 
 Bibliogr. at the end of research   s505442 

 1209. Phan Anh Cang. Monographs in computer science - 3D geometric modeling - Crack 
removal and hole filling on composite subdivision meshes / Ed.: Phan Anh Cang, Marc Daniel. 
- H. : Science and Technics, 2021. - 162 p. : ill. ; 27 cm. - 182000đ. - 100 copies 
 App.: p. 115-154. - Bibliogr.: p. 155-162   s505484 

 1210. Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm 
/ Đỗ Văn Đệ (ch.b.), Nguyễn Quốc Tới, Nguyễn Khắc Nam... - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. 
- 187 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 87000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi:  Trường Đại học Xây dựng. Viện Cảng - Kỹ thuật Hàng hải. - Thư mục: tr. 
182-185   s506545 

 1211. Phùng Thị Bích Hoà. Khả năng sinh trưởng, phát triển và các chỉ tiêu sinh lý, sinh 
hoá của giống tỏi Lý Sơn (Allium Sativum L.) trồng tại Thừa Thiên Huế : Sách chuyên khảo / 
Phùng Thị Bích Hoà, Bùi Thị Chính. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 71 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 
50000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 66-69   s504939 

 1212. Scientific conference proceedings: The 42th Asian conference on remote sensing 
(ACRS2021): Remote sensing for disaster risk and resources degradation reduction toward 
sustainable development / Onisimo Mutanga, Walter Chivasa, Insun Park... - Can Tho : Can 
Tho Univesity, 2021. - 262 p. : col. pic. ; 26 cm. - 50 copies 
 At head of title: Can Tho university   s505343 

 1213. TCVN 9362:2012. Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình = Specifications for 
design of foundation for buildings and structures. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 87 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 31 cm. - (Tiêu chuẩn Quốc gia). - 70000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 61-86   s506546 

 1214. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm GEO5 geotechnical 
software suite / B.s.: Đỗ Văn Đệ (ch.b.), Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Hải Nam, Đỗ Tiến Dũng. - H. 
: Xây dựng, 2021. - 423 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 179000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Viện Cảng - Kỹ thuật Hàng hải   s506556 

 1215. Tô Văn Lận. Nền và móng : Dành cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công 
nghiệp / Tô Văn Lận. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 341 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 168000đ. 
- 200b 
 Phụ lục: tr. 309-339. - Thư mục: tr. 340-341   s506554 

 1216. Thẩm Bội Châu. Kỹ thuật làm lạnh / Thẩm Bội Châu ; Lê Văn Điểm h.đ. - Hải 
Phòng : Nxb. Hàng hải, 2020. - xviii, 401 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục cuối chính văn   s506337 

 1217. Trần Anh Bình. Ứng dụng CSI Etabs 2015 trong phân tích kết cấu công trình / Trần 
Anh Bình. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 223 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 115000đ. - 200b   
s506544 

 1218. Trần Ngọc Hải. Giáo trình Hệ thống truyền động thuỷ lực và khí nén / Trần Ngọc 
Hải (ch.b.), Trần Xuân Tuỳ. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 259 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
107000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 254   s506571 



99 

 

 1219. Trần Trung Kiên. Giáo trình Tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng / Trần Trung 
Kiên (ch.b.), Nguyễn Hoàng Tùng. - H. : Xây dựng, 2021. - 192 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
232000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. - Thư 
mục cuối mỗi chương   s505990 

 1220. Trần Văn Phúc. Thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo tiêu chuẩn Mỹ AISC/LRFD 
360-16 / Trần Văn Phúc (ch.b.), Lê Hoàng Vũ. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 192 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 108000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 144-186. - Thư mục: 
tr. 187-188   s506550 

 1221. Trịnh Xuân Lai. Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp / Trịnh Xuân Lai. - 
Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 521 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 197000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 515-516. - Thư mục: tr. 517   s506555 

 1222. Võ Bá Tầm. Đồ án môn học kết cấu bê tông sàn sườn toàn khối loại bản dầm theo 
TCXDVN 356:2005 : Theo TCXDVN 356 : 2005 / Võ Bá Tầm, Hồ Đức Duy. - Tái bản. - H. : 
Xây dựng, 2021. - 119 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 57000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 111-118. - Thư mục: tr. 119   s506008 

NÔNG NGHIỆP 

 1223. Bệnh do vi khuẩn Vibrio spp. gây ra trên tôm, cá nuôi nước lợ ở Thừa Thiên Huế 
và biện pháp phòng, trị : Sách chuyên khảo / Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm 
(ch.b.), Nguyễn Đức Huy... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 186 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 99000đ. 
- 100b 
 Thư mục: tr. 179-186   s504976 

 1224. Cẩm nang Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá leo / Võ Đức Nghĩa (ch.b.), Nguyễn 
Đức Thành, Nguyễn Anh Tuấn... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 44 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 
98000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 39-40. - Phụ lục: tr. 41-42   s504992 

 1225. Đỗ Đức Lực. Giáo trình Thiết kế thí nghiệm : Dùng cho giảng dạy cao học các 
ngành Chăn nuôi và Chăn nuôi - Thú y / Ch.b.: Đỗ Đức Lực, Hà Xuân Bộ. - H. : Học viện Nông 
nghiệp, 2021. - 191 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 180000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Phụ lục: tr. 175-189. - Thư mục: tr. 190-
191   s506358 

 1226. Đỗ Kim Chung. Giáo trình Phương pháp khuyến nông / Đỗ Kim Chung. - Tái bản 
lần thứ 1 có bổ sung, chỉnh sửa. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - xii, 169 tr. : ảnh, bảng ; 
27 cm. - 180000đ. - 120b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 
135-169   s506354 

 1227. Đỗ Kim Chung. Giáo trình Tổ chức công tác khuyến nông / Đỗ Kim Chung. - H. : 
Học viện Nông nghiệp, 2021. - 119 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 140000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s506359 

 1228. Giáo trình Kỹ thuật chăn nuôi : Dùng cho sinh viên đại học không chuyên ngành 
Chăn nuôi / Nguyễn Xuân Bả (ch.b.), Lê Đức Ngoan, Phùng Thăng Long... - Huế : Đại học 
Huế, 2022. - xvii, 230 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Phụ lục: tr. 210-230   s505032 
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 1229. Giáo trình Thực hành vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm thú y / Nguyễn Bá Hiên, 
Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Phan... - Huế : Đại học Huế, 2021. - xv, 392 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 310000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 385-392   s505031 

 1230. Kết quả khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống cây trồng năm 2020 / Hà Quang Dũng, 
Hoàng Thị Sen, Trần Thị Hồng Vân... ; B.s.: Hà Quang Dũng... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 344 
tr. : bảng ; 27 cm. - 215b 
 ĐTTS ghi: Cục Trồng trọt. Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản xuất cây trồng Quốc 
gia   s505070 

 1231. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 
1793) : Sách tham khảo / Nguyễn Quang Linh (ch.b.), Phạm Thị Hải Yến, Võ Điều... - Huế : 
Đại học Huế, 2021. - 49 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. - Thư mục: tr. 47-49   s504945 

 1232. Lê Văn An. Giáo trình Thức ăn chăn nuôi / Lê Văn An (ch.b.), Thân Thị Thành Trà, 
Dương Thanh Hải. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 194 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục: tr. 189-193   s505035 

 1233. Lúa mùa địa phương tỉnh An Giang / Nguyễn Thị Lang (ch.b.), Tầng Phú An, Bùi 
Chí Bửu... - Lê Hoàng Phương. - H. : Giáo dục, 2022. - 256 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 138000đ. 
- 350b   s506585 

 1234. Lý Thị Thu Lan. Kiểm nghiệm thú sản : Sách dành cho sinh viên và học viên cao 
học : Sách chuyên khảo / Lý Thị Thu Lan b.s. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 79 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 95000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. Khoa Nông nghiệp - Thuỷ sản. - Thư mục: tr. 78-
79   s505835 

 1235. Nông lịch Hà Nội năm 2022 : Lịch thời vụ. Nhà nông cần biết. - H. : Khoa học Tự 
nhiên và Công nghệ, 2021. - 120 tr. : ảnh, bảng ; 19 cm. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. Trung tâm Khuyến nông   
s506211 

 1236. Nguồn thức ăn mới: Dinh dưỡng, kết quả nghiên cứu và cách sử dụng cho gia súc - 
gia cầm / B.s.: Nguyễn Văn Thu (ch.b.), Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Thị Kim Đông... - Cần Thơ 
: Đại học Cần Thơ, 2021. - 142 tr. : ảnh ; 24 cm. - 80000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s505970 

 1237. Ớt A Riêu - Nghiên cứu và kỹ thuật sản xuất : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Đức 
(ch.b.), Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Ngọc Truyền... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 148 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 85000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 145-148   s504940 

 1238. Phạm Thị Thu Hằng. Tạo giống lúa chuyển gen nâng cao khả năng chống chịu hạn 
/ Phạm Thị Thu Hằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 457 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 413-416. - Phụ lục: tr. 417-457   s505570 

 1239. Phạm Thu Hằng. Tạo dòng lúa chuyển gen nâng cao khả năng chống chịu hạn / 
Phạm Thu Hằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 457 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 150000đ. 
- 1000b 
 Phụ lục: tr. 417-457   s505846 
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 1240. Quy hoạch trồng cây ăn quả tại A Lưới, Thừa Thiên Huế / Nguyễn Văn Đức (ch.b.), 
Phạm Gia Tùng, Nguyễn Trung Hải... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 56 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 59000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 56   s504993 

 1241. Quy trình kỹ thuật đánh giá sự hiện diện của nấm rễ nội cộng sinh (Arbuscular 
Mycorrhizal Fungi) và phương pháp chủng nấm rễ nội cộng sinh cho lúa / B.s.: Đỗ Thị Xuân 
(ch.b.), Dương Minh Viễn, Châu Thị Anh Thy... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 15 tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Cần Thơ. Dự án VN14-P6 Jica. - Thư mục: tr. 14-15   s505727 

 1242. Sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá Koi : Sách tham khảo / Ch.b.: Hoàng 
Nghĩa Mạnh, Trương Văn Đàn, Trương Thị Hoa... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 66 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 100000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục: tr. 62-66   s504944 

 1243. Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê chè (Arabica) bền vững tại Việt Nam / Lê Văn 
Đức, Nguyễn Quốc Mạnh, Nguyễn Viết Khoa... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 184 tr. : minh hoạ 
; 30 cm. - 80b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ban Điều phối Ngành hàng 
Cà phê Việt Nam. - Thư mục: tr. 183-184   s505071 

 1244. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái : Sách chuyên khảo / Trần 
Sỹ Nam, Đinh Minh Quang (ch.b.), Nguyễn Văn Công... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 167 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 100000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Cần Thơ. Dự án VN14 - P6. - Thư mục: tr. 164-167   s505833 

 1245. Thực hành quản lý tốt hơn (BMP) vườn nhà và vườn rừng tại huyện Tiên Phước và 
Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam / B.s.: Nguyễn Ngọc Thuỳ (ch.b.), Đặng Hải Phương, Dương Thành 
Lam... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 51 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 50-51   s505836 

 1246. Vương Đình Đước. Kỹ thuật cải tạo đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long / Vương 
Đình Đước. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 142 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 150000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 119-135. - Thư mục: tr. 136-142   s505837 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 1247. Bếp Đơn. Ăn tối cùng Chef và nói chuyện bếp : Tạp bút / Bếp Đơn. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 311 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 170000đ. - 2000b   s506179 

 1248. Cẩm nang nhuộm tóc cơ bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 153 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 500b   s506615 

 1249. Con không bao giờ đi lạc! : Truyện tranh : 5+ / Dagmar Geisler ; Bùi Thị Phương 
Nhung dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 22 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - (Bộ sách Con có thể 
tự bảo vệ mình). - 38000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Đức: Ich geh doch nicht verloren!   s506384 

 1250. Cha mẹ khai vấn : Hành trình trở thành Coach của con / Võ Thị Hồng Nhật, Nguyễn 
Thị Xuân Lan, Lê Thị Phương Linh... - H. : Lao động, 2022. - 359 tr. : ảnh ; 21 cm. - 275000đ. 
- 2000b   s505756 

 1251. Chào hỏi lịch sự : 25 câu chào hỏi và cảm ơn, xin lỗi dạy tác phong lịch sự cho bé 
2 - 5 tuổi / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - H. : Lao động, 2021. - 17 tr. : tranh màu ; 14 cm. - (Ehon 
kỹ năng sống). - 59000đ. - 1500b 
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 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: はじめてのせいかつえはんにつこリごあぃさつ>   
s505116 

 1252. Dạy trẻ hành vi tốt - Con biết giữ gìn vệ sinh : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 / Tranh: Dã 
Nhân ; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 32 tr. : tranh 
màu ; 17 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿好行为最书: 我要注意健康卫生   s506267 

 1253. Dạy trẻ hành vi tốt - Con biết tuân thủ quy tắc giao thông : Dành cho trẻ em từ 3 - 
8 / Tranh: Dã Nhân ; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 
32 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿好行为最书: 我要遵守交通规则   s506271 

 1254. Dạy trẻ hành vi tốt - Con có lòng cảm thông : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 / Tranh: Dã 
Nhân ; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 32 tr. : tranh 
màu ; 17 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿好行为最书: 我要有同理心   s506266 

 1255. Dạy trẻ hành vi tốt - Con là em bé ngoan : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 / Tranh: Dã 
Nhân ; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 32 tr. : tranh 
màu ; 17 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿好行为最书: 我要做个好孩子   s506268 

 1256. Dạy trẻ hành vi tốt - Con là học sinh gương mẫu : Dành cho độ tuổi 3 - 8 / Tranh: 
Dã Nhân ; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá 
Đinh Tị, 2021. - 32 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b   
s506265 

 1257. Dạy trẻ hành vi tốt - Con là người lịch sự : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 / Tranh: Dã 
Nhân ; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 32 tr. : tranh 
màu ; 17 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿好行为最书: 我要有礼貌   s506269 

 1258. Dạy trẻ hành vi tốt - Con sẽ chú ý an toàn : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 / Tranh: Dã 
Nhân ; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 32 tr. : tranh 
màu ; 17 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿好行为最书: 我要注意安全   s506270 

 1259. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Chú ý nghe giảng, hiểu bài dễ dàng : 
Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 57 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 
39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 上课集中记忆力   s505229 

 1260. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Độc lập suy nghĩ, tăng trí thông minh 
: Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 66 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng con trưởng thành). 
- 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 独立思考更聪明   s505232 

 1261. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Học điều con thích, không áp lực 
thành tích : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân 
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dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 57 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng con 
trưởng thành). - 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 为社么要上学   s505236 

 1262. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Kiểm soát hành vi, kiên trì đến cùng 
: Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 57 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng con trưởng thành). 
- 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 管好自己的行为   s505233 

 1263. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Làm bài tập không cẩu thả, qua loa : 
Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 65 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 
39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 写作业不写虎   s505234 

 1264. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Làm bài tập không lề mề, ỷ lại : Dành 
cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 57 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 
39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 写作业不 拖拉   s505230 

 1265. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Làm bài tập tự lập, tự giác : Dành 
cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 65 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 
39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 写作业不靠爸妈   s505231 

 1266. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Sắp xếp thời gian, hoàn thành nhiệm 
vụ : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 65 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng con trưởng thành). 
- 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 什么时间做什么事   s505235 

 1267. Đào Nhiên Nhiên. Nhật ký trưởng thành của đứa con ngoan: Kỹ năng sống dành 
cho học sinh - Thi cử ư? Chuyện nhỏ nhé! / Đào Nhiên Nhiên ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2021. - 103 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 小屁孩成长记 -考试是件轻松的事   s506616 

 1268. Đào Thị Thu Hương. Cùng con hạnh phúc - Thấu hiểu và đồng hành / Đào Thị Thu 
Hương. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 263 tr. ; 23 cm. - 150000đ. - 2000b   s506683 

 1269. Đình Bình. Ngẫu hứng cùng cake : Chiffon, mousse, cheesecake, gateaux... / B.s.: 
Đình Bình, Đình Trung. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 112 tr. : ảnh, bảng ; 24 
cm. - (Tủ sách Nữ công gia chánh)(Kỹ thuật làm bánh ngọt; T.2). - 80000đ. - 1500b   s506704 

 1270. Đinh Hồng Cường. Sinh con rồi mới sinh cha / Đinh Hồng Cường. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2021. - 287 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 2000b   s506651 

 1271. Erika Takeuchi. Nuôi dạy bé gái : Từ 0 - 6 tuổi / Erika Takeuchi ; Minh hoạ: Ai 
Terasaki ; La Minh Nhật dịch. - Tái bản lần 10. - H. : Lao động, 2021. - 234 tr. : tranh vẽ ; 19 
cm. - 75000đ. - 2000b   s506244 
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 1272. Evans, Virginia. Career paths: Hotels & catering : Student's book / Virginia Evans, 
Jenny Dooley, Veronica Garza. - Hue : Hue university. - 30 cm. - 169000đ. - 3000 copies 
 Book 1. - 2021. - 39 p. : ill.   s505400 

 1273. Gates, Stefan. Khoa học ăn được không? : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Stefan 
Gates ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 96 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 149000đ. - 
2000b   s504858 

 1274. Gordon, Thomas. Học làm cha mẹ hiệu quả / Thomas Gordon ; Lã Thuý dịch. - Tái 
bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 492 tr. ; 21 cm. - (Sách dành cho cha mẹ). - 119000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The work: Parent effectiveness training   s506632 

 1275. Grace. Đọc vị cảm xúc của trẻ : Dạy con không cáu gắt / Grace ; Nguyễn Trang 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 223 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 116000đ. - 2000b   s506617 

 1276. Hoàng Liên. Học ăn, học nói, học gói, học mở / Hoàng Liên b.s. - In lần thứ 38. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 189 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 65000đ. - 2000b   s506184 

 1277. Hoàng Văn Tâm. Chăm sóc da trọn đời / Hoàng Văn Tâm. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 699000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 338 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 323-338   s505858 

 1278. Ibuka Masaru. Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn / Ibuka Masaru ; Nguyễn Thị Thu 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 239 tr. ; 21 cm. - 69000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 幼稚園では遅すぎる   s506613 

 1279. Kim Thành. Dạy con tự học / Kim Thành. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2021. - 313 tr. : ảnh, bảng ; 19 cm. - 399000đ. - 2000b   s505127 

 1280. King, Kara. Đặc quyền của gái hư = The power of the pussy : Bạn thực sự muốn gì 
ở đàn ông? Tình yêu, tôn trọng, chiếc nhẫn và hơn thế nữa? : Dành cho phụ nữ trên 18 tuổi / 
Kara King ; Lê Quỳnh Chi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 284 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 
2000b   s506627 

 1281. Kunizaki Nobue. Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm - Làm gì khi bão tới? : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 10 tuổi / Lời: Kunizaki Nobue ; Tranh: Masayuki Sebe ; Song Tâm Quyên 
dịch ; Trung tâm Nghiên cứu phát triển tư duy trẻ em WILL h.đ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Thanh niên, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: たいふうどうするの？   s506102 

 1282. Lâm Anh Đào. Ngọt thơm hương vị trái cây - Tự làm mứt, kẹo / Lâm Anh Đào. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 69 tr. : ảnh ; 21 cm. - 72000đ. - 2000b   s506703 

 1283. Miu bé nhỏ - Đừng ăn kẹo nhiều nhé! : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Kawa ; Hoạ sĩ: Mai 
Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon kĩ 
năng sống). - 39000đ. - 3000b   s505774 

 1284. Miu bé nhỏ - Đừng biếng ăn nhé! : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Kawa ; Hoạ sĩ: Mai Anh 
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nhau / Yoshihito Wakamatsu ; Minh hoạ: Kubo Hisao ; Nhóm VietFuji dịch. - In lần thứ 6. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 146 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bí quyết thành công của doanh nghiệp 
hàng đầu thế giới). - 125000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 142-144   s506676 

 1343. Yoshihito Wakamatsu. Nghệ thuật làm việc cho ra kết quả của Toyota / Yoshihito 
Wakamatsu ; Minh hoạ: Kubo Hisao ; Nhóm VietFuji dịch. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2021. - 147 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế 
giới). - 125000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 143-145   s506675 
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KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 1344. Giáo trình Công nghệ hoàn nguyên trực tiếp (Luyện kim phi lò cao) / Ngô Trí Phúc 
(ch.b.), Bùi Anh Hoà, Nguyễn Hoàng Việt, Ngô Quốc Dũng. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 
287 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 147000đ. - 250b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 276-287   s506125 

 1345. Giáo trình Thực tập công nghệ hoá học / Trần Thị Dung (ch.b.), Đào Sỹ Đức, Hoàng 
Văn Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 239 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 72000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 221-239   s505850 

 1346. Nguyễn Minh Tuyển. Giáo trình Cơ sở công nghệ hoá học / Nguyễn Minh Tuyển, 
Nguyễn Trường Giang. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 235 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
125000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 232   s506564 

 1347. Nguyễn Mười. Công nghệ sinh học : Dành cho độ tuổi 8 - 15 / Biên khảo: Nguyễn 
Mười, Nguyễn Ngọc Hải ; Đặng Dinh chỉnh lí. - H. : Thanh niên, 2021. - 71 tr. : hình vẽ, ảnh ; 
23 cm. - (Bộ sách Bổ trợ kiến thức. Chìa khoá vàng). - 40000đ. - 1200b   s506069 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 1348. Bùi Chương. Công nghệ và kỹ thuật vật liệu cao su / Bùi Chương, Đặng Việt Hưng, 
Nguyễn Phạm Duy Linh. - H. : Bách khoa Hà Nội. - 24 cm. - 147000đ. - 250b 
 Q.2: Kỹ thuật vật liệu cao su. - 2021. - 291 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 290-291   
s504949 

 1349. Chu Diệu Hương. Công nghệ vi nang và các ứng dụng trong sản phẩm dệt may / 
Chu Diệu Hương (ch.b.), Đào Thị Chinh Thuỳ, Đào Anh Tuấn. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. 
- 115 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 56000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 101-115   s506123 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 1350. Đoàn Định Kiến. Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 360-10 / Đoàn 
Định Kiến (ch.b.), Hoàng Kim Vũ, Nguyễn Song Hà. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 268 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 135000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 178-265. - Thư mục: tr. 266   s506527 

 1351. Giáo trình Hệ thống kỹ thuật trong công trình / Trần Ngọc Quang, Nguyễn Văn 
Hùng, Nguyễn Thị Huệ, Bùi Thị Hiếu. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 160 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 98000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. - Phụ lục: tr. 150-154. - Thư mục: tr. 155-156   
s506567 

 1352. Nguyen Cong Giang. Characteristics of backfill material for cut and cover tunnel of 
ground by liquefied stabilized soil reused Vinh Phuc - clay in Hanoi city : Monographs / Nguyen 
Cong Giang, Yukihiro Kohata. - H. : Science and Technic, 2020. - 100 p. : ill. ; 24 cm. - 
300000đ. - 300 copies   s505280 

 1353. Nguyễn Đình Cống. Sàn sườn bê tông toàn khối / Nguyễn Đình Cống. - Tái bản. - 
H. : Xây dựng, 2021. - 193 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 88000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 151-190. - Thư mục: tr. 191   s506538 
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 1354. Nguyễn Tăng Nguyệt Thu. Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên / B.s.: Nguyễn 
Tăng Nguyệt Thu, Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 204 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 83000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 189-204   s506532 

 1355. Nguyễn Xuân Trọng. Thi công nhà cao tầng / Nguyễn Xuân Trọng b.s. - Tái bản. - 
H. : Xây dựng, 2021. - 787 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 299000đ. - 100b   s506557 

 1356. Phạm Huy Chính. Tính toán và thiết kế kết cấu thép / Phạm Huy Chính. - Tái bản. 
- H. : Xây dựng, 2021. - 304 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 120000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 288-299. - Thư mục: tr. 300   s506535 

 1357. Sổ tay nhà an toàn : Chương trình nhà chống lũ. - H. : Xây dựng, 2021. - 110 tr. : 
minh hoạ ; 18x24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sống Foundation. Nhà chống lũ   s506326 

 1358. Trần Thị Mai. Giáo trình Cấp thoát nước trong nhà / Trần Thị Mai (ch.b.), Trần Thị 
Sen, Nguyễn Đình Hải. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 197 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
81000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. - Phụ lục: tr. 158-195   s506569 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 1359. Akins, Lauren. Sống đời yêu thương / Lauren Akins, Mark Dagostino ; Bùi Cẩm Tú 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 429 tr. : ảnh ; 24 cm. - 250000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Live in love : Growing together through life's changes   s506696 

 1360. Bé tập làm hoạ sĩ - Tô màu : 5 - 6 tuổi / Thiên Ân. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.4. - 2021. - 23 tr. : tranh vẽ   s505561 

 1361. Bé tô màu 9999 : Song ngữ Anh - Việt : 2 - 6 tuổi / Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2021. - 159 tr. : tranh vẽ ; 19x21 cm. - (Tô màu sáng tạo). - 99000đ. - 5000b   s505237 

 1362. Biển - Tổ quốc tôi / B.s.: Phạm Văn Giang, Vũ Thị Hương Thảo, Nguyễn Thị Hoà, 
Vũ Thị Minh Trang. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 208 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 489000đ. - 
685b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh Hải quân. Cục Chính trị   s505809 

 1363. Bóc dán thông minh - Máy kéo và xe tải : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Lời: 
Hannah Watson ; Tranh: Joaquin Camp ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên, 2021. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Little first stickers - Tractors and trucks   s506098 

 1364. Bóc dán thông minh - Nông trại : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Lời: Jessica 
Greenwell ; Tranh: Louisa Boyles ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 
2021. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Little first stickers - Farm   s506099 

 1365. Bóc dán thông minh - Thuỷ cung : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Lời: Hannah 
Watson ; Tranh: Marcella Grassi ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 
2021. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Little first stickers - Aquarium   s506097 

 1366. Cùng Sam khám phá vũ trụ / Trần Thị Hải Yến b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 20 
tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - 16000đ. - 20000b 
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 Đầu bìa sách ghi: Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà; Tên sách ngoài bìa ghi: Tô màu 
cùng Sam khám phá vũ trụ   s504844 

 1367. Chung tay Việt Nam : Tuyển tập sáng tác thơ, nhạc / Vũ Thị Minh Thu, Nguyễn 
Tiến Thành, Đỗ Thu Yên... - H. : Lao động, 2021. - 131 tr. : bảng, tranh vẽ ; 30 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội. Trung tâm Văn hoá thành phố Hà Nội   
s506343 

 1368. Dán hình trang phục công chúa 4 : Công chúa sành điệu : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 
tuổi / Lâm Dung. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2021. - 24 
tr. : tranh màu ; 29 cm. - 55000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 俏公主换装   s506377 

 1369. Đặng Tỉnh. Tính toán thiết kế nhà cao tầng : Theo TCVN và tiêu chuẩn châu Âu 
(Eurocode) / Đặng Tỉnh. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 226 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
124000đ. - 200b   s506542 

 1370. Em tập tô màu - Các loài động vật trong rừng : Song ngữ Việt - Anh / Chính Bình. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 10000b   s506412 

 1371. Giáo trình Cấu tạo kiến trúc : Tái bản. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 232 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 31 cm. - 127000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng Xây dựng số 1. - Phụ lục: tr. 220-227. - Thư 
mục: tr. 229   s506572 

 1372. Giáo trình Cơ sở mỹ thuật dành cho sinh viên kiến trúc / Nguyễn Thị Lan Hương 
(ch.b.), Lê Đức Lai, Nguyễn Việt Khoa... - Tái bản. - H. : Xây dựng. - 27 cm. - 64000đ. - 200b 
 T.1. - 2021. - 131 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 128   s506559 

 1373. Giáo trình Cơ sở mỹ thuật dành cho sinh viên kiến trúc / Nguyễn Thị Lan Hương 
(ch.b.), Lê Đức Lai, Nguyễn Việt Khoa... - Tái bản. - H. : Xây dựng. - 27 cm. - 65000đ. - 200b 
 T.3. - 2021. - 92 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 86   s506560 

 1374. Giáo trình Lịch sử kiến trúc thế giới / B.s.: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh 
(ch.b.), Nguyễn Đình Thi... - Tái bản. - H. : Xây dựng. - 27 cm. - 167000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng... 
 T.2: Thế kỷ XIX - Thế kỷ XX. - 2021. - 344 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 335-341   
s506562 

 1375. Giáo trình Lịch sử nghệ thuật / B.s.: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh (ch.b.), 
Nguyễn Đình Thi... - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 297 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 158000đ. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng - Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Bộ môn Lý thuyết 
và  Lịch sử kiến trúc. - Thư mục: tr. 293-295   s506561 

 1376. Khúc Hương Bình : Tuyển tập các tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác lời mới dựa 
trên các bài bản ca Huế năm 2021 / Phan Văn Dưỡng, Phan Dy, Đỗ Trung Hùng... ; B.s.: Dương 
Hồng Lam... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 178 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế   s506226 

 1377. Lê Duy Phương. Autodesk Revit tổng hợp 3 trong 1 / Lê Duy Phương. - Tái bản. - 
H. : Xây dựng, 2021. - 412 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 209000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 405   s506553 

 1378. Lê Quang Vy. Luật - Nhạc và cuộc sống / Lê Quang Vy. - H. : Hồng Đức, 2021. - 
358 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 500b   s505696 
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 1379. Nội thất & thiết kế nội thất / Phạm Đình Việt (ch.b.), Nguyễn Văn Đoàn, Ngô Hà 
Thanh... - Tái bản. - H. : Xây dựng. - 24 cm. - 258000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc - Quy hoạch. Bộ môn Kiến trúc 
dân dụng 
 T.1. - 2021. - 224 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 213-215   s506012 

 1380. Nguyễn Đình Huấn. Vật lý kiến trúc / Nguyễn Đình Huấn. - Tái bản. - H. : Xây 
dựng, 2021. - 179 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 97000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 174-175   s506526 

 1381. Nguyễn Đình Thi. Giáo trình vẽ ghi kiến trúc / Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Sỹ Quế. 
- Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 77 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 50000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 76-77   s506009 

 1382. Nguyễn Đức Thiềm. Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu / Nguyễn Đức Thiềm. 
- Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 411 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Nguyên lý thiết kế kiến trúc 
dân dụng). - 159000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 390-401. - Thư mục: tr. 402   s506552 

 1383. Nguyễn Đức Thiềm. Kiến trúc : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Xây dựng cơ 
bản và Cao đẳng Kiến trúc / Nguyễn Đức Thiềm. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 276 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 109000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 272   s506536 

 1384. Nguyễn Hữu Trí. Đồ hoạ kiến trúc / Nguyễn Hữu Trí (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Tú. 
- Tái bản. - H. : Xây dựng. - 27 cm. - 97000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh 
 T.1: Vẽ kỹ thuật kiến trúc. - 2021. - 204 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 96-200. - Thư mục: 
tr. 201-202   s506563 

 1385. Nguyễn Khởi. Bảo tồn và trùng tu các di tích kiến trúc / Nguyễn Khởi. - Tái bản. - 
H. : Xây dựng, 2021. - 180 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 89000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 175-178   
s506003 

 1386. Nguyễn Quốc Tới. Ứng dụng Autodesk Revit trong thiết kế công trình 3D theo công 
nghệ BIM : Revit Structure trong thiết kế kết cấu / Nguyễn Quốc Tới. - Tái bản. - H. : Xây 
dựng. - 27 cm. - 188000đ. - 200b 
 T.1. - 2021. - 370 tr. : minh hoạ   s506530 

 1387. Nguyễn Quốc Triều. Guitar căn bản cho trẻ em : Sách tham khảo / Nguyễn Quốc 
Triều. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 115 tr. : hình vẽ, ảnh ; 30 cm. - 149000đ. - 50b   s505045 

 1388. Nguyễn Thị Thu Hoà. Tranh dân gian Huế / Nguyễn Thị Thu Hoà. - H. : Thế giới, 
2021. - 233 tr. : ảnh, bảng ; 29 cm. - 500000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 232-233   s506383 

 1389. Ngữ pháp kiến trúc / Lê Phục Quốc dịch. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 360 tr. 
: hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Kinh điển về kiến trúc). - 164000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 348-351   s506011 

 1390. Phạm Phương Hoa. Tự học nhạc lý cơ bản / Phạm Phương Hoa (ch.b.), Trương 
Ngọc Bích, Cù Minh Nhật. - Tái bản có bổ sung sửa chữa. - H. : Dân trí, 2020. - 207 tr. : bảng 
; 27 cm. - 86000đ. - 1500b   s506339 
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 1391. Phạm Thọ Hoà. Sử dụng phần mềm 3DS Max trong thiết kế kiến trúc nội ngoại thất 
/ Phạm Thọ Hoà. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 288 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 142000đ. - 200b   
s506533 

 1392. Sam và cuộc thi tài năng / Trần Thị Hải Yến b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 20 tr. : 
tranh vẽ ; 28 cm. - 16000đ. - 20000b 
 Đầu bìa sách ghi: Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà; Tên sách ngoài bìa ghi: Tô màu 
Sam và cuộc thi tài năng   s504845 

 1393. Tạ Trường Xuân. Nguyên lí thiết kế kiến trúc / Tạ Trường Xuân. - Tái bản. - H. : 
Xây dựng, 2021. - 242 tr. : minh hoạ ; 31 cm. - 130000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. - Thư mục: tr. 240   s506547 

 1394. Tạo hình vui : Nhà trẻ / Nguyễn Hoàng Yến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2021. - 32 tr. : tranh vẽ ; 17x25 cm. - 10000đ. - 6500b   s506331 

 1395. Tô màu - Gia đình của Sam. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 20 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - 
16000đ. - 10000b 
 Đầu bìa sách ghi: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà   s504863 

 1396. Tô màu - Kỳ nghỉ của Sam. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 20 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - 
16000đ. - 10000b 
 Đầu bìa sách ghi: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà   s504862 

 1397. Tô màu - Sam đi hội chợ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 20 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - 
16000đ. - 10000b 
 Đầu bìa sách ghi: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà   s504864 

 1398. Tô màu Oringa / Trần Thị Hải Yến b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 28 cm. - 16000đ. - 
20000b 
 Đầu bìa sách ghi: Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà 
 Q.1. - 2021. - 20 tr. : tranh vẽ   s504846 

 1399. Tô màu Oringa / Trần Thị Hải Yến b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 28 cm. - 16000đ. - 
20000b 
 Q.2. - 2021. - 20 tr. : tranh vẽ   s504847 

 1400. Tôn Thất Đại. Mối quan hệ kiến trúc và các ngành nghệ thuật / Tôn Thất Đại. - Tái 
bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 132 tr. : ảnh ; 24 cm. - 80000đ. - 200b   s506005 

 1401. Tư duy và tổ hợp kiến trúc / Đặng Thái Hoàng s.t., giới thiệu. - Tái bản. - H. : Xây 
dựng, 2021. - 207 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 89000đ. - 200b   s506004 

 1402. Trần Đình Hiếu. Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Trần Đình Hiếu. - H. : Xây 
dựng, 2021. - 128 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 70000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s506549 

 1403. Trần Minh Tùng. Kiến trúc nhà ở - Hiểu biết & thiết kế qua minh hoạ : Giáo trình 
giảng dạy trong chương trình Đào tạo kiến trúc sư. Chuyên khảo cho các ngành kỹ thuật liên 
quan... / Trần Minh Tùng. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 328 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
219000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc & Quy hoạch. Bộ môn Kiến trúc 
Dân dụng. - Tên sách ngoài bìa ghi: Giáo trình Kiến trúc nhà ở - Hiểu biết & thiết kế qua minh 
hoạ   s506010 

 1404. Trần Thời. Cẩm nang 150 nút dây thông dụng nhất thế giới / Trần Thời. - In lần thứ 
25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 149 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Đoàn - Hội - Đội 
và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi). - 33000đ. - 1500b   s504883 
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 1405. Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn - Tôi là ai, là ai... / Trịnh Công Sơn ; H.đ.: Nguyễn 
Duy, Nguyễn Trọng Chức. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 581 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 24 cm. - 185000đ. - 1000b 
 Phụ lục ảnh: tr. 220-230, 565-575   s506204 

 1406. Võ Thị Thu Thuỷ. Sổ tay tham khảo phong cách Việt trong thiết kế nội thất / Võ 
Thị Thu Thuỷ. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 95 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 55000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 90-92   s506007 

 1407. Vũ Tiến Đạt. Mô phỏng hình học kiến trúc và CAD = Simulation of architectural 
geometry and CAD / Vũ Tiến Đạt. - H. : Xây dựng, 2021. - 112 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 24 cm. 
- 140000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 108-109   s505994 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 1408. Đỗ Ngọc Cương. Giáo trình Quản lý thể dục thể thao / Đỗ Ngọc Cương. - Thái 
Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 173 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 170-171   s506173 

 1409. Giáo trình Bóng đá / Trần Vũ Phương (ch.b.), Trần Anh Dũng, Phùng Quang Phát, 
Nguyễn Việt Phương. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 117 tr. : bảng, hình vẽ ; 
24 cm. - 150000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 117   s506167 

 1410. Huỳnh Toàn. 99 trò chơi vận động / Huỳnh Toàn. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2022. - 90 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Đoàn - Hội - Đội và Kỹ năng sinh hoạt thanh 
thiếu nhi). - 38000đ. - 1500b   s504882 

 1411. Huỳnh Toàn. 162 trò chơi sinh hoạt tập thể trong phòng họp / Huỳnh Toàn. - In lần 
thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 115 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Đoàn - Hội - Đội 
và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi). - 50000đ. - 1500b   s504878 

 1412. Lê Quý Phượng. Cơ sở khoa học ứng dụng các chỉ số chức năng trong đào tạo vận 
động viên thành tích cao : Sách chuyên khảo phục vụ đào tạo sau đại học / Lê Quý Phượng, 
Nguyễn Thị Mỹ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 184 tr. 
: ảnh, bảng ; 24 cm. - 180000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trường Đại học Thể dục Thể thao Tp. Hồ 
Chí Minh. - Thư mục: tr. 177-180   s505556 

 1413. Rèn luyện não trái não phải : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Gia Huy, Vân Hương. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 71 tr. : hình vẽ ; 29 cm. - (Sân chơi trí tuệ. Trò chơi tư duy). 
- 89000đ. - 3000b   s506427 

 1414. Rèn luyện não trái, não phải : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Gia Huy, Vân Hương. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 68 tr. : hình vẽ ; 29 cm. - (Sân chơi trí tuệ. Trò chơi tư duy). 
- 89000đ. - 3000b   s506425 

 1415. Rèn luyện não trái, não phải : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Gia Huy, Vân Hương. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 71 tr. : hình vẽ ; 29 cm. - (Sân chơi trí tuệ. Trò chơi tư duy). 
- 89000đ. - 3000b   s506426 

 1416. Sieckmann, James. Chinh phục short game cùng James Sieckmann : Giúp bạn làm 
chủ cú đánh từ 120 yard trở lại / James Sieckmann, David DeNunzio ; Đoàn Hữu Hải dịch. - H. 
: Thanh niên, 2021. - 347 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 382000đ. - 2000b   s506056 
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 1417. Trần Thời. Mật thư / Trần Thời. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 
- 119 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Đoàn - Hội - Đội và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi). 
- 45000đ. - 1500b   s504884 

 1418. Trương Hưởng. Cẩm nang trò chơi sinh hoạt tập thể thanh thiếu niên / Trương 
Hưởng. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 183 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 
(Tủ sách Đoàn - Hội - Đội và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi). - 65000đ. - 1500b   s504885 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 1419. 23thang12. Kỳ tích là tên gọi khác của nỗ lực / 23thang12. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2021. - 204 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 124000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trinh Nguyễn   s506624 

 1420. Akamitsu Awamura. Biên niên sử đế chế Alexis - Kiêu hùng rung chuyển đất trời / 
Akamitsu Awamura ; Minh hoạ: Tamago No Kimi ; Khánh Việt dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. 
- 153000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 我が驍勇にふるえよ天地 - アレクシス帝国興隆記7; Tên sách 
tiếng Anh: The Alexis empire chronicle 
 T.9. - 2021. - 367 tr. : tranh vẽ   s505099 

 1421. Ame & Yuki - Những đứa con của sói : Truyện tranh : 13+ / Nguyên tác: Mamoru 
Hosoda ; Minh hoạ: Yu ; Boon dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 155 tr. : tranh vẽ   s505202 

 1422. Ame & Yuki - Những đứa con của sói : Truyện tranh : 13+ / Nguyên tác: Mamoru 
Hosoda ; Minh hoạ: Yu ; Boon dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 153 tr. : tranh vẽ   s505203 

 1423. Ame & Yuki - Những đứa con của sói : Truyện tranh : 13+ / Nguyên tác: Mamoru 
Hosoda ; Minh hoạ: Yu ; Boon dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.3. - 2021. - 200 tr. : tranh vẽ   s505204 

 1424. An. Hẹn nhau phía sau tan vỡ / An. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 228 tr. : hình 
vẽ ; 20 cm. - 86000đ. - 1000b   s506620 

 1425. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.15. - 2021. - 219 tr. : tranh vẽ   s505244 

 1426. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.16. - 2021. - 221 tr. : tranh vẽ   s505245 

 1427. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.17. - 2021. - 219 tr. : tranh vẽ   s506283 

 1428. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.18. - 2022. - 197 tr. : tranh vẽ   s506284 

 1429. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.1: Thời gian tác chiến. - 2022. - 181 tr. : tranh vẽ   s506290 
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 1430. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.2: Thời gian của người lớn. - 2022. - 196 tr. : tranh vẽ   s506291 

 1431. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.3: Thời gian của học sinh chuyển trường. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506292 

 1432. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.4: Thời gian không ngờ tới. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506293 

 1433. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.5: Thời gian dành cho tài năng. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506294 

 1434. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.6: Thời gian bơi lội. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506295 

 1435. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.7: Thời gian trên đảo. - 2021. - 197 tr. : tranh vẽ   s506296 

 1436. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.8: Thời gian dành cho cơ hội. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506297 

 1437. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.9: Thời gian gặp chấn động. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s506298 

 1438. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.10: Thời gian làm trộm. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506299 

 1439. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.11: Thời gian của Đại hội Thể thao. - 2022. - 197 tr. : tranh vẽ   s506300 

 1440. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.12: Thời gian của "Tử thần". - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506301 

 1441. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.13: Thời gian định hướng tương lai. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506302 

 1442. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.14: Thời gian cuối kỳ. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506303 

 1443. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.15: Thời gian chìm trong bão tố. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506304 

 1444. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
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 T.16: Thời gian lội dòng quá khứ. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506305 

 1445. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.17: Thời gian tan rã. - 2022. - 197 tr. : tranh vẽ   s506306 

 1446. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.18: Thời gian dành cho Valentine. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506307 

 1447. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - In 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.19: Thời gian đến trường. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506308 

 1448. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.20: Thời gian tốt nghiệp. - 2022. - 179 tr. : tranh vẽ   s506309 

 1449. Assassination classroom : Truyện tranh : 16+ / Yusei Matsui ; Ukato Mai dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5000b 
 T.21: Thời gian dành cho sự biết ơn. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s506310 

 1450. Bailey, Stephen. Academic writing: Chỉ dẫn viết luận chuẩn quốc tế dành cho sinh 
viên / Stephen Bailey ; Phí Mai dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 463 tr. : bảng ; 24 cm. - (How 
to learn). - 249000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Academic writing: A handbook for international students   s505737 

 1451. Bạn mới đến trường - Con học cách kết bạn : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 2 - 8 
/ Lời: Marie Tibi ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2021. 
- 35 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện kể bốn mùa). - 39000đ. - 
6000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - Le nouvel élève   s506085 

 1452. Bến Thuỷ - Bến xuân : Thơ / Giản Tư Bình, Minh Bùi, Tạ Khắc Cư... - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2022. - 119 tr. ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Hội Thơ Hồng Lam thành phố Vinh. Chi hội Hồng Lam Bến Thuỷ   s506597 

 1453. Biển Cờn / Lê Tiến Ân, Hoàng Thế Bình, Lê Tiến Duệ... - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An. - 24 cm. - 48000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: CLB Thơ ca Biển Cờn - Quỳnh Phương 
 T.1. - 2021. - 147 tr. : ảnh   s504869 

 1454. Bình Ca. Quân khu Nam Đồng : Truyện / Bình Ca. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 435 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 120000đ. - 1500b   s506189 

 1455. Bích Ngân. Quyền được sống : Tạp văn / Bích Ngân. - H. : Quân đội nhân dân, 
2021. - 223 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 760b   s505808 

 1456. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - In lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.3. - 2021. - 234 tr. : tranh vẽ   s505254 

 1457. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.4. - 2021. - 216 tr. : tranh vẽ   s505255 

 1458. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 135000đ. - 9000b 
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 T.4. - 2021. - 216 tr. : tranh vẽ   s504873 

 1459. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 12000b 
 T.5. - 2021. - 222 tr. : tranh vẽ   s505256 

 1460. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 135000đ. - 9000b 
 T.5. - 2021. - 222 tr. : tranh vẽ   s504874 

 1461. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 24 cm. - 135000đ. - 9000b 
 T.6. - 2022. - 222 tr. : tranh vẽ   s506178 

 1462. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 12000b 
 T.6. - 2021. - 222 tr. : tranh vẽ   s506278 

 1463. Bùi Chí Bửu. Đi và học - Ký sự của Giáo sư Bùi Chí Bửu. - H. : Giáo dục, 2022. - 
344 tr. : ảnh ; 27 cm. - 213000đ. - 350b   s506521 

 1464. Bùi Huy Cầu. Tình mẹ : Thơ / Bùi Huy Cầu. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 111 
tr. ; 19 cm. - 79000đ. - 217b   s506215 

 1465. Bùi Phương Tâm. This is Tết! / Bùi Phương Tâm ; Ill.: Mai Ngô. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 40 p. : ill. ; 27 cm. - 68000đ. - 3000 copies   s505437 

 1466. Bữa tiệc của Sâu Răng : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Mã Thuý La, 
Mạch Hiểu Phàm, Lợi Ỷ Ân ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 
130 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ. Bồi 
dưỡng EQ, tăng cường IQ; T.1). - 89000đ. - 1500b 
 Tên sách nguyên bản: 親子晚安故事集1, 親子晚安故事集2   s506101 

 1467. Carrisi, Donato. Kẻ nhắc tuồng : Tiểu thuyết trinh thám / Donato Carrisi ; Hoàng 
Anh dịch. - In lần thứ 6. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 514 tr. ; 23 cm. - 155000đ. - 1200b 
 Nguyên bản tiếng Ý: Il suggeritore ; Dịch từ bản tiếng Pháp: Le chuchoteur   s506692 

 1468. Câu đố cho bé tập nói - tập đọc : Giúp bé phát triển tư duy, ngôn ngữ và giao tiếp / 
Thanh Hương s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách Tiềm 
thức cho bé 0 - 6 tuổi). - 42000đ. - 4000b   s504849 

 1469. Claire Luong. Little stories - The best book for peaceful nights / Claire Luong. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 192 p. ; 18 cm. - 65000đ. - 3000 copies   s505271 

 1470. Claire Luong. Little stories - The best book for your leisure time / Claire Luong. - 
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 191 p. ; 18 cm. - 65000đ. - 3000 copies   s505272 

 1471. Cơn nóng giận chóng qua - Giúp con kiểm soát cảm xúc : Truyện tranh : Dành cho 
độ tuổi 2 - 8 / Lời: Marie Tibi ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - H. : 
Thanh niên, 2021. - 35 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện kể bốn 
mùa). - 39000đ. - 6000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - La grosse colère   s506080 

 1472. Cô dâu thảo nguyên = The bride's stories : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Đỗ 
Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 190 tr. : tranh vẽ   s505217 

 1473. Cô dâu thảo nguyên = The bride's stories : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Đỗ 
Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
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 T.9. - 2021. - 226 tr. : tranh vẽ   s505218 

 1474. Cô dâu thảo nguyên = The bride's stories : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Đỗ 
Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.10. - 2021. - 186 tr. : tranh vẽ   s505219 

 1475. Cồ Thị Thơm. Hương đá : Thơ / Cồ Thị Thơm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 49 
tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 200b   s505178 

 1476. Cổ Oai ơi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Truyện: Trần Thị Huyên 
Thảo ; Tranh: CMC Parenting Hub. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 19x26 cm. - 
(Bác sĩ riêng của bé yêu). - 40000đ. - 2000b 
 T.13: Đi ngủ đúng giờ nha!. - 2021. - 24 tr. : tranh màu   s506328 

 1477. Cổ Oai ơi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Truyện: Trần Thị Huyên 
Thảo ; Tranh: CMC Parenting Hub. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 19x26 cm. - 
(Bác sĩ riêng của bé yêu). - 40000đ. - 2000b 
 T.14: Cắt mong tay, móng chân nha!. - 2021. - 24 tr. : tranh màu   s506329 

 1478. Cổ Oai ơi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Truyện: Trần Thị Huyên 
Thảo ; Tranh: CMC Parenting Hub. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 19x26 cm. - 
(Bác sĩ riêng của bé yêu). - 40000đ. - 2000b 
 T.15: Xem tivi, điện thoại ít thôi!. - 2021. - 24 tr. : tranh màu   s506330 

 1479. Cuộc đua khinh khí cầu! : Truyện tranh / Julve, Copons ; Khổng Hằng dịch. - H. : 
Lao động, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: Una cursa de globus!   s506240 

 1480. Cùng bé đi tắm nào! : Truyện tranh / Patricia Geis ; Khổng Hằng dịch. - H. : Lao 
động, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: Al agua patos!   s505780 

 1481. Chỉ sợ một chút thôi - Giúp con biết ứng phó khi gặp nguy hiểm : Truyện tranh : 
Dành cho độ tuổi 2 - 8 / Lời: Marie Tibi ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. 
- H. : Thanh niên, 2021. - 35 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện kể 
bốn mùa). - 39000đ. - 6000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - La petite frayeur   s506082 

 1482. Christie, Agatha. Án mạng đêm giáng sinh = Hercule Poirot's Christmas / Agatha 
Christie ; Trần Hữu Kham dịch. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 314 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 100000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s504887 

 1483. Christie, Agatha. Nhân chứng buộc tội = The witness for the prosecution : Tập 
truyện / Agatha Christie ; Lan Huế dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
346 tr. ; 20 cm. - 130000đ. - 1000b   s504876 

 1484. Christie, Agatha. Tận cùng là cái chết = Death comes as the end : Truyện trinh thám 
/ Agatha Christie ; Tuấn Việt dịch. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 314 tr. 
; 20 cm. - 115000đ. - 1000b   s504881 

 1485. Chuyến du ngoạn kỳ thú - Đoàn kết là sức mạnh : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 
2 - 8 / Lời: Marie Tibi ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 
2021. - 35 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện kể bốn mùa). - 39000đ. 
- 6000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - La super excursion   s506084 
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 1486. Dáng hình thanh âm : Truyện tranh : 16+ / Yoshitoki Oima ; Thư Trúc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 190 tr. : tranh vẽ   s505257 

 1487. Dáng hình thanh âm : Truyện tranh : 16+ / Yoshitoki Oima ; Thư Trúc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 190 tr. : tranh vẽ   s505258 

 1488. Dáng hình thanh âm : Truyện tranh : 16+ / Yoshitoki Oima ; Thư Trúc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 5000b 
 T.3. - 2021. - 189 tr. : tranh vẽ   s505259 

 1489. Dáng hình thanh âm : Truyện tranh : 16+ / Yoshitoki Oima ; Thư Trúc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 5000b 
 T.4. - 2021. - 190 tr. : tranh vẽ   s505260 

 1490. Dáng hình thanh âm : Truyện tranh : 16+ / Yoshitoki Oima ; Thư Trúc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 5000b 
 T.5. - 2021. - 190 tr. : tranh vẽ   s505261 

 1491. Dáng hình thanh âm : Truyện tranh : 16+ / Yoshitoki Oima ; Thư Trúc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 5000b 
 T.6. - 2021. - 189 tr. : tranh vẽ   s505262 

 1492. Dáng hình thanh âm : Truyện tranh : 16+ / Yoshitoki Oima ; Thư Trúc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 5000b 
 T.7. - 2021. - 191 tr. : tranh vẽ   s505263 

 1493. Death note : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh hoạ: Takeshi 
Obata ; Hồng Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.10. - 2021. - 176 tr. : tranh vẽ   s505226 

 1494. Death note : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh hoạ: Takeshi 
Obata ; Hồng Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.11. - 2021. - 202 tr. : tranh vẽ   s505227 

 1495. Death note : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh hoạ: Takeshi 
Obata ; Hồng Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.12. - 2021. - 199 tr. : tranh vẽ   s505228 

 1496. Denemarková, Radka. Tiền từ Hitler / Radka Denemarková ; Hau Phamová dịch. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 395 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Séc: Peníze od Hitlera   s506638 

 1497. Diễm Trang. Chuyện đời tôi : Hồi ký một nữ bác sĩ sản khoa Hà Thành / Diễm 
Trang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 358 tr. : ảnh ; 21 cm. - 199000đ. - 500b 
 Phụ lục ảnh cuối chính văn   s506631 

 1498. Dinesen, Isak. Châu Phi nghìn trùng = Out of Africa / Isak Dinesen ; Hà Thế Giang 
dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 407 tr. ; 24 cm. - 165000đ. - 1200b 
 Tên thật tác giả: Karen Christenze Dinesen   s506697 

 1499. Dương Thuỵ. Chờ em đến San Francisco : Truyện dài / Dương Thuỵ. - In lần thứ 6. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 281 tr. ; 20 cm. - 115000đ. - 1500b   s506195 

 1500. Đào Thanh Tâm. Gạo quê thương nhớ : Bút ký / Đào Thanh Tâm. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2021. - 270 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 500b   s505666 
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 1501. Đặng Toán. Bí mật hai người đàn bà : Tập truyện ngắn / Đặng Toán. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2021. - 159 tr. ; 19 cm. - 45000đ. - 785b   s506213 

 1502. Đặng Thị Hạnh. Cô bé nhìn mưa / Đặng Thị Hạnh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 
351 tr. ; 24 cm. - 135000đ. - 1200b 
 Thư mục: tr. 333-349   s506688 

 1503. Đất Quảng - Quê hương trong trái tim / Nguyễn Nhật Ánh, Ngô Thị Kim Cúc, 
Nguyễn Cường... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 173 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 500b   s505699 

 1504. Đậu Bằng Thanh. Vui tuổi 80 : Thơ / Đậu Bằng Thanh. - Tái bản lần thứ 1 có bổ 
sung. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 199 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 100b   s506593 

 1505. Đinh Thị Tỵ. Hoa nắng lung linh : Thơ / Đinh Thị Tỵ. - H. : Giao thông Vận tải, 
2021. - 103 tr. ; 21 cm. - 110b   s505711 

 1506. Đinh Văn Sùng. Khoảng trời xanh thẳm : Thơ / Đinh Văn Sùng. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 182 tr. ; 19 cm. - 80000đ. - 1000b   s505184 

 1507. Đoàn Quý Dân. Thơ đời / Đoàn Quý Dân. - H. : Lao động, 2021. - 72 tr. ; 21 cm. - 
169000đ. - 1000b   s505749 

 1508. Đoàn viên sau đại dịch / Vương Đình Khang, Lê Thị Hải Yến, Nguyễn Vũ Tuấn... 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 323 tr. ; 17 cm. - 500b   s506289 

 1509. Đỗ Văn Tri. Đất thơm : Thơ / Đỗ Văn Tri. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 115 tr., 1 
tr. ảnh màu ; 21 cm. - 79000đ. - 200b 
 Bút danh tác giả: Đức Trí, Minh Hiếu   s504950 

 1510. Đường thi Huế : Tân Sửu 2021 / Tôn Thất Viễn Bào, Tôn Nữ Minh Châu, Trần 
Thanh Châu... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 178 tr. : ảnh ; 21 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Hội Thơ Đường luật Việt Nam. Chi hội Huế   s504969 

 1511. Emma : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Kim Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 
cm. - 48000đ. - 6000b 
 T.5. - 2021. - 188 tr. : tranh vẽ   s505198 

 1512. Emma : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Kim Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 
cm. - 48000đ. - 6000b 
 T.6. - 2021. - 180 tr. : tranh vẽ   s505199 

 1513. Emma : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Kim Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 
cm. - 60000đ. - 6000b 
 T.7. - 2021. - 268 tr. : tranh vẽ   s505200 

 1514. Emma : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Kim Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 
cm. - 48000đ. - 6000b 
 T.8. - 2021. - 205 tr. : tranh vẽ   s505201 

 1515. Franck, Julia. Trái tim mù loà : Tiểu thuyết / Julia Franck ; Lê Quang dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 390 tr. ; 24 cm. - 186000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Die mittagsfrau   s506691 

 1516. Gaiman, Neil. Những vị thần nước Mỹ / Neil Gaiman ; Lê Minh Đức dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 643 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: American gods   s506698 

 1517. Gokusen : Truyện tranh : 18+ / Kozueko Morimoto ; Lady NaNa dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3000b 
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 T.10. - 2021. - 187 tr. : tranh vẽ   s505247 

 1518. Gokusen : Truyện tranh : 18+ / Kozueko Morimoto ; Lady NaNa dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.11. - 2021. - 203 tr. : tranh vẽ   s505248 

 1519. Gokusen : Truyện tranh : 18+ / Kozueko Morimoto ; Lady NaNa dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.12. - 2021. - 191 tr. : tranh vẽ   s506285 

 1520. Gokusen : Truyện tranh : 18+ / Kozueko Morimoto ; Lady NaNa dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.13. - 2022. - 195 tr. : tranh vẽ   s506286 

 1521. Giải bài tập Ngữ văn 8 / Nguyễn Hoà Bình, Phạm Thu Hằng. - Tái bản lần thứ 7. - 
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 214 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 62000đ. - 1000b   s505708 

 1522. Giải mã đề thi vào 10 môn Ngữ văn : Bộ đề bám sát cấu trúc đề thi chính thức / 
Trần Thị Hồng Duyên, Phạm Thị Thuý, Đoàn Thị Sáu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 249 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 1500b   s506420 

 1523. Giản Tư Hải. Đại dịch kép : Tiểu thuyết trinh thám / Giản Tư Hải. - H. : Thanh niên, 
2021. - 423 tr. ; 24 cm. - 155000đ. - 1500b   s506065 

 1524. 2021 - Tác phẩm trong năm / Triều Nguyên, Hồ Thế Hà, Nguyễn Phước Hải Trung... 
- Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 229 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. - Thư mục trong chính văn   s505674 

 1525. Hašek, Jaroslav. Vận mệnh người lính tốt Švejk trong Đại chiến Thế giới / Jaroslav 
Hašek ; Minh họa: Josef Lada ; Bình Slavická dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 299000đ. 
- 1900b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Séc: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 
 T.III - IV. - 2021. - 459 tr. : bản đồ, tranh vẽ   s506695 

 1526. Hà Thị Thanh Tâm. Tuổi 20 có gì? / Hà Thị Thanh Tâm. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2022. - 155 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   s505704 

 1527. Hải Lượng. Kỷ niệm tuổi hai mươi : Hồi ký / Hải Lượng. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2021. - 112 tr. : ảnh ; 21 cm. - 68000đ. - 300b   s505785 

 1528. Hạ Giao. Tình yêu trái đất / Hạ Giao. - H. : Thanh niên, 2021. - 74 tr. ; 18 cm. - 
1000b   s506259 

 1529. Hế lô Nyao : Chuyện về chú mèo chuyên hóng hớt : Truyện tranh : 12+ / Konomi 
Wagata ; Hải Thọ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.7. - 2021. - 161 tr. : tranh vẽ   s506280 

 1530. Higashino Keigo. Dữ liệu bạch kim : Tiểu thuyết trinh thám / Higashino Keigo ; 
Phương Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 459 tr. ; 21 cm. - (Văn học trinh thám). - 159000đ. 
- 2000b   s506038 

 1531. Hoàng Sâm. Mưa thu : 100 bài thơ yêu & trường ca / Hoàng Sâm. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2010. - 166 tr. ; 19 cm. - 90000đ. - 1000b   s506252 

 1532. Hoàng Việt Quân. Nhà văn Mã A Lềnh : Nghiên cứu - Phê bình / Hoàng Việt Quân. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 179 tr. ; 19 cm. - 90000đ. - 1000b   s505174 

 1533. Horimiya : Truyện tranh : 13+ / Hero, Hagiwara Daisuke ; Đinh Thị Nhung dịch. - 
H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 5000b 
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 T.10. - 2021. - 174 tr. : tranh vẽ   s505152 

 1534. Hồ Thức Thìn. Sắc xuân : Thơ / Hồ Thức Thìn. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. 
- 99 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 200b   s505713 

 1535. Hồn quê 4 : Thơ / Thu Anh, Nguyễn Cảnh Ân, Bùi Minh Bẩy... - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng, 2021. - 288 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: CLB Thơ lục bát Hải Phòng   s505791 

 1536. Hồng Nương Tử. Tấm vải đỏ / Hồng Nương Tử ; Nguyễn Thanh An dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2021. - 421 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 3000b   s505692 

 1537. Huy Hồng. Hải Phòng thu về : Thơ / Huy Hồng. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2021. - 84 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 100000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Huy Hồng   s505801 

 1538. Huỳnh Trọng Khang. Con cừu yêu tế đàn : Thơ / Huỳnh Trọng Khang. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 228 tr. ; 18 cm. - 120000đ. - 500b   s505111 

 1539. Huỳnh Trọng Khang. Phật trong hẻm nhỏ : Tập truyện ngắn / Huỳnh Trọng Khang. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 239 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 92000đ. - 1200b   s506637 

 1540. Hương của đất : Thơ / Lê Thị Lan Hương, Hồ Thị Mai Hoa, Hoàng Chẩm... - Huế 
: Đại học Huế, 2021. - 249 tr. : ảnh ; 21 cm. - 140000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Facebook Quảng Trị   s504953 

 1541. Hương Giang 2021 / Trần Tuấn Anh, Thuỳ Bảo, Phương Bình... ; B.s.: Phan Công 
Tuyên... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 277 tr. ; 19 cm. - 100000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội thơ Hương Giang Thừa Thiên Huế   s506228 

 1542. Hương Xuân : Thơ : Chào xuân Nhâm Dần 2022. Chào mừng các ngày lễ lớn của 
dân tộc / Phạm Ngọc Duyên, Vương Thị Bích, Nguyễn Công Bình... - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An. - 21 cm. - 45000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - HĐND - MTTQ xã Nghi Xuân. CLB Thơ xã Nghi Xuân 
 T.16. - 2022. - 129 tr. : ảnh chân dung   s505716 

 1543. Hương xuân 3 : Thơ : Khánh thọ cửu tuần. Xuân Nhâm Dần 2022 / Bùi Văn Chất, 
Trần Mai Lộc, Nguyễn Xuân Sít... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 159 tr. : bảng ; 21 cm. - 
150b   s505715 

 1544. Hwang Jeong Hoon. Viết luận thật giản đơn / Hwang Jeong Hoon ; Trần Tùng Ngọc 
dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 295 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (How to learn). - 159000đ. 
- 2000b 
 Thư mục: tr. 293-295   s505738 

 1545. Imai Messina, Laura. Bốt điện thoại bên rìa thế giới = Quel che affidiamo al vento 
/ Laura Imai Messina ; Phi Yến dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 367 tr. ; 21 cm. - 145000đ. 
- 2000b   s506646 

 1546. Inori. Tôi yêu nữ phản diện : Dành cho lứa tuổi 16+ / Inori ; Minh hoạ: Hanagata ; 
Sumeragi Ui dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 119000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 411 tr. : tranh vẽ   s505214 

 1547. John Nguyen. The sketches of life / John Nguyen. - H. : Thế giới, 2021. - 381 p. : 
pic. ; 21 cm. - 130000đ. - 1000 copies 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Ngọc Khánh   s505277 
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 1548. Jolibois, Christian. Chuyện Xóm Gà - Căn lều ma quái tấn công Xóm Gà : Truyện 
tranh / Christian Jolibois, Minh hoạ: Christian Heinrich ; Măng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. 
- 48 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 58000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les p'tites poules et la cabane maléfique   s505168 

 1549. Jolibois, Christian. Chuyện Xóm Gà - Chẳng ai nhát như cáy ở Xóm Gà! : Truyện 
tranh / Christian Jolibois, Minh hoạ: Christian Heinrich ; Măng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. 
- 48 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 58000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Pas de poules mouillées au poulailler!   s505165 

 1550. Jolibois, Christian. Chuyện Xóm Gà - Chiếc nồi lớn xui xẻo kỳ lạ : Truyện tranh / 
Christian Jolibois, Minh hoạ: Christian Heinrich ; Anh Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 48 
tr. : tranh màu ; 19 cm. - 58000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les p'tites poules et la grande casserole   s505169 

 1551. Jolibois, Christian. Chuyện Xóm Gà - Gia đình Cú tung hoành Xóm Gà : Truyện 
tranh / Christian Jolibois, Minh hoạ: Christian Heinrich ; Anh Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 48 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 58000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les p'tites poules et la famille Malpoulie   s505170 

 1552. Jolibois, Christian. Chuyện Xóm Gà - Nàng gà ngủ trong rừng : Truyện tranh / 
Christian Jolibois, Minh hoạ: Christian Heinrich ; Anh Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 48 
tr. : tranh màu ; 19 cm. - 58000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La poule au bois dormant   s505166 

 1553. Jolibois, Christian. Chuyện Xóm Gà - Ông Ba Bị trên đảo Thiên Đường Miễn Phí : 
Truyện tranh / Christian Jolibois, Minh hoạ: Christian Heinrich ; Măng dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2021. - 48 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 58000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les p'tites poules sur l'île de Toutégratos   s505167 

 1554. Jougi Shiraishi. Hành trình của Elaina = The journey of Elaina / Jougi Shiraishi ; 
Minh hoạ: Azure ; Nguyễn Thị Liên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 98000đ. - 2000b 
 T.6. - 2021. - 403 tr. : tranh vẽ   s505215 

 1555. Jugnot, Gérard. Đã đến giờ kể chuyện / Gérard Jugnot ; Minh hoạ: Mouche Cousue 
; Trương Thị An Na dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 121 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 
90000đ. - 1000b   s506180 

 1556. Kaze Hikaru : Truyện tranh : 16+ / Taeko Watanabe ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.36. - 2021. - 185 tr. : tranh vẽ   s505240 

 1557. Kaze Hikaru : Truyện tranh : 16+ / Taeko Watanabe ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.37. - 2021. - 185 tr. : tranh vẽ   s505241 

 1558. Kaze Hikaru : Truyện tranh : 16+ / Taeko Watanabe ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.38. - 2021. - 183 tr. : tranh vẽ   s506281 

 1559. Kaze Hikaru : Truyện tranh : 16+ / Taeko Watanabe ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.39. - 2021. - 185 tr. : tranh vẽ   s506282 

 1560. Kim Man Jung. Giấc mơ chín tầng mây / Kim Man Jung ; Dịch: Jeon Hye Kyung, 
Lý Xuân Chung ; Phạm Văn Các h.đ.. dịch thơ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 271 tr. ; 
21 cm. - 100000đ. - 3000b 
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 Tên sách tiếng Hàn: 진겅한, 정규복   s506175 

 1561. Kim Quy. Dấu ấn thời gian : Thơ / Kim Quy. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 152 tr. : 
ảnh ; 21 cm. - 200b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Kim Quy   s504941 

 1562. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Phúc Trần dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.18. - 2021. - 209 tr. : tranh vẽ   s505246 

 1563. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Phúc Trần dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.19. - 2021. - 217 tr. : tranh vẽ   s506279 

 1564. Ký sinh thú : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; AnHD dịch. - In lần thứ 2. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 221 tr. : tranh vẽ   s505250 

 1565. Ký sinh thú : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; AnHD dịch. - In lần thứ 2. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.3. - 2021. - 215 tr. : tranh vẽ   s505251 

 1566. Ký sinh thú : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; AnHD dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 10000b 
 T.5. - 2021. - 208 tr. : tranh vẽ   s505252 

 1567. Ký sinh thú : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; AnHD dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 10000b 
 T.6. - 2021. - 214 tr. : tranh vẽ   s505253 

 1568. Ký sinh thú : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; AnHD dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 10000b 
 T.7. - 2021. - 230 tr. : tranh vẽ   s506272 

 1569. Ký sinh thú : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; AnHD dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 10000b 
 T.8. - 2021. - 212 tr. : tranh vẽ   s506273 

 1570. Ký ức 55 mùa xuân : Ghi chép, tuỳ bút, ảnh nghệ thuật / Trần Ngọc Hải, Ánh 
Nguyệt, Vũ Hoàng... ; B.s.: Cao Văn Dũng (ch.b.)... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 327 
tr. : ảnh ; 24 cm. - 600b 
 Phụ lục: tr. 313-327   s506182 

 1571. Kỳ nghỉ hè đáng nhớ - Niềm vui quanh ta : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 2 - 8 / 
Lời: Marie Tibi ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2021. 
- 35 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện kể bốn mùa). - 39000đ. - 
6000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - Les grandes vacances   s506083 

 1572. Kỳ nghỉ tuyệt vời! : Truyện tranh / Patricia Geis ; Khổng Hằng dịch. - H. : Lao 
động, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: Buen viaje!   s505779 

 1573. Khi tế bào làm việc : Truyện tranh / Akane Shimizu ; Supa dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 164 tr. : tranh vẽ   s505220 
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 1574. Khi tế bào làm việc : Truyện tranh / Akane Shimizu ; Supa dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 164 tr. : tranh vẽ   s505221 

 1575. Khi tế bào làm việc : Truyện tranh / Akane Shimizu ; Supa dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.3. - 2021. - 156 tr. : tranh vẽ   s505222 

 1576. Khi tế bào làm việc : Truyện tranh / Akane Shimizu ; Supa dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.4. - 2021. - 156 tr. : tranh vẽ   s505223 

 1577. Khi tế bào làm việc : Truyện tranh / Akane Shimizu ; Supa dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.5. - 2021. - 156 tr. : tranh vẽ   s505224 

 1578. Khởi đầu mới là trở về nhà : Truyện tranh / Cocomi ; Bùi Hoàng Anh dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2021. - 197 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 80000đ. - 3000b   s505207 

 1579. Lã Thị Thông. Gió thì thầm : Thơ / Lã Thị Thông. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 
49 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 500b   s505179 

 1580. Lãnh quỷ Hozuki : Truyện tranh : 18+ / Natsumi Eguchi ; Ili Tenjou dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.30. - 2021. - 155 tr. : tranh vẽ   s505243 

 1581. Lãnh quỷ Hozuki : Truyện tranh : 18+ / Natsumi Eguchi ; Ili Tenjou dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.31. - 2021. - 153 tr. : tranh vẽ   s505242 

 1582. Làm dâu nhà Sói : Chuyện về đám cưới giữa hai chủng loài : Truyện tranh : Dành 
cho tuổi 18+ / Inui Hana ; P Pea Peach dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 200 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 
69000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 狼への嫁入り~異種婚姻譚   s505086 

 1583. Lê Doãn Hợp. Cho và nhận - Bài học cuộc đời / Lê Doãn Hợp. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2021. - 200 tr. : ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 4000b   s506641 

 1584. Lê Dương Thể Hạnh. Lặng thầm đưa khách sang sông / Lê Dương Thể Hạnh. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 213 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b   s506607 

 1585. Lê Đình Huy. Ký ức biên cương : Thơ / Lê Đình Huy. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2022. - 144 tr. ; 21 cm. - 200b   s506595 

 1586. Lê Huy Thơ. Bên dòng sông Bánh Lái : Ký / Lê Huy Thơ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 173 tr. ; 19 cm. - 90000đ. - 250b   s505155 

 1587. Lê Minh Khôi. Phía Tây thành phố : Những câu chuyện dịu dàng trong mắt bão 
Covid và những chiều thưa bóng nhân gian : Tản văn / Lê Minh Khôi. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 211 tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 1500b   s506194 

 1588. Lê Minh Phúc. Đất nước những miền quê yêu dấu / Lê Minh Phúc. - H. : Thanh 
niên, 2021. - 261 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s506045 

 1589. Lê Quang Trang. Sóng đồng & cây núi : Tiểu luận, phê bình, chân dung / Lê Quang 
Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 436 tr. ; 21 cm. - 2000b   s506573 

 1590. Lê Quang. Nước Đức từ A đến Z = Deutschland von A - Z / Lê Quang. - In lần thứ 
2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 258 tr. : ảnh ; 21 cm. - 119000đ. - 1500b   s506614 
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 1591. Lê Thành. Tình thơ cho em : Thơ / Lê Thành. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 194 tr. ; 
21 cm. - 130000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Hồ Đăng Thành Công   s504951 

 1592. Lê Thuý Hạnh. Xà cừ mùa trổ hoa : Tập truyện ngắn / Lê Thuý Hạnh. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2021. - 147 tr. ; 20 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn   s505655 

 1593. Lê Trần Thanh Hương. Tiếng thương : Thơ / Lê Trần Thanh Hương. - Huế : Đại 
học Huế, 2021. - 125 tr. : ảnh màu ; 20 cm. - 110000đ. - 70b   s504947 

 1594. Lê Văn Lộc. Ngăn cặp tình yêu : Thơ Namkau / Lê Văn Lộc. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 105 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 1000b   s505180 

 1595. Lê Văn Phương. Bước đầu nhận diện thơ mới Nam Bộ 1932 - 1945 : Sách chuyên 
khảo / Lê Văn Phương. - H. : Giáo dục, 2021. - 151 tr. : bảng ; 24 cm. - 62000đ. - 550b   s506586 

 1596. Lê Văn Thê. Người ở rớ chàn : Tiểu thuyết chiến tranh / Lê Văn Thê. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2021. - 215 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 200b   s505673 

 1597. Liêu Hà Trinh. Giỏ trái cây / Liêu Hà Trinh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 158 tr. 
; 21 cm. - 124000đ. - 3000b   s506635 

 1598. Lí luận văn học / Phương Lựu (ch.b.), Nguyễn Trọng Nghĩa, La Khắc Hoà, Lê Lưu 
Oanh. - In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm. - 21 cm. - 80000đ. - 1000b 
 T.1: Văn học, nhà văn, bạn đọc. - 2022. - 395 tr.   s505979 

 1599. Lộc Bích Kiệm. Khát vọng Mẫu Sơn : Ký / Lộc Bích Kiệm. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2021. - 127 tr. ; 20 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn   s505656 

 1600. Lục bát Trịnh Anh Đạt với bạn văn / Nguyễn Hữu Ngôn (ch.b.), Bùi Hoàng Tám,  
Lâm Thanh Sơn... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 116 tr. : ảnh ; 21 cm. - 115000đ. - 
315b   s505826 

 1601. Lương Anh Đan. Trật nhịp : Tiểu thuyết tâm lý xã hội / Lương Anh Đan. - H. : Lao 
động, 2021. - 223 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   s505752 

 1602. Lương Văn Tự. Thơ hoa / Lương Văn Tự. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 19 cm. - 
68000đ. - 1000b 
 T.10. - 2021. - 75 tr.   s505177 

 1603. Lưu Văn Nghiêm. Hoa văn lát cắt : Tiểu thuyết / Lưu Văn Nghiêm. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 443 tr. ; 19 cm. - 150000đ. - 1000b   s505195 

 1604. Mã A Lềnh. Sa Pa lộng lẫy tuyết : Tập bút ký / Mã A Lềnh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2021. - 138 tr. ; 21 cm. - 500b   s506608 

 1605. Mai Văn Hoan. Thưởng thức Đường thi / Mai Văn Hoan. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 
2021. - 230 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 224-230   s505667 

 1606. Mandino, Og. Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới = The greatest salesman in the 
world / Og Mandino ; Dịch: Đoàn Phạm Gia Phú, Lê Thị Ngọc Hà. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 293 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 148000đ. - 4000b   s504886 

 1607. Mạnh Khoa. Trả lại em cho anh : Thơ / Mạnh Khoa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2007. 
- 115 tr. ; 19 cm. - 27000đ. - 500b   s506249 



129 

 

 1608. mBug. Yêu không cần gọi tên : Tập thơ thiền cho bé / Thơ: mBug ; Minh hoạ: Thái 
Hiền. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Sách Thái Hà, 2021. - 91 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 109000đ. 
- 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hiền   s505164 

 1609. Mèo con muốn làm bác sĩ : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Mã Thuý La, 
Mạch Hiểu Phàm ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 130 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ. Bồi dưỡng EQ, 
tăng cường IQ; T.2). - 89000đ. - 1500b 
 Tên sách nguyên bản: 親子晚安故事集1, 親子晚安故事集2   s506100 

 1610. Mèo Lười Ngủ Ngày. Bậc thầy chém giá : Tiểu thuyết / Mèo Lười Ngủ Ngày ; Thu 
Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 559 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 砍价师   s506078 

 1611. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 80000đ. 
- 4000b 
 T.0: Mystic code. - 2021. - 239 tr. : tranh vẽ   s505206 

 1612. Miko selection : 10 câu chuyện hay nhất của Eriko Ono : Truyện tranh : 6+ / Eriko 
Ono ; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 190 tr. : tranh vẽ ; 18 
cm. - 20000đ. - 3000b   s506312 

 1613. Miko selection - Cười bể bụng : Tuyển tập 10 truyện mắc cười nhất : Truyện tranh 
: 6+ / Eriko Ono ; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 185 tr. : 
tranh vẽ ; 18 cm. - 20000đ. - 3000b   s506313 

 1614. Minh Chính - MC's. Về nghe Yêu kể : Tình yêu luôn có cách kể chuyện của riêng 
nó chỉ là bạn đã đủ yên lòng để lắng nghe... / Minh Chính - MC's. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. 
- 164 tr. ; 20 cm. - 90000đ. - 2000b   s506621 

 1615. Mishima Yomu. Thế giới Otome game thật khắc nghiệt với nhân vật quần chúng = 
The world  of otome games is a tough for mobs / Mishima Yomu ; Minh hoạ: Monda ; Dịch: 
Roku. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です」 
 T.4. - 2021. - 485 tr. : tranh vẽ   s505098 

 1616. Miura Shion. Một thế giới thiếu vắng tình yêu / Miura Shion ; Nguyễn Kim Hoàng 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2021. - 566 tr. ; 21 cm. - 195000đ. 
- 2000b   s506674 

 1617. Mostowicz, Tadeusz Dolega. Đường công danh của Nikodema Dyzmy : Tiểu thuyết 
/ Tadeusz Dolega Mostowicz ; Nguyễn Hữu Dũng dịch. - In lần thứ 8. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 470 tr. ; 21 cm. - 190000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Kariera Nikodema Dyzmy   s505730 

 1618. Mostowicz, Tadeusz Dolega. Giáo sư Wilczur : Tiểu thuyết / Tadeusz Dolega 
Mostowicz ; Nguyễn Hữu Dũng dịch. - In lần thứ 5. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 474 tr. ; 
21 cm. - 180000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Profesor Wilczur   s505729 

 1619. Mostowicz, Tadeusz Dolega. Thầy lang : Tiểu thuyết / Tadeusz Dolega Mostowicz 
; Nguyễn Hữu Dũng dịch. - In lần thứ 19. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 416 tr. ; 21 cm. - 
165000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Znachor   s505731 
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 1620. Mộc Mộc. Khổ chỉ khổ nhất thời : Tản văn / Mộc Mộc ; Minh Thành dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2021. - 412 tr. ; 19 cm. - 139000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 苦只会苦一阵子，怕就会输一辈子   s505161 

 1621. Một cái ôm = Hug me : Truyện tranh / Simona Ciraolo ; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : 
Thanh niên, 2021. - 26 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 49000đ. - 1000b   s506589 

 1622. Một số khuynh hướng và trào lưu văn học tiêu biểu ở Việt Nam và thế giới / Phạm 
Thành Hưng (ch.b.), Hoàng Cẩm Giang, Nguyễn Thu Hiền... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 347 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 180000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 343-347   s505651 

 1623. Một thìa yêu thương... : Truyện tranh / Patricia Geis ; Khổng Hằng dịch. - H. : Lao 
động, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: Una cucharadita para...   s505777 

 1624. Một thời để nhớ : Thơ / Ngọc Am, Phạm Ngọc Bảo, Phạm Hồng Cẩm... ; Tuyển 
chọn: Nguyễn Minh Hoạt... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2021. - 136 tr. : ảnh chân dung ; 21 
cm. - 210b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Trung Dũng - Quyết Thắng thành phố Hải Phòng   s505788 

 1625. 150 bài văn hay lớp 8 / Thái Quang Vinh, Trần Đức Niềm, Lê Thị Nguyên. - Tái 
bản lần thứ 9 theo Chương trình giảm tải. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2021. - 211 tr. ; 24 cm. - 72000đ. - 1500b   s505562 

 1626. Nắm trọn kiến thức tác phẩm Ngữ văn 12 / Trần Thuỳ Dương. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 517 tr. : bảng ; 24 cm. - (Chuyên luyện thi môn Ngữ văn). - 219000đ. - 
2000b   s505884 

 1627. Nắng. Bầu trời của Nắng / Nắng. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 107 tr. ; 21 cm. - 
56000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Trần Văn Dậu   s506634 

 1628. Nisio Isin. Đao ngữ = Katanagatari / Nisio Isin ; Nguyễn Dương Quỳnh dịch ; Minh 
hoạ: Take. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 18 cm. - 118000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 刀語 第二話 斬刀 
 T.1: Tuyệt đao Kanna. - 2020. - 231 tr. : tranh vẽ   s505188 

 1629. Nisio Isin. Đao ngữ = Katanagatari / Nisio Isin ; Nguyệt Quế dịch ; Minh hoạ: Take. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 18 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 刀語 第二話 斬刀 
 T.2: Trảm đao Namakura. - 2021. - 209 tr. : tranh vẽ   s505189 

 1630. Nisio Isin. Lời nói đùa / Nisio Isin ; Minh hoạ: Take ; Trang dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn. - 18 cm. - 162000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật:  クビシメロマンチスト 
 T.1: Vòng xoáy chặt đầu - Bác học màu lam và kẻ thích bông đùa. - 2020. - 478 tr. : hình 
vẽ   s505193 

 1631. Nomura Mizuki. Khi Hikaru còn trên thế gian này.... / Nomura Mizuki ; Minh hoạ: 
Takeoka Miho ; Nguyễn Dương Quỳnh dịch ; Rei h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 119000đ. 
- 2000b 
 T.10: Fuji tsubo. - 2021. - 345 tr. : tranh vẽ   s505209 

 1632. Nông Hồng Hương. Nỗi niềm đam mê / Nông Hồng Hương. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2021. - 159 tr. ; 20 cm. - 300b 
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 Bút danh tác giả: Hồng Mai   s505663 

 1633. Nụ hôn chúc ngủ ngon! : Truyện tranh / Patricia Geis ; Khổng Hằng dịch. - H. : Lao 
động, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: Una besito y dormir!   s505778 

 1634. Ngọc Giao. Quan báo : Ký và tạp văn / Ngọc Giao ; Nguyễn Tuấn Khang tuyển 
chọn ; Phong Lê giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2010. - 338 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 
60000đ. - 2000b   s505733 

 1635. Ngô Chí Linh. Bến quê : Thơ / Ngô Chí Linh. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2021. 
- 231 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 300b   s506216 

 1636. Ngô Lộc. Hành trình thời gian : Bút ký / Ngô Lộc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014. 
- 238 tr. ; 21 cm. - 59000đ. - 1000b 
 Bút danh tác giả: Đài Sơn   s505732 

 1637. Ngô Vi Thọ. Học làm thơ: Gắng hoạ thơ / Ngô Vi Thọ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2009. - 65 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long   s506250 

 1638. Ngô Vi Thọ. Học làm thơ: Từ Điện Biên về Hà Nội / Ngô Vi Thọ. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2009. - 106 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 25000đ. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long   s506248 

 1639. Ngô Vi Thọ. Những ký ức đã qua : Thơ / Ngô Vi Thọ. - H. : Văn học, 2011. - 139 
tr. ; 19 cm. - 45000đ. - 500b   s506251 

 1640. Nguyên Cẩn. Dựng lại con người - Lời của kẻ sĩ / Nguyên Cẩn. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 328 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Văn Nga   s505946 

 1641. Nguyên Cước. Đêm trăng : Thơ / Nguyên Cước. - H. : Lao động. - 21 cm. - 68000đ. 
- 200b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Sinh Nguyên 
 T.2. - 2021. - 152 tr., 6tr. ảnh màu   s505758 

 1642. Nguyên Trần. Tản mạn về "Tuổi 20" = 漫谈二十岁 : Tản văn song ngữ Việt Trung 

/ Nguyên Trần. - H. : Thanh niên, 2021. - 211 tr. ; 21 cm. - 210000đ. - 3000b   s506036 

 1643. Nguyễn Anh Dũng. Cánh đồng Chum gió hát / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Quân đội 
nhân dân. - 21 cm. - 75000đ. - 770b 
 T.1. - 2021. - 223 tr.   s505806 

 1644. Nguyễn Anh Dũng. Cánh đồng Chum gió hát : Tiểu thuyết / Nguyễn Anh Dũng. - 
H. : Quân đội nhân dân. - 21 cm. - 65000đ. - 770b 
 T.2. - 2021. - 191 tr.   s505807 

 1645. Nguyễn Du. Kim Vân Kiều tân tập : Bản Nôm năm 1906 tại Thư viện Quốc gia 
Pháp - Gallica / Nguyễn Du ; Dịch thuật, khảo cứu: Võ Vinh Quang (ch.b.)... - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2022. - 314 tr. ; 24 cm. - 400b   s506590 

 1646. Nguyễn Duy Chiến. Bí ẩn miền biên viễn : Bút ký, ghi chép, phóng sự / Nguyễn 
Duy Chiến. - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 127 tr. ; 20 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn   s505658 

 1647. Nguyễn Duy Nguyên. Đi qua miền nhớ : Thơ / Nguyễn Duy Nguyên. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2021. - 103 tr. : ảnh ; 19 cm. - 55000đ. - 1000b   s505172 
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 1648. Nguyễn Duy Sinh. Gửi niềm tin : Thơ / Nguyễn Duy Sinh. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2021. - 79 tr. ; 20 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn   s505661 

 1649. Nguyễn Đăng Giáp. Như tôi đã sống : Truyện thơ / Nguyễn Đăng Giáp ; Chuyển 
thể: Thanh Hải... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 367 tr., 172 tr. ảnh ; 24 cm. - 4021b   s505811 

 1650. Nguyễn Hữu Mão. Nguyệt ký thảo hoa : Tản văn / Nguyễn Hữu Mão. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2021. - 231 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 90000đ. - 500b   s506581 

 1651. Nguyễn Hữu Sơn. Loại hình tác giả: Hoàng đế - Thiền sư - Thi sĩ triều Trần : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Hữu Sơn. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 359 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
136000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Văn học. - Thư mục: tr. 343-
352   s505838 

 1652. Nguyễn Kim Tín. Cuộc đời và 22 kỉ niệm với xã hội / Nguyễn Kim Tín. - Hải Phòng 
: Nxb. Hải Phòng, 2021. - 53 tr. : ảnh ; 19 cm. - 300b 
 Tên khác của tác giả: Vân Nam   s505784 

 1653. Nguyễn Lương Xu. Bến đời : Thơ / Nguyễn Lương Xu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 147 tr. : ảnh ; 19 cm. - 70000đ. - 1000b   s505181 

 1654. Nguyễn Ngọc Ký. Tôi học đại học : Ngọn nến không bao giờ tắt / Nguyễn Ngọc 
Ký. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 303 tr. : ảnh, tranh ; 21 cm. - 
98000đ. - 2000b   s505225 

 1655. Nguyễn Ngọc Tú Anh. Nhặt cánh hoa xưa : Thơ 2021 / Nguyễn Ngọc Tú Anh. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 108 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19 cm. - 99000đ. - 500b   s505196 

 1656. Nguyễn Ngọc Tư. Đong tấm lòng : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần thứ 8. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 146 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 95000đ. - 1500b   s506185 

 1657. Nguyễn Ngọc Tư. Hong tay khói lạnh : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 173 tr. ; 20 cm. - 90000đ. - 5000b   s504872 

 1658. Nguyễn Ngọc Tư. Khói trời lộng lẫy : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần 
thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 141 tr. ; 20 cm. - 90000đ. - 2000b   s506187 

 1659. Nguyễn Ngọc Tư. Không ai qua sông : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần 
thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 165 tr. ; 20 cm. - 100000đ. - 2000b   s506188 

 1660. Nguyễn Ngọc Tư. Yêu người ngóng núi : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần thứ 
18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 172 tr. ; 20 cm. - 105000đ. - 2000b   s506186 

 1661. Nguyễn Nhật Ánh. Còn chút gì để nhớ : Truyện dài / Bình Ca. - In lần thứ 50. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 209 tr. ; 20 cm. - 65000đ. - 3000b   s506190 

 1662. Nguyễn Nhật Ánh. Đảo mộng mơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ 
Hoàng Tường. - Tái bản lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 254 tr. : tranh vẽ ; 
21 cm. - 75000đ. - 5000b   s506192 

 1663. Nguyễn Nhật Ánh. Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh 
; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 334 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - 265000đ. - 20000b   s506181 

 1664. Nguyễn Nhật Ánh. Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh 
; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 334 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. 
- 145000đ. - 80000b   s506176 
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 1665. Nguyễn Nhật Ánh. Trại hoa vàng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 43. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 278 tr. ; 20 cm. - 82000đ. - 3000b   s506191 

 1666. Nguyễn Nhật Ánh. Út Quyên và tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 127 tr. ; 15 cm. - 15000b   s506288 

 1667. Nguyễn Quang Hưng. Nguyễn Quang Hưng 68 : Thơ lục bát. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 127 tr. : tranh màu ; 18x18 cm. - 100000đ. - 1000b   s505186 

 1668. Nguyễn Tất Hà. Đó còn bao nỗi : Thơ / Nguyễn Tất Hà. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2021. - 99 tr. ; 19 cm. - 80000đ. - 200b   s505139 

 1669. Nguyễn Thanh Thuý. Hồi ức của em / Nguyễn Thanh Thuý. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2021. - 367 tr. ; 21 cm. - 209000đ. - 1000b   s506630 

 1670. Nguyễn Thái Hải. Phù Thuỷ áo vàng, con Mèo Lười và thằng Bí Đỏ : Truyện dài 
thiếu nhi : Sách dành cho thiếu nhi 10 - 15 tuổi / Nguyễn Thái Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 147 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 Bút danh tác giả: Khôi Vũ   s505947 

 1671. Nguyễn Thị Huyền Trang. Giáo trình Kỹ năng viết 1 : Dành cho sinh viên chuyên 
ngành Ngôn ngữ Anh và tiếng Anh Thương mại / Nguyễn Thị Huyền Trang (ch.b.), Nguyễn 
Phương Hạnh. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2021. - 125 tr. : bảng ; 25 cm. - 70000đ. - 200b   
s505721 

 1672. Nguyễn Thị Ngọc Bốn. Những người giữ đất biên cương : Ký / Nguyễn Thị Ngọc 
Bốn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 171 tr. ; 20 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn   s505657 

 1673. Nguyễn Thị Thanh Bình. Rơm rạ lấm lem : Truyện dài thiếu nhi độ tuổi 6 đến 15 / 
Nguyễn Thị Thanh Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 181 tr. ; 20 cm. 
- 75000đ. - 1500b   s504920 

 1674. Nguyễn Thị Thanh Nga. Thiết kế bài dạy môn Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Thanh Nga (ch.b.), Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Hảo. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2021. - 311 tr. : bảng ; 27 cm. - 131000đ. - 1000b   s506381 

 1675. Nguyễn Thị Thanh Vĩnh. Tổ quốc từ ngọn sóng Trường Sa : Tập ký sự / Nguyễn 
Thị Thanh Vĩnh. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 199 tr. ; 19 cm. - 56000đ. - 760b   s506214 

 1676. Nguyễn Thị Thế. Hồi ký về gia đình Nguyễn Tường : Chuyện nhà của những văn 
nhân trụ cột Tự Lực Văn Đoàn / Nguyễn Thị Thế. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 269 tr. : ảnh 
; 21 cm. - 179000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 233-269   s506612 

 1677. Nguyễn Văn Doà. Sắc xuân kỷ niệm : Thơ / Nguyễn Văn Doà. - Huế : Đại học Huế, 
2021. - 192 tr. : ảnh ; 21 cm. - 90000đ. - 200b 
 Bút danh tác giả: Văn Đoàn   s504963 

 1678. Nguyễn Văn Dùng. Quảng Trị mình thương : Thơ / Nguyễn Văn Dùng. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2021. - 265 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 500b   s505669 

 1679. Nguyễn Văn Hạnh. Một số vấn đề về văn hoá và văn học : Nghiên cứu & ứng dụng 
/ Nguyễn Văn Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 499 tr. ; 21 cm. - 1000b   s505568 

 1680. Nguyễn Văn Hoà. Một thời nhớ mãi : Thơ / Nguyễn Văn Hoà. - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2022. - 167 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 100b   s506592 
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 1681. Nguyễn Văn Thắng. Sen thơm mãi đợi Bác về : Tập thơ về Bác Hồ dành cho thiếu 
nhi / Nguyễn Văn Thắng ; Minh hoạ: Hải Nam. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 85 tr. : tranh 
màu ; 17x19 cm. - 55000đ. - 1000b   s505187 

 1682. Nguyễn Xuân Bối. Chớp biển : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân Bối. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 203 tr. ; 19 cm. - 68000đ. - 1000b   s506222 

 1683. Nguyễn Xuân Khánh - Một nụ cười mỉm, một nghiệp văn xuôi / Châu Diên, Phạm 
Toàn, Phạm Xuân Nguyên... ; Đoàn Ánh Dương b.s. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 543 tr. ; 
24 cm. - 220000đ. - 1200b   s506693 

 1684. Nguyễn Xuân Khánh. Đội gạo lên chùa : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân Khánh. - In 
lần thứ 8. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 778 tr. ; 24 cm. - 300000đ. - 1000b 
 Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2011. Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật 
2017   s506701 

 1685. Nguyễn Xuân Khánh. Mẫu Thượng ngàn : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân Khánh. - In 
lần thứ 9. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 756 tr. ; 24 cm. - 300000đ. - 1000b 
 Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2006. Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật 
2017   s506700 

 1686. Nguyễn Xuân Khánh. Tiếng người trong văn : Hồi ức văn chương / Nguyễn Xuân 
Khánh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 332 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 332   s506645 

 1687. Nguyệt Giang. 102 truyện hay về trí thông minh / Nguyệt Giang b.s. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2021. - 112 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 63000đ. - 2000b   s506705 

 1688. Người bạn thân thiết : Thuộc Bộ truyện Cậu bé có bớt đỏ : Truyện tranh : 3+ / 
Nguyễn Vân Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh vẽ ; 19x21 cm. - 
30000đ. - 500b   s505845 

 1689. Ngữ văn 6 - 7 : Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam / Đỗ Thị Hương Bưởi, 
Lê Thị Mai Hoa, Hoàng Anh. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 60 
tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 18000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam   s505862 

 1690. Ngữ văn 8 - 9 : Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam / Đỗ Thị Hương Bưởi, 
Lê Thị Mai Hoa, Hoàng Anh. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 60 
tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 18500đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam   s505863 

 1691. Nhất Linh. Xóm Cầu Mới (Bèo giạt) : Tiểu thuyết / Nhất Linh. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2021. - 516 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 358000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Tam. - Phụ lục: tr. 491-516   s506694 

 1692. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.11. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s506314 

 1693. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.24. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506315 

 1694. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.27. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s506316 
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 1695. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.29. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s506317 

 1696. Nhóc Miko - Fanbook "tất tần tật" : Truyện tranh : 6+ / Eriko Ono ; Hải Thọ dịch. - 
In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 180 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 20000đ. - 3000b   
s506311 

 1697. Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 11 : 125 bài đặc sắc, chọn lọc... / Tạ 
Đức Hiền, Nguyễn Thị Kim Sa, Nguyễn Thị Hậu... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2021. - 299 tr. ; 24 cm. - 95000đ. - 700b   s505887 

 1698. O'Brien, Robert C. Mẹ Frisby và Hội chuột NIMH siêu đẳng = Mrs Frisby and the 
rats of NIMH / Robert C. O'Brien ; Hương Nhi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 245 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 165000đ. - 2000b   s506640 

 1699. O'Leary, Beth. Người lạ chung giường = The flatshare / Beth O'Leary ; Vân Anh 
dịch ; Lan Phương h.đ. - H. : Thanh niên, 2021. - 489 tr. ; 24 cm. - 119000đ. - 1150b   s506066 

 1700. Osman, Richard. Câu lạc bộ án mạng ngày thứ năm / Richard Osman ; 1980Novel 
dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 526 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Thursday murder club   s506046 

 1701. Ôn tập - Kiểm tra nâng cao và phát triển năng lực Ngữ văn 6 / Đoàn Thị Kim Nhung, 
Nguyễn Văn Trung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 87000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 187 tr. : bảng   s506421 

 1702. Ôn tập và luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn / Nguyễn Văn 
Thư. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 203 tr. ; 24 cm. - 55000đ. - 10000b   s505581 

 1703. Penbook - Luyện đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn : Cập nhật theo xu hướng 
mới nhất của kỳ thi năm 2022... / Vương Thuý Hằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 
220 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 225000đ. - 2000b   s506423 

 1704. Poe, Edgar Allan. Trái tim hối lỗi : Tuyển tập truyện ngắn / Edgar Allan Poe ; Hoàng 
Văn Quang dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 245 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 158000đ. - 
500b   s505110 

 1705. Prisvin, Mikhail. Giọt rừng : Truyện ngắn / Mikhail Prisvin ; Đoàn Tử Huyến dịch. 
- In lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 2021. - 253 tr. : ảnh ; 21 cm. - 99000đ. - 1200b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nga: Лесная капель   s506034 

 1706. Phan Thái. Thanh gươm và cây tính tẩu : Tiểu thuyết / Phan Thái. - H. : Lao động, 
2022. - 275 tr. ; 19 cm. - 88000đ. - 1000b   s506238 

 1707. Phan Xuân Định. Những vần thơ xuân / Phan Xuân Định. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2022. - 127 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 100b   s506598 

 1708. Phạm Anh Xuân. Bởi vì yêu thương : Thơ / Phạm Anh Xuân. - H. : Thanh niên, 
2021. - 59 tr. : tranh màu ; 21x21 cm. - 69000đ. - 1500b   s506094 

 1709. Phạm Anh Xuân. Trồng nụ trồng hoa : Thơ : 3+ / Phạm Anh Xuân. - H. : Thanh 
niên, 2021. - 57 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 69000đ. - 1500b   s506093 

 1710. Phạm Quân. Công an phố cổ : Ký / Phạm Quân. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 
295 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 1500b   s505816 
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 1711. Phạm Quốc Toàn. COVID-19, lời cảnh báo : Tiểu luận & tiểu phẩm / Phạm Quốc 
Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 207 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b   
s505945 

 1712. Phạm Trọng Giải. Những tháng năm còn mãi / Phạm Trọng Giải. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2021. - 171 tr., 68 tr. ảnh ; 21 cm. - 215b   s505812 

 1713. Phạm Văn Bường. Ký ức quê hương - Chiến trường - Tình yêu và gia đình / Phạm 
Văn Bường. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2020. - 149 tr. : ảnh ; 19 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 127-147   s506225 

 1714. Phạm Văn Lộc. Dòng thời gian : Thơ / Phạm Văn Lộc. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2022. - 139 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 12000b   s506591 

 1715. Phong Lê. Hành trình hiện đại hoá văn học Việt Nam và một số chân dung tiêu biểu 
: Tiểu luận / Phong Lê. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 498 tr. ; 21 cm. - 1000b   s505569 

 1716. Quang Hoài. Giấc người : Thơ / Quang Hoài. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 122 
tr. ; 15x18 cm. - 125000đ. - 1000b   s505185 

 1717. Ranma 1/2 : Truyện tranh : 18+ / Rumiko Takahashi ; Quỳnh Hương dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 70000đ. - 5000b 
 T.14. - 2021. - 344 tr. : tranh vẽ   s505249 

 1718. Ranma 1/2 : Truyện tranh : 18+ / Rumiko Takahashi ; Quỳnh Hương dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 70000đ. - 5000b 
 T.15. - 2022. - 344 tr. : tranh vẽ   s506287 

 1719. Reki Kawahara. Sword art online : Moon cradle / Reki Kawahara ; Mỹ Trinh dịch ; 
Minh hoạ: Abec. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 125000đ. - 5000b 
 T.19. - 2021. - 325 tr. : tranh vẽ   s505211 

 1720. Reki Kawahara. Sword art online : Moon cradle / Reki Kawahara ; Mỹ Trinh dịch ; 
Minh hoạ: Abec. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 150000đ. - 5000b 
 T.20. - 2021. - 423 tr. : tranh vẽ   s505212 

 1721. Reki Kawahara. Sword art online : Unital ring I / Reki Kawahara ; Mỹ Trinh dịch ; 
Minh hoạ: Abec. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 125000đ. - 5000b 
 T.21. - 2021. - 346 tr. : tranh vẽ   s505213 

 1722. Riku Onda. Ong mật và sấm rền = Mitsubachi to enrai / Riku Onda ; Đỗ Nguyên 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 624 tr. ; 24 cm. - 280000đ. - 2000b   s506699 

 1723. Rinne cảnh giới luân hồi : Truyện tranh : 16+ / Rumiko Takahashi ; Văn Tiến dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 1500b 
 T.29. - 2021. - 187 tr. : tranh vẽ   s505238 

 1724. Rinne cảnh giới luân hồi : Truyện tranh : 16+ / Rumiko Takahashi ; Văn Tiến dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 1500b 
 T.30. - 2021. - 189 tr. : tranh vẽ   s505239 

 1725. Rinne cảnh giới luân hồi : Truyện tranh : 16+ / Rumiko Takahashi ; Văn Tiến dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 1500b 
 T.31. - 2021. - 186 tr. : tranh vẽ   s506274 

 1726. Rinne cảnh giới luân hồi : Truyện tranh : 16+ / Rumiko Takahashi ; Văn Tiến dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 1500b 
 T.32. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s506275 
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 1727. Rowling, J K. Harry Potter và Bảo bối tử thần = Harry Potter and the Deathly 
Hallows / J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2021. - 846 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.7). - 245000đ. - 3000b   s504902 

 1728. Rowling, J K. Harry Potter và chiếc cốc lửa = Harry Potter and the goblet of fire / 
J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 43. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 920 tr. ; 20 
cm. - (Harry Potter; T.4). - 270000đ. - 5000b   s504900 

 1729. Rowling, J K. Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa = Harry Potter and the cursed 
child : Phần một và hai : Phiên bản diễn tập đặc biệt / J. K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne 
; Như Mai dịch. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 371 tr. ; 20 cm. - 150000đ. 
- 3000b   s504904 

 1730. Rowling, J K. Harry Potter và hội phượng hoàng = Harry Potter and the order of the 
phoenix / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 38. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 
1309 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.5). - 355000đ. - 5000b   s504901 

 1731. Saint-Exupéry, Antoine de. Hoàng tử bé / Antoine de Saint-Exupéry ; Nguyễn Tấn 
Đại dịch. - Tái bản có hiệu đính. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 153 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 
115000đ. - 4300b   s506684 

 1732. Sanctify : Truyện tranh : 18+ / Godsstation ; Hy Dao dịch ; Minh hoạ: Sinh Thiết 
Lạc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 18 cm. - 109000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 208 tr. : tranh vẽ   s505190 

 1733. Sanctify : Truyện tranh : 18+ / Godsstation ; Hy Dao dịch ; Minh hoạ: Sinh Thiết 
Lạc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 18 cm. - 109000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 230 tr. : tranh vẽ   s505191 

 1734. Sanctify : Truyện tranh : 18+ / Godsstation ; Hy Dao dịch ; Minh hoạ: Sinh Thiết 
Lạc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 18 cm. - 109000đ. - 3000b 
 T.3. - 2021. - 231 tr. : tranh vẽ   s505192 

 1735. Sasaki và Miyano : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Shou Harusono ; Dịch: 
Miji, Kiyoshi. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 69000đ. - 3000b 
 T.1: Nói không với tình tiết boy's love!. - 2021. - 127 tr. : tranh vẽ   s505205 

 1736. Sato Tsutomu. Kẻ dị biệt tại trường học phép thuật / Sato Tsutomu ; Minh hoạ: 
Ishida Kana ; Khoa Sin dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 18 cm. - 120000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 魔法科高校の劣等生(8) 追憶編 
 T.8: Hồi ức. - 2021. - 274 tr. : tranh vẽ   s505175 

 1737. Sách âm thanh - Âm thanh cuộc sống quanh em : Truyện tranh : Dành cho trẻ em 
từ 0 - 6 tuổi / Lời: Khánh Vân ; Minh hoạ: Moi Moi. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 
2021. - 9 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 219000đ. - 2000b   s506104 

 1738. Sách âm thanh - Thỏ và rùa : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: 
Khánh Vân ; Minh hoạ: Quỳnh Rùa. - H. : Thanh niên, 2021. - 9 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
229000đ. - 6000b   s506103 

 1739. Sándor, Márai. Lời cỏ cây : Bàn về thân phận con người trong cuộc sống / Márai 
Sándor ; Nguyễn Hồng Nhung dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 256 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1200b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Hungari: Füves könyv   s506035 

 1740. Shaman king : Truyện tranh / Hiroyuki Takei ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 205 tr. : tranh vẽ   s506276 



138 

 

 1741. Shaman king : Truyện tranh / Hiroyuki Takei ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 189 tr. : tranh vẽ   s506277 

 1742. Shin. Dường như hạnh phúc bỏ quên mình / Shin. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 
251 tr. ; 20 cm. - 90000đ. - 2000b   s506626 

 1743. Shiori Ota. Sakurako và bộ xương dưới gốc anh đào / Shiori Ota ; Nguyễn Dương 
Quỳnh dịch ; Phương Thảo h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 119000đ. - 2000b 
 T.9: Giờ khắc của sói. - 2021. - 301 tr. : tranh vẽ   s505210 

 1744. Shun Yuki. Quán cà phê bên bờ biển : Định luật Murphy về hạnh phúc / Shun Yuki 
; Minh hoạ: Nakamura Yukihiro ; Trang Ngọc dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 375 tr. ; 18 cm. - 
129000đ. - 2500b   s505097 

 1745. Sinh nhật đặc biệt - Con học cách chọn quà ý nghĩa : Truyện tranh : Dành cho độ 
tuổi 2 - 8 / Lời: Marie Tibi ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh 
niên, 2021. - 35 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện kể bốn mùa). - 
39000đ. - 6000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - L'extraordinaire anniversaire   s506081 

 1746. Song Hà. Ngoại tình : Tuyển tập truyện ngắn và tản văn / Song Hà. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2021. - 277 tr. ; 20 cm. - 130000đ. - 2000b   s506647 

 1747. Sơn Trần. Bay trên đôi cánh của ngày : Tập thơ / Sơn Trần. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2021. - 111 tr. ; 19 cm. - 99000đ. - 250b 
 Tên thật tác giả: Trần Đức Sơn   s505109 

 1748. Sông Cày / Trần Hữu Nghĩa, Phan Nam Sinh, Tòng Văn Hân... - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An. - 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Chi Hội Văn học nghệ thuật huyện Thạch Hà 
 T.15. - 2021. - 102 tr.   s506596 

 1749. Sông Trung : Thơ / Nguyễn Ngọc Giao, Nguyễn Văn Định, Lê Thuyết Lâm... - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2021. - 75 tr. ; 20 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn   s505659 

 1750. Tappei Nagatsuki. Re : Zero - Bắt đầu một thế giới khác / Tappei Nagatsuki ; Minh 
hoạ: Shinichirou Otsuka ; Kai dịch ; Bảo Nam h.đ. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 120000đ. - 4000b 
 T.11. - 2021. - 412 tr. : tranh vẽ   s505154 

 1751. Tàu ngầm cứu hộ! : Truyện tranh / Julve, Copons ; Khổng Hằng dịch. - H. : Lao 
động, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: Submari sl rescat!   s506239 

 1752. Tâm hồn cao thượng : Dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi / Nguyễn Ngọc Hoài Nam, 
Nguyễn Thị Thanh Bình, Võ Thu Hương... ; Dịch: Ngọc Hà... ; Minh hoạ: Thuỳ Dung. - Tái 
bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 53 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
(Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi). - 40000đ. - 1500b   s505160 

 1753. Tâm thức một miền xanh : Thơ / Chu Minh Khôi, Nguyễn Lan Hương, Hoàng Minh 
Tuấn... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 248 tr. : ảnh ; 19 cm. - 120000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Văn học Nghệ thuật Hoa sen   s505182 

 1754. Tinh văn / Trịnh Công Sơn, Nhật Chiêu, Sơn Nam... - Huế : Đại học Huế. - 24 cm. 
- 60000đ. - 500b 
 T.20. - 2021. - 128 tr. : ảnh   s505008 
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 1755. Tinh văn / Nguyễn Tường Bách, Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Đỗ Thu Hồng... - Huế 
: Đại học Huế. - 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 T.21. - 2021. - 120 tr. : ảnh   s505009 

 1756. Tinh văn / Nguyễn Hồng Cúc, Nguyễn Thị Kim Lan, Võ Hương An... - Huế : Đại 
học Huế. - 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 T.22. - 2021. - 120 tr. : ảnh, tranh vẽ   s505010 

 1757. Tinh văn / Trần Hạ Tháp, Nguyễn Chí Kham, Trần Hữu Lục... - Huế : Đại học Huế. 
- 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 T.23. - 2021. - 114 tr. : ảnh   s505011 

 1758. Tinh văn / Trần Bạch Diệp, Lê Văn Hảo, Trần Hoài Thư... - Huế : Đại học Huế. - 
24 cm. - 60000đ. - 500b 
 T.24. - 2021. - 120 tr. : minh hoạ   s505012 

 1759. Tony Buổi Sáng. Cà phê cùng Tony : Tập bài viết / Tony Buổi Sáng. - In lần thứ 
15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 266 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 90000đ. - 5000b   s504880 

 1760. Tô Hồng Vân. Những ký ức không quên / Tô Hồng Vân. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2022. - 110 tr. ; 21 cm. - 300b 
 Bút danh tác giả: Tô Vân   s505662 

 1761. Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam / Giới thiệu, phiên âm, dịch 
nghĩa, chú thích: Trịnh Khắc Mạnh, Trần Thị Thu Hường. - H. : Khoa học xã hội. - 24 cm. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm 
 T.22: Truyện thơ. - 2021. - 529 tr.   s505843 

 1762. Tuệ Mẫn. Hạnh phúc đời thường : Thơ / Tuệ Mẫn. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. 
- 186 tr. ; 19 cm. - 100000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Thanh Minh   s506229 

 1763. Tuyết Hường. Siêu nhân Bánh Bao / Tuyết Hường, Hồng Đào. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2021. - 95 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 55000đ. - 1500b   s505264 

 1764. Tự tâm sinh 3 : Thơ : Khánh thọ bát tuần. Xuân Nhâm Dần 2022 / Nguyễn Duy 
Trân, Nguyễn Xuân Sít, Song Phan... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 167 tr. ; 21 cm. - 200b   
s505717 

 1765. Thâm Tâm. Thâm Tâm truyện vừa : Tuyển truyện in trên Tuần báo Truyền bá và 
Phổ thông bán nguyệt san. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 252 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 85000đ. 
- 785b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tuấn Trình   s505803 

 1766. Thần tốc luyện đề 2022 môn Ngữ văn : Chinh phục kì thi tốt nghiệp THPT và thi 
vào các trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Nguyễn Thế Hưng, Hoàng Đình 
Thanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 179 tr. : bảng ; 27 cm. - 149000đ. 
- 1000b   s506438 

 1767. Thế Hùng. Ngàn lẻ một truyện ngụ ngôn và hài / Thế Hùng. - H. : Hồng Đức. - 19 
cm. - 79000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 254 tr.   s506223 

 1768. Thế Hùng. Ngàn lẻ một truyện ngụ ngôn và hài / Thế Hùng. - H. : Hồng Đức. - 19 
cm. - 79000đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 249 tr.   s506224 
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 1769. Thiên tài nguỵ trang trên bàn ăn : Kích hoạt trí thông minh sáng tạo của bé từ nghiên 
cứu Babiology : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho bé 2 - 6 tuổi / Fuku Mitsu ; 
Minh hoạ: Thu Uyên. - H. : Thanh niên, 2021. - 26 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 39000đ. - 1000b   
s506090 

 1770. Thiên tài nguỵ trang trong chiếc túi : Kích hoạt trí thông minh sáng tạo của bé từ 
nghiên cứu Babiology : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho bé 2 - 6 tuổi / Fuku 
Mitsu ; Minh hoạ: Thu Uyên. - H. : Thanh niên, 2021. - 26 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 39000đ. - 
1000b   s506089 

 1771. Thiên tài nguỵ trang trong phòng tắm : Kích hoạt trí thông minh sáng tạo của bé từ 
nghiên cứu Babiology : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho bé 2 - 6 tuổi / Fuku 
Mitsu ; Minh hoạ: Thu Uyên. - H. : Thanh niên, 2021. - 26 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 39000đ. - 
1000b   s506091 

 1772. Thiên tài nguỵ trang trong tủ đồ : Kích hoạt trí thông minh sáng tạo của bé từ nghiên 
cứu Babiology : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho bé 2 - 6 tuổi / Fuku Mitsu ; 
Minh hoạ: Thu Uyên. - H. : Thanh niên, 2021. - 26 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 39000đ. - 1000b   
s506092 

 1773. Thoát khỏi thế giới côn trùng! : Truyện tranh / Mikuni Shin ; Hoàng Duy Khang 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 176 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Nhiệm vụ khoa học kỳ bí). - 
129000đ. - 1500b   s506710 

 1774. Thoreau, Henry David. Walden - Một mình sống trong rừng / Henry David Thoreau 
; Hiếu Tân dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Tri thức, 2021. - 359 tr. ; 24 cm. - 160000đ. - 500b 
 Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới   s505533 

 1775. Thơ cho bé tập nói - tập đọc : Giúp bé phát triển tư duy, ngôn ngữ và giao tiếp / 
Thanh Hương s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách Tiềm 
thức cho bé 0 - 6 tuổi). - 42000đ. - 4000b   s504851 

 1776. Thư Hoài. Yên Lam / Thư Hoài. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 254 tr. : ảnh ; 19 
cm. - 97000đ. - 1000b   s505183 

 1777. Thực hành viết sáng tạo Ngữ văn 6 / Lê Hồng Mai, Trần Quang Khải, Lê Thị Thảo... 
- Huế : Đại học Huế, 2021. - 96 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 1000b   s505049 

 1778. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long : Truyện tranh / Truyện, tranh: 
Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 89000đ. - 1500b 
 T.4: Bay về kỷ Jura. - 2021. - 173 tr. : tranh màu   s506677 

 1779. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long : Truyện tranh / Truyện, tranh: 
Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 89000đ. - 1500b 
 T.5: Khủng long và toà thành vàng. - 2021. - 173 tr. : tranh màu   s506678 

 1780. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long : Truyện tranh / Truyện, tranh: 
Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 89000đ. - 1500b 
 T.6: Kho báu kỷ Jura. - 2021. - 173 tr. : tranh màu   s506679 

 1781. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long : Truyện tranh / Truyện, tranh: 
Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 89000đ. - 1500b 
 T.7: Kỳ binh quyết chiến. - 2021. - 173 tr. : tranh màu   s506680 

 1782. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long : Truyện tranh / Truyện, tranh: 
Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. 
- 24 cm. - 89000đ. - 1500b 
 T.8: Cứu tinh vượt thời gian. - 2021. - 173 tr. : tranh màu   s506681 
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 1783. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long : Truyện tranh / Truyện, tranh: 
Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. 
- 24 cm. - 89000đ. - 1500b 
 T.12: Quả khủng long thần kỳ. - 2021. - 173 tr. : tranh màu   s506682 

 1784. Trần Chính. Giọt trăng nghiêng : Thơ / Trần Chính. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 95 tr. ; 19 cm. - 80000đ. - 1000b   s505176 

 1785. Trần Huy Vĩnh Ổn. Ngọn lửa Cổ Thành : Truyện ngắn / Trần Huy Vĩnh Ổn. - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2021. - 218 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 200b   s504867 

 1786. Trần Minh Hồng. Sunset on the old bridge : Very short story collection / Trần Minh 
Hồng. - H. : Thế giới, 2021. - 199 p., 4 col. p. ; 21 cm. - 100 copies 
 Title from cover: Sunset on the old bridger : Collection of short stories   s505267 

 1787. Trần Ngọc Nguyên. Giọt hương thầm : Thơ / Trần Ngọc Nguyên. - Huế : Đại học 
Huế, 2021. - 98 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 200b   s504948 

 1788. Trần Thanh Bình. Sài Gòn, nhật ký cách ly / Trần Thanh Bình. - H. : Lao động, 
2021. - 323 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b   s505761 

 1789. Trần Thanh Cảnh. Trần Nguyên Hãn : Tiểu thuyết lịch sử / Trần Thanh Cảnh. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 233 tr. ; 24 cm. - 139000đ. - 1500b   s506685 

 1790. Trần Thị Hương. Bất hạnh không của riêng ai : Tự truyện / Trần Thị Hương. - Tái 
bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Lao động, 1997. - 472 tr. ; 19 cm. - 1000b   s506246 

 1791. Trần Thị Phương Thảo. Tiểu thuyết Tố Tâm trên con đường đi đến hiện đại của tiểu 
thuyết lãng mạn Việt Nam : Sách tham khảo / Trần Thị Phương Thảo (ch.b.), Nguyễn Thị Thu 
Hà. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2021. - 104 tr. ; 24 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 101-102   s504870 

 1792. Trego Montgomery, Frances. Billy / Frances Trego Montgomery ; Vũ Danh Tuấn 
dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 160000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Billy whiskers: The autobiography of a goat 
 T.1: Billy lãng tử. - 2021. - 170 tr. : tranh vẽ   s505754 

 1793. Trego Montgomery, Frances. Billy / Frances Trego Montgomery ; Vũ Danh Tuấn 
dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 160000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Billy whiskers' kids or; Day and night 
 T.2: Night và Day. - 2021. - 168 tr. : tranh vẽ   s505755 

 1794. Trình Nhất. Cuộc đời sau này, ánh mắt tôi chỉ thuộc về em / Trình Nhất ; Thảo 
Nguyên dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 293 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 往后余生,目光所至都是你   s506047 

 1795. Trịnh Công Sơn. Thư tình gửi một người / Trịnh Công Sơn. - In lần thứ 11. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 356 tr. : ảnh ; 24 cm. - 195000đ. - 1500b 
 Phụ lục cuối chính văn   s506203 

 1796. Truyện cho bé tập nói - tập đọc : Giúp bé phát triển tư duy, ngôn ngữ và giao tiếp / 
Thanh Hương s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách Tiềm 
thức cho bé 0 - 6 tuổi). - 42000đ. - 4000b   s504848 

 1797. Truyện kể về gương hiếu thảo / Hoài Thương tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 66000đ. - 2000b   s505678 

 1798. Truyện kể về lòng bao dung / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
223 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b   s505677 
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 1799. Truyện kể về niềm tin và hi vọng / Hoàng Thuý tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. 
- 227 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b   s505679 

 1800. Trường Hải Lê Văn Đông. Miền cảm thức : Bút kí - Thơ / Trường Hải Lê Văn Đông. 
- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 159 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Lê Văn Đông   s506594 

 1801. Úm ba la... : Bức tranh bé thích nhất lại trái ngược hoàn toàn với suy đoán của mẹ : 
Truyện tranh / Kazuo Hiraki ; Tranh: Roron ; Hồng Nhung dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 35 
tr. : tranh màu ; 20 cm. - 39000đ. - 3000b   s506088 

 1802. Van Draanen, Wendelin. Bên kia đường có đứa dở hơi : Tiểu thuyết hài lãng mạn 
dành cho tuổi teen / Wendelin Van Draanen ; Ngô Hà Thu dịch. - In lần thứ 10. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2021. - 291 tr. ; 21 cm. - (Văn học Teen). - 79000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Flipped   s506625 

 1803. Văn Chung. Lời ru gửi gió : Thơ / Văn Chung. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 215 tr. 
: ảnh ; 21 cm. - 130000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hết   s504952 

 1804. Văn nghệ Quảng Ninh : Số Xuân Nhâm Dần - 2022 / Nguyễn Văn Duẫn, Đỗ Duy 
Văn, Từ Sâm... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 98 tr. : ảnh ; 23 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Chi hội Văn nghệ Quảng Ninh   s505670 

 1805. Vạn Lộc. Gió thổi từ Đông Yên : Thơ / Vạn Lộc. - Tái bản lần thứ 2. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 81 tr. ; 19 cm. - 90000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Võ Thị Hội   s505104 

 1806. Vì bình yên cuộc sống / Nguyễn Ngọc Chiến, Minh Tứ, Ngô Diệu Hằng... ; B.s.: 
Nguyễn Văn Thanh... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 334 tr. : ảnh ; 22 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công an Tỉnh - Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị   s505672 

 1807. Vi Xuân Tường. Màu thời gian : Thơ / Vi Xuân Tường. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2021. - 79 tr. ; 20 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn   s505660 

 1808. Việt An. Chuyện Mèo Mun tìm mẹ và những ánh sao đêm : Truyện thiếu nhi dành 
cho những ai yêu mèo / Việt An. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 95 tr. ; 18 cm. - 68000đ. - 
1500b   s505171 

 1809. Viết đoạn văn nghị luận xã hội "không khó" / Trần Thuỳ Dương. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2021. - 473 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 2000b   s505857 

 1810. Vĩnh Trà. Yêu không lấy : Tiểu thuyết / Vĩnh Trà. - H. : Hồng Đức, 2022. - 218 tr. 
; 19 cm. - 72000đ. - 1000b   s505151 

 1811. Vị Tịch. Để dòng sông trôi : Dành cho tuổi trưởng thành / Vị Tịch ; Thuỳ An dịch. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 427 tr. ; 21 cm. - 209000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Dương Tiểu Diễm   s506643 

 1812. Võ Tòng Đánh Mèo. Tuyển tập truyện trào phúng hay nhất của Võ Tòng Đánh Mèo. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 98000đ. - 7000b 
 Tên thật tác giả: Đinh Long 
 T.2. - 2021. - 237 tr.   s506606 

 1813. Vũ Đình Thế. Thơ và đời : Thơ / Vũ Đình Thế. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 
331 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 150b   s504866 
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 1814. Vũ Hoàng Long. Kiếp người : Vĩnh cửu và vô thường / Vũ Hoàng Long. - H. : 
Thanh niên, 2021. - 143 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 79000đ. - 2000b   s506041 

 1815. Vũ Trọng Thái. Cánh hải âu giữa trùng dương : Truyện ký / Vũ Trọng Thái. - Hải 
Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2021. - 197 tr. : ảnh ; 21 cm. - 105000đ. - 1000b 
 Bút danh tác giả: Hương Thảo Nguyên, Thuận Vi, Dương Hương Trang   s505787 

 1816. Vũ Trọng Thể. Bên dòng Cửu An : Tập truyện ngắn / Vũ Trọng Thể. - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 262 tr. ; 19 cm. - 84000đ. - 1000b   s506221 

 1817. Wataru Watari. Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm / Wataru 
Watari ; Minh hoạ: Ponkan8 ; AQ dịch ; Nguyên Phạm h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 
155000đ. - 4000b 
 T.13. - 2021. - 506 tr. : tranh vẽ   s505216 

 1818. Xuân Hương. Hạ Long huyền bí : Thơ / Xuân Hương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 119 tr. : ảnh ; 19 cm. - 86000đ. - 300b   s505197 

 1819. Xưởng phép thuật = Atelier of witch hat : Truyện tranh / Kamome Shirahama ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 5000b 
 T.5. - 2021. - 186 tr. : tranh vẽ   s505153 

 1820. Yoru Sumino. Tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy / Yoru Sumino ; Pii dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2021. - 276 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s506649 

 1821. Yuu Nagira. Dang dở : Tiểu thuyết : Dành cho độc giả 18+ / Yuu Nagira ; Minh 
hoạ: Sakae Kusama ; Linh Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 317 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 
109000đ. - 5000b   s505208 

LỊCH SỬ 

 1822. Bảo vật quốc gia và di sản văn hoá phi vật thể quốc gia ở thành phố Cần Thơ = 
National treasure and national intangible cultural heritage in Can Tho city. - S.l : S.n, 2021. - 
31 tr. : ảnh ; 15 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo tàng Thành phố   
s506230 

 1823. Bách khoa thư về dòng thời gian của vạn vật = Timelines of everything : Dành cho 
trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 320 tr. : minh hoạ ; 30 
cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 550000đ. - 2000b   s504859 

 1824. Bùi Xuân. Lịch sử căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước (1960 - 1975) / Bùi Xuân 
b.s. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 412 tr., 52 tr. ảnh màu ; 
22 cm. - 1521b 
 ĐTTS ghi: Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Liên 
Chiểu và quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng. - Thư mục: tr. 405-407   s505810 

 1825. Cao Xuân Đại. Hương quê Lam Hồng tới Trị Thiên sang Prếch Vihia : Hồi ức chiến 
trường / Cao Xuân Đại. - H. : Lao động, 2021. - 464 tr., 24 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 168000đ. - 
500b   s505762 

 1826. Công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hoá, xã hội trong chiến khu cách mạng 
ở Nam Bộ (1945-1954) / B.s.: Nguyễn Đình Thống, Hồ Sơn Diệp (ch.b.), Dương Kiều Linh... 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 308 tr. : ảnh ; 21 cm. - 125000đ. - 300b 
 Phụ lục ảnh: 267-298. - Thư mục: tr. 297-308   s506600 
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 1827. Chinh phục điểm cao môn Lịch sử : Luyện thi THPT Quốc gia và thi học sinh giỏi 
THPT / Trần Thuỳ Chi (ch.b.), Trần Huy Đoàn, Trần Đình Huy. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 384 tr. ; 27 cm. - 220000đ 
 Tên sách ngoài bìa ghi: Chinh phục điểm cao luyện thi môn Lịch sử   s506416 

 1828. Chisholm, Jane. Lịch sử thế giới theo dòng sự kiện : Từ thời đồ đá tới thời hiện đại 
/ Jane Chisholm ; Minh hoạ: Susanna Addario... ; Bùi Văn dịch. - H. : Tri thức, 2021. - 128 tr. 
: tranh màu ; 31 cm. - 159000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Timelines of world history   s506345 

 1829. Di sản Hán Nôm Hội An / S.t.: Quảng Văn Quý... ; Dịch: Nguyễn Bội Liên... ; H.đ.: 
Trần Văn An... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 27 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An 
 T.6: Sắc phong. - 2021. - 251 tr. : bảng   s505064 

 1830. Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt - Chiến trường Điện Biên Phủ. - H. : Thế giới, 2021. 
- 24 tr. : ảnh ; 20 cm. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch   
s505100 

 1831. Đàng Trong thời chúa Nguyễn - Kinh tế, văn hoá, xã hội / Đỗ Bang (ch.b.), Hồ 
Châu, Phan Lê Chung... - H. : Hồng Đức, 2021. - 382 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 198000đ. - 200b   
s505694 

 1832. Đàng Trong thời chúa Nguyễn - Xác lập chủ quyền và bộ máy nhà nước / Đỗ Bang 
(ch.b.), Hồ Châu, Phan Lê Chung... - H. : Hồng Đức, 2021. - 226 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 
120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế   s505695 

 1833. Đề kiểm tra, đánh giá Lịch sử 6 : Bám sát SGK: Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Tạ Thị Thuý Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 134 tr. : bảng, sơ đồ 
; 24 cm. - 52000đ. - 1500b   s505875 

 1834. Địa chí làng Vĩnh Tuy / B.s.: Đào Khang (ch.b.), Ngô Đức Tiến, Nguyễn Văn Đoàn, 
Trần Ngọc Khánh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2021. - 727 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 1800b   
s504868 

 1835. Đường Hồ Chí Minh trên biển - Giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc hiện nay / Nguyễn Trọng Nghĩa, Phan Văn Giang, Nguyễn Văn Bổng... ; Sơn Hải s.t., b.s. 
- H. : Dân trí, 2022. - 199 tr. : ảnh, bản đồ ; 19 cm. - 86000đ. - 2000b   s505087 

 1836. Đường Hồ Chí Minh trên biển: Biểu tượng của ý chí "Không có gì quý hơn độc lập, 
tự do" / Lương Cường, Trần Thanh Nghiêm, Nguyễn Thành Cung... ; Sơn Hải s.t., b.s. - H. : 
Dân trí, 2022. - 199 tr. : ảnh ; 19 cm. - 86000đ. - 2000b   s505088 

 1837. Giáo dục lịch sử văn hoá tỉnh Thanh Hoá / B.s.: Hoàng Bá Tường, Trịnh Khắc Bân, 
Lưu Thị Thư... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 175 tr. ; 24 cm. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá. - Phụ lục: tr. 147-168. - Thư mục: tr. 169-
171   s505829 

 1838. Harari, Yuval Noah. Sapiens: Lược sử loài người / Yuval Noah Harari ; Nguyễn 
Thuỷ Chung dịch ; Võ Minh Tuấn h.đ. - Tái bản có chỉnh sửa. - H. : Tri thức, 2022. - 558 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 259000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Sapiens : A brief history of humankind   s505536 

 1839. Hoàng Văn Páo. Thành phố Lạng Sơn - Nơi hội tụ di sản văn hoá đặc sắc và độc 
đáo của xứ Lạng / Hoàng Văn Páo. - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 398 tr. : ảnh ; 21 cm. - 400b 



145 

 

 ĐTTS ghi: Hội Di sản văn hoá tỉnh Lạng Sơn. - Thư mục: tr. 389-392   s506582 

 1840. Hoàng Xuân Trường. Giáo trình Đại cương lịch sử thế giới : Tài liệu học tập dùng 
cho sinh viên chuyên ngành Lịch sử, Sử - Địa và là tài liệu tham khảo cho giáo viên lịch sử / 
Hoàng Xuân Trường. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 239 tr. ; 24 cm. - 160000đ. 
- 300b 
 Thư mục: tr. 231-232   s506163 

 1841. Họ Trình Việt Nam / B.s.: Trình Quang Phú, Trình Thị Tán, Huỳnh Thị Kim 
Hương... - H. : Tri thức, 2021. - 311 tr. : ảnh ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng toàn quốc họ Trình Việt Nam   s505535 

 1842. Hồ Chí Minh: Hành trình tìm đường cứu nước : Tuyển chọn tài liệu lưu trữ. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2021. - 590 tr. : ảnh, bảng ; 25 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng; Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước   
s506155 

 1843. Hội An qua châu bản triều Nguyễn / S.t., b.s.: Quảng Văn Quý, Nguyễn Chí Trung, 
Trần Văn An... ; Dịch: Tổng Quốc Hưng... ; Tống Quốc Hưng h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2021. - 306 tr. : bảng ; 27 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An. - Phụ lục: tr. 300-306   
s505065 

 1844. Hội An trong lịch sử 550 năm danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021) / Trần Văn An, 
Nguyễn Chí Trung, Trần Ánh... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 305 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. 
- 150b   s505702 

 1845. Hướng dẫn trả lời câu hỏi & bài tập Lịch sử lớp 6 : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới (Bám sát SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống) / Tạ Thị Thuý Anh. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 105 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 42000đ. - 1500b   s505874 

 1846. Hướng dẫn trả lời câu hỏi & bài tập Lịch sử lớp 6 : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới (Bám sát SGK: Chân trời sáng tạo) / Tạ Thị Thuý Anh. - Hải Phòng : 
Nxb. Hải Phòng, 2021. - 108 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 42000đ. - 1500b   s505792 

 1847. Lê Cảnh Nhạc. Rạng danh Lê tộc / B.s.: Lê Cảnh Nhạc, Lê Khanh. - H. : Lao động, 
2022. - 146 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 60000đ. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng họ Lê Việt Nam   s506399 

 1848. Lê Thái Dũng. Đình thôn Ngọc Thành và sự tích Đại vương Tôn Thần / B.s.: Lê 
Thái Dũng, Quách Thu Quế. - H. : Lao động, 2021. - 103 tr. : ảnh,  bảng ; 19 cm. - 300b 
 Phụ lục: tr. 87-99. - Thư mục: tr. 100-101   s505117 

 1849. Lê Thái Dũng. Nữ nhân nước Việt qua một số huyền tích và lịch sử / Lê Thái Dũng 
b.s. - H. : Hồng Đức, 2022. - 219 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 76000đ. - 2000b   s505680 

 1850. Lịch sử 6 - 7 : Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam / Lê Thị Kim Dung, 
Nguyễn Thị Tươi. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 60 tr. : ảnh, bảng 
; 24 cm. - 19000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam   s505864 

 1851. Lịch sử 8 - 9 : Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam / Lê Thị Kim Dung, 
Nguyễn Thị Tươi. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 48 tr. : ảnh, bảng 
; 24 cm. - 18500đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam   s505865 
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 1852. Lịch sử 10 - 11 - 12 : Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam / Lê Thị Hồng 
Điệp, Lê Thị Kim Dung. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 56 tr. : 
ảnh, bảng ; 24 cm. - 18500đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam   s505866 

 1853. Lịch sử chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 2015) / B.s.: Phan Xuân Biên, 
Hồ Sơn Điệp, Nguyễn Đình Thống... - H. : Chính trị Quốc gia. - 27 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
 T.1: Chính quyền cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong công cuộc kháng chiến 
chống xâm lược (1945 - 1975). - 2021. - 335 tr.   s506467 

 1854. Lịch sử chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 2015) / B.s.: Phan Xuân Biên, 
Hồ Sơn Điệp, Nguyễn Đình Thống... - H. : Chính trị Quốc gia. - 27 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
 T.2: Chính quyền nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc (1975 - 2015). - 2021. - 387 tr.. - Thư mục: tr. 366-383   s506468 

 1855. Lịch sử chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 2015) / B.s.: Phan Xuân Biên, 
Hồ Sơn Điệp, Nguyễn Đình Thống... - H. : Chính trị Quốc gia. - 27 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
 T.3: Chính quyền nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Sự kiện và tư liệu. - 2021. - 319 tr. 
: ảnh, bảng   s506469 

 1856. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân, 
Phan An ; Hoạ sĩ: Vũ Dũng. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 30000đ. 
- 1500b 
 T.3: Huyền sử đời Hùng: Bánh chưng bánh giầy - Trầu cau - Quả dưa đỏ. - 2021. - 79 tr. 
: tranh vẽ   s504907 

 1857. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Tô Hoài Đạt. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 30000đ. - 1500b 
 T.53: Đàng Trong suy tàn. - 2022. - 91 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 78, 88   s506200 

 1858. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Đức Hoà. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 30000đ. - 
1500b 
 T.8: Nước Vạn Xuân. - 2022. - 86 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 86   s506196 

 1859. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 24 cm. - 30000đ. 
- 1500b 
 T.10: Họ Khúc dựng nền tự chủ. - 2022. - 92 tr. : ảnh, tranh vẽ   s506197 

 1860. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Đức Hoà. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 30000đ. - 1500b 
 T.12: Cờ lau Vạn Thắng Vương. - 2021. - 103 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 103   
s504908 

 1861. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 30000đ. - 1500b 
 T.13: Vua Lê Đại Hành. - 2022. - 103 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 83-103   s506198 

 1862. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 30000đ. - 1500b 
 T.26: Nhà Trần xây dựng đất nước. - 2022. - 111 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 84. - 
Phụ lục: tr. 85-111   s506199 
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 1863. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 30000đ. 
- 1500b 
 T.40. - 2021. - 79 tr. : tranh vẽ   s504910 

 1864. Mã Thiện Đồng. 堤岸區的箭鋒 = Những mũi tên đồng vùng Chợ Lớn / Mã Thiện 

Đồng ; 譯：陳昕. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 165 页, 14 页照片 ; 21 

cm. - 1000 本   s505275 

 1865. Masato Oono. Thất bại của danh nhân : Người càng giỏi càng gặp nhiều thất bại / 
Masato Oono ; Lê Hậu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 175 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
109000đ. - 1500b   s506639 

 1866. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, 
dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam 
/ Phan Văn Khải, Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng... ; B.s.: Trần Hữu Phước... - Xuất bản lần thứ 
2, có bổ sung, chỉnh sửa. - H. : Chính trị Quốc gia. - 30 cm. - 1123000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh 
 Q.1. - 2021. - 695 tr. : ảnh   s506464 

 1867. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, 
dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam 
/ Trần Hữu Phước, Võ An Khánh, Nguyễn Văn Triệu... ; B.s.: Trần Hữu Phước... - Xuất bản 
lần thứ 2, có bổ sung, chỉnh sửa. - H. : Chính trị Quốc gia. - 30 cm. - 1123000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh 
 Q.2. - 2021. - 847 tr.   s506465 
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